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BA BẬC THÁNH THIỆN

I. BA BẬC THÁNH THIỆN

Đường Thánh Thiện được chia thành ba giai đoạn chính: Thanh Tẩy, Quang Minh, Kết Hiệp hay cũng gọi là Bậc Khởi Sinh, Bậc Tiến Sinh, Bậc Hiệp Sinh. Các nhà tu đức, các vị dạy Thánh Hóa Khoa chia Đường Thánh Thiện ra ba bậc là chủ ý nói đến mục đích chính linh hồn đang theo đuổi trong mỗi chặng đường tiến đức.

1. Đường Thanh Tẩy: Có mục đích giúp các tâm hồn thanh tẩy khỏi mọi tội lỗi, nhất là tội trọng; khử trừ các căn nguyên tội lỗi là các đam mê nết xấu, để bảo toàn và làm tăng triển Đức Ái. Đó là bậc của các người mới bước vào Đường Thánh Thiện, nên gọi là Bậc Khởi Sinh.

2. Đường Quang Minh: Có mục đích giúp các tâm hồn noi gương bắt chước các nhân đức Chúa Giêsu, Đấng là Gương Mẫu của các tâm hồn đang tiến đức. Đó là cách sống của những người đang tiến trên Đường Thánh Thiện, nên gọi là Bậc Tiến Sinh.

3. Đường Kết Hiệp: Có mục đích kết hiệp linh hồn với Chúa, nhất là bằng các Thần Đức. Tới bậc này, linh hồn chỉ khao khát kết hiệp mật thiết với Chúa và chuyên lo làm hài lòng Người. Do đó, họ có thể nói như Thánh Phaolô: "Tôi sống nhưng không phải tôi sống, mà là Chúa Kitô sống trong tôi" (Gal 2:20). Đó là sự kết hiệp thông thường. Thánh Phaolô còn đề cập đến sự kết hiệp phi thường với các hiện tượng thần bí, xuất thần, thị kiến (II Cor 12:2). Vì thế, được gọi là Bậc Hiệp Sinh.

II. ÁP DỤNG BA BẬC THÁNH THIỆN

Ba Bậc Thánh Thiện không có giới hạn rõ rệt, mà có tính cách liên tục, tiệm tiến và trường kỳ. Do đó, chúng ta không nên áp dụng cách máy móc, nhưng luôn cần phải thận trọng và khôn ngoan.

1. THỰC TẬP NHÂN ĐỨC

Trong việc thực tập nhân đức bất cứ thuộc bậc nào, không nên hiểu cách tuyệt đối. Vì hết các nhân đức căn bản như ba Thần Đức: Tin Kính, Trông Cậy, Kính Mến đều hợp cho cả ba bậc, tuy ở mức độ khác nhau.

1. Bậc Khởi Sinh: Cần Đức Thống Hối, nhưng nhờ các Thần Đức và các Luân Đức: Khôn Ngoan, Công Bằng, Đại Đảm, Tiết Độ mới thực thi được.

2. Bậc Tiến Sinh: Cũng luyện tập các Thần Đức và Luân Đức, nhưng tích cực và tiến cao hơn trong việc noi theo gương mẫu các nhân đức của Chúa Giêsu.

3. Bậc Hiệp Sinh: Cũng trau dồi các nhân đức đó tới cao độ, nhờ sự trợ giúp của các Hồng Ân Thánh Linh. Tuy nhiên, vốn cần tiếp tục thống hối, hy sinh để canh tân tâm hồn nên thánh thiện cao cả hơn.

2. THỤC HÀNH NGUYỆN NGẮM

Trong việc nguyện ngắm, thông thường Bậc Khởi Sinh ưa nguyện ngắm suy lý; Bậc Tiến Sinh thích nguyện ngắm tâm tình; Bậc Hiệp Sinh khoái nguyện ngắm chiêm niệm, đơn giản.

Nhưng theo thực nghiệm, bậc nguyện ngắm không luôn phù hợp với Bậc Thánh Thiện, nhiều tâm hồn dù đã tới Bậc Hiệp Sinh cũng vốn còn nguyện ngắm suy lý; trái lại, nhiều tâm hồn trong Bậc Khởi Sinh cũng đã nguyện ngắm tâm tình hay chiêm niệm. Điều đó không quan trọng, vì còn tùy thuộc tính tình, tập quán và Ơn Thánh Chúa ban nơi mỗi tâm hồn. Chúng ta cần phân biệt để khỏi bị lầm lẫn khi áp dụng những điều sẽ tìm hiểu sau đây.

PHẦN  NHẤT

BẬC KHỞI SINH

Bậc Khởi Sinh nhằm mục đích thanh tẩy tâm hồn khỏi mọi căn nguyên phát sinh tội lỗi, trị dẹp các đam mê nết xấu và khuyết điểm; để chuẩn bị tâm hồn được kiên vững tiến bước trong việc thực tập các nhân đức theo gương Chúa Kitô trên Đường Thánh Thiện.

Để đạt tới mục đích đó, các tâm hồn trong Bậc Khởi Sinh cần thực thi các việc đạo đức được trình bày trong 6 chương sau:

I. CẦU NGUYỆN BẬC KHỞI SINH

II. NGUYỆN NGẮM BẬC KHỞI SINH

III. THỐNG HỐI CẢI THIỆN

IV. KHỔ CH' BẢN THÂN

V. TRỊ DẸP BẢY CĂN TỘI

VI. CHIẾN THẮNG CÁM DỖ

Tiên Dẫn

 KHÁI NIỆM BẬC KHỞI SINH

A. ĐIỀU KIỆN BẬC KHỞI SINH

Khởi Sinh là những tâm hồn mới bắt đầu vào Đường Thánh Thiện cần có ba điều kiện sau:

1. Phải thường xuyên sống trong sủng trạng.

2. Phải ham ước nên thánh thiện.

3. Phải cố tránh phạm tội mọn, dù chưa dẹp hẳn được các khuynh chiều hỗn loạn và còn dễ bị lôi cuốn phạm tội mọn, đôi khi sa ngã tội trọng.

Nếu còn năng phạm tội trọng hay chỉ có ý tránh tội, không chủ ý tiến đức, thì chưa được kể là Bậc Khởi Sinh. Nhưng nếu đã dẹp hẳn được các khuynh hướng xấu, không phạm tội mọn cố tình nữa, thì không còn ở Bậc Khởi Sinh mà đã tới Bậc Tiến Sinh.

B. BA LOẠI BẬC KHỞI SINH

1. Có thể là một tâm hồn vốn trong sạch từ bẩm sinh, ham ước tiến đức để làm hài lòng Chúa.

2. Có thể là một tâm hồn tội lỗi đã hối cải, muốn tránh khỏi tái phạm bằng lòng ham ước nên thánh thiện.

3. Có thể là một tâm hồn đã tiến đức một thời gian, rồi trở lại nếp sống tầm thường, không thiết tha tiến đức nhiều nữa. Do đó, cũng phải thực thi những việc của Bậc Khởi Sinh. 

Các tâm hồn trong Bậc Khởi Sinh, không có cùng mức độ thiện chí, hăng hái, quảng đại bằng nhau. Hai loại trên dễ tiến đức, nhưng loại ba khó khăn hơn, cần nhiều Ơn Chúa trợ giúp mới có thể vượt qua các trở ngại và tiến trên Đường Thánh Thiện được.

I. MỤC ĐÍCH BẬC KHỞI SINH

Cốt yếu Sự Thánh Thiện là Đức Ái, một nhân đức kết hiệp linh hồn với Chúa. Nhưng vì Chúa là Đấng Rất Thánh, linh hồn không thể nên một với Ngài, nếu không trong sạch, thánh thiện.

Sự trong sạch, thánh thiện gồm hai yếu tố:

1. Đền bù các tội lỗi đã phạm trong dĩ vãng.

2. Thoát ly các tội lỗi và các dịp đưa đến tội lỗi.

Vì thế, mục đích Bậc Khởi Sinh là thanh tẩy tâm hồn khỏi mọi vết nhơ tội lỗi trong quá khứ, các tội và mầm mống phát sinh tội lỗi.

Để đạt tới mục đích đó, tâm hồn khởi sinh phải năng suy ngắm sự ghê tởm và ác quả của tội lỗi; đồng thời, thực tâm xa tránh các dịp tội, thắng dẹp các căn nguyên tội lỗi, thực thi việc chay tịnh và thống hối, ân cần cầu nguyện và năng lãnh các Nhiệm Tích Thánh.

Trước hết, linh hồn tránh tội vì sợ hình phạt, hy vọng hạnh phúc; sau đó, tránh tội vì lòng yêu mến Chúa, muốn luôn làm hài lòng Chúa, gắng tránh làm phiền lòng Ngài.

II. PHƯƠNG THẾ BẬC KHỞI SINH

Khởi Sinh đạt mục đích bằng hai phương thế:

1. Cầu nguyện để được Ơn Chúa.

2. Khổ chế để dễ lãnh Ơn Chúa.

Khổ chế có bốn khía cạnh:

 1. Thống hối đền tạ các tội lỗi cũ.

2. Hy sinh hãm mình để thắng dẹp các đam mê, các khuynh  chiều tội lỗi; 

giảm bớt dần các lỗi phạm hiện tại và tương lai.

 3. Khử trừ nguồn gốc tội lỗi, tuyệt căn các nết xấu.

 4. Chiến thắng các chước cám dỗ và mưu mô kẻ thù.

Chương 1

CẦU NGUYỆN BẬC KHỞI SINH

I. CẦU NGUYỆN CẦN THIẾT

Xét theo chủ đích là xin ơn, cầu nguyện là phương thế khẩn thiết tuyệt đối để được Ơn Cứu Độ và nên Thánh Thiện.

Đức Tin Kính dạy: Không có Ơn Hiện Trợ, không thể được Ơn Cứu Độ, lại càng không thể đạt tới Đích Thánh Thiện được, như lời Chúa phán dạy: "Không có Cha, các con không thể làm được việc gì" (Jn 15:5). Thánh Phaolô cũng quả quyết: "Dù chỉ nghĩ tưởng một điều thiện hảo, chúng ta cũng hoàn toàn bất lực" (xem II Cor 3:5).

Ngoài Ơn Hiện Trợ đầu tiên Chúa ban nhưng không, còn các Ơn Hiện Trợ khác chúng ta nhận được đều do lời cầu xin. Vì Chúa đã truyền: "Hãy xin sẽ được" (Mt 7:7). Do đó, mọi khát vọng chính đáng xin cùng Chúa, đều sẽ được toại nguyện; không xin Chúa không ban. Lúc gặp nguy hiểm, lời cầu nguyện càng trở nên khẩn thiết hơn: "Hãy cầu nguyện luôn, kẻo sa cơn cám dỗ" (Mt 26:41).

II. ĐIỀU KIỆN ĐỂ CẦU NGUYỆN
Để lời chúng ta cầu xin đáng Chúa chấp nhận, cần:

1. XÉT VỀ ĐỐI TƯỢNG

Chúng ta chỉ nên xin Chúa những ơn siêu nhiên hay những ơn tự nhiên cần thiết và hữu ích để được Ơn Cứu Độ và nên thánh thiện. Lời cầu xin của chúng ta được gọi là chính đáng và hợp thánh ý Chúa là khi chúng ta xin ơn gì, phải theo thứ tự trong "Kinh Lạy Cha". Vì Chúa đã phán: "Hãy tìm Nước Thiên Chúa trước hết, rồi các điều khác Chúa sẽ ban cho sau" (Mt 6:33).

2. XÉT VỀ CHỦ THỂ
Cầu nguyện là thái độ thuần phục uy quyền của Chúa, thú nhận sự bất lực của mình. Do đó, chúng ta phải thực tâm khiêm tốn, tin cậy, thuần phục thánh ý Chúa và bền tâm đến cùng khi chúng ta đến cầu xin Người.

*  Khiêm Tốn: Chúa dùng dụ ngôn người biệt phái và người thu thuế lên đền thờ cầu nguyện để dạy chúng ta bài học khiêm tốn. Chúa kết luận: "Ai nâng mình lên, sẽ bị hạ xuống, ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên" (Lc 18:14). Thánh Giacobê cũng quả quyết: "Chúa chống lại kẻ kiêu căng và ban ơn cho người khiêm hạ" (Jac 4:6).

* Tin Cậy: Người khiêm tốn không cậy ở công trạng riêng mình, nhưng tin cậy nơi lòng nhân từ Chúa. Họ luôn tự bất tín với chính mình và hoàn toàn tin cậy nơi một mình Chúa, nên được Chúa đoái thương. Các phép lạ Chúa làm đều chứng minh điều đó.

* Thuần Phục: Khi cầu xin, chúng ta hãy hoàn toàn thuần phục thánh ý Chúa, theo gương Chúa Kitô lúc hấp hối trong Vườn Cây Dầu: "Lạy Cha, chớ gì Con khỏi uống chén đắng này, nhưng xin đừng theo ý Con, một xin thuần phục thánh ý Cha" (Lc 22:42).

* Bền Tâm: Qua dụ ngôn người bạn đến xin bánh giữa đêm khuya (Lc 11:5-8), Chúa dạy chúng ta phải bền tâm khi chúng ta cầu xin Chúa ơn gì và tin chắc Người sẽ ban cho; vì Chúa đã phán: "Ai xin sẽ được, ai tìm sẽ gặp, ai gõ cửa sẽ mở cho" (Lc 11:9-10). Chúa kết luận: "Ai bền tâm đến cùng người ấy sẽ được cứu độ" (Mt 24:13).

Chương 2

NGUYỆN NGẮM BẬC KHỞI SINH

I. NGUYỆN NGẮM LÀ GÌ

Nguyện ngắm là suy nghĩ tìm hiểu một chân lý siêu nhiên, một mầu nhiệm cao cả, hoặc ác quả của tội lỗi; để củng cố Đức Tin Kính, tăng thêm lòng yêu mến hoặc gớm ghét khử trừ tội lỗi.

Nguyện ngắm là làm cho mình xác tín những chân lý siêu nhiên, kích thích lòng yêu mến; đồng thời, cầu xin Chúa ban ơn can đảm và quảng đại thực thi điều đã xác tín trong đời sống thường nhật.

Theo giáo huấn của Giáo Hội: "Nguyện ngắm chủ yếu là một sự tìm hiểu. Tâm trí chúng ta tìm hiểu tại sao và làm thế nào để sống đời Kitô Hữu, hầu đáp lại và gắn bó với những gì Chúa đòi hỏi chúng ta" (Catechismus  # 2705). 

II. NGUYỆN NGẮM ÍCH LỢI

1. GIÚP CHÚNG TA CHỪA BỎ TỘI LỖI

Nhờ nguyện ngắm, chúng ta hiểu biết tội lỗi xấu xa và phát sinh biết bao ác quả; chúng ta biết mọi sự là hư ảo chóng qua, chỉ có Chúa là Hạnh Phúc Vĩnh Cửu đáng khao khát tìm kiếm; chúng ta nhận biết mình hoàn toàn bất lực và khiêm tốn tuyệt đối tín thác nơi Chúa; xin ơn trợ giúp, nhất là trong việc tìm cầu Ơn Cứu Độ và Sự Thánh Thiện.

2. GIÚP YÊU MẾN VÀ THỰC THI NHÂN ĐỨC

Nhờ nguyện ngắm, chúng ta nhận biết sự cao cả của nhân đức, vì là giá Ơn Cứu Độ và Hạnh Phúc Vĩnh Cửu; nó làm cho chúng ta nên giống Chúa Kitô và đáng Chúa ân thưởng hạnh phúc trên Quê Trời.

III. NGUYỆN NGẮM CẦN THIẾT

Nguyện ngắm cần thiết cho mọi người để được Ơn Cứu Độ và nhất là để đạt tới Đích Thánh Thiện. 

Đối với Giáo Sĩ và Tu Sĩ, nguyện ngắm còn cần thiết hơn nữa; vì Thiên Chức Cao Cả và Ơn Gọi Thánh Thiện đòi phải sống thánh thiện hơn mọi người; đồng thời, phải đảm nhận Sứ Mạng Tông Đồ làm vinh danh Chúa, một trọng trách lớn lao và nguy hiểm; nếu không nguyện ngắm hằng ngày, không thể chu toàn, không đủ nghị lực để thực thi và can đảm để lướt thắng nguy hiểm khi thực thi sứ mạng đó.

Cha Dom Chautard viết: "Nếu tôi nguyện ngắm, tôi sẽ như mặc áo giáp, tên đạn đối phương không hại nổi tôi". Còn Cha Desurmont, sau bao nhiêu năm chuyên việc Tông Đồ hàng Giáo Sĩ đã quả quyết: "Đối với Linh Mục chuyên việc Tông Đồ giữa trần thế, chỉ có hai con đường: Nguyện ngắm hoặc liều hư mất".

IV. CÁC ĐỂ TÀI NGUYỆN NGẮM

BẬC KHỞI SINH


Để đạt mục đích thanh tẩy, Bậc Khởi Sinh nên chọn các đề tài nguyện ngắm sau đây:

1. Cứu cánh và tứ chung.

2. Tội lỗi và hình phạt.

3. Thống hối và khổ chế.

4. Ơn Thánh và sự sống siêu nhiên.

5. Chúa Thánh Thiện, Công Bằng, Nhân Từ.

6. Chúa Kitô, gương mẫu mọi nhân đức.

Mấy điều cần lưu ý:

Khi nguyện ngắm, nên dùng sách, không nên đọc dài và dễ thay đổi chủ đề; sau cùng, rút ra một tư tưởng đơn gọn làm lẽ sống trong ngày.

Mẹ Thánh Terexa quả quyết: "Một linh hồn bền tâm nguyện ngắm, dầu tội lỗi đến đâu, bị cám dỗ thế nào đi nữa và phạm đủ mọi thứ tội ma quỉ xúi giục, tôi dám chắc chắn tin rằng, sau cùng Chúa cũng dẫn họ tới Ơn Cứu Độ đời đời". Nguyện ngắm là linh hồn của việc cầu nguyện, là đèn soi đường nhân đức; biết nguyện ngắm là biết cầu nguyện, biết cầu nguyện là biết sống thánh thiện.

V. PHƯƠNG THỨC NGUYỆN NGẮM 

 THEO THÁNH IGNATIÔ

Phương thức nguyện ngắm của Thánh Ignatiô thích hợp với Bậc Khởi Sinh, áp dụng vào hai tài năng linh hồn: Trí Khôn và Lòng Muốn.

1. MỞ BÀI

* Nêu chủ đề. Ví dụ: Tội trọng xúc phạm đến Chúa và ác quả là hình phạt trầm đọa hỏa ngục.

* Hình dung một quang cảnh thích hợp. Ví dụ: Hỏa ngục, nơi giam phạt các ngụy thần và tội nhân.

* Cầu xin Chúa ban ơn hợp với chủ đề. Ví dụ: xin ơn gớm ghét tội lỗi.

2. THÂN BÀI

Áp dụng hai tác động của trí khôn: Nhớ, hiểu và lòng muốn vào chủ đề:

*Tác Động Nhớ: Nhớ lại chủ đề với quang cảnh và lý do chính yếu đã nêu trước.

*Tác Động Hiểu: Gồm các việc sau đây: 

+ Suy lẽ gì hợp với Đức Tin Kính và lý trí chân chính. Ví dụ: Tôi sẽ xa tránh dịp tội, vì tội làm nhơ bẩn tâm hồn, trở nên kẻ phản bội, đáng Chúa ghét bỏ và trừng phạt.

+ Kết luận thực hành điều gì? Vì lý do nào? Ví dụ: Tôi sẽ xa tránh dịp tội, vì tội làm cho tâm hồn trở nên xấu xa, mất ơn nghĩa với Chúa, đáng Chúa xua đuổi và trầm đọa.

+ Kiểm điểm tâm hồn xem đã giữ điều đó thế nào? Có những trở ngại nào cần thắng vượt? Ví dụ: Tôi có dễ phạm tội trọng không? Quyết tâm cất những trở ngại để giữ tâm hồn trong sạch đẹp lòng Chúa.

+ Áp dụng phương thế nào để giữ trọn điều dốc lòng? Ví dụ: Mỗi khi gặp dịp nguy hiểm, cơn cám dỗ, tôi nghĩ tới Chúa và Mẹ Maria ngay, xin ơn trợ giúp; đồng thời tưởng nhớ đến hình phạt trầm đọa hỏa ngục.

*Lòng Muốn:

+ Kích thích tâm tình đạo đức cả giờ nguyện ngắm, nhất là cuối giờ. Ví dụ: Tội trọng đã làm cho Chúa Cứu Thế phải chết để cứu chuộc và đền tạ Đức Công Bằng Thiên Chúa.

3. KẾT BÀI

* Tâm sự với Chúa, Đức Mẹ và các Thánh. Ví dụ: Xin Chúa, Mẹ và các Thánh giúp can đảm đoạn tuyệt tội lỗi, giữ tâm hồn trong sạch xứng đáng là Đền Thờ Chúa ngự, nên con yêu dấu của Chúa và Mẹ.

* Hồi tưởng về điều đã suy ngắm và quyết tâm thế nào? Có hợp ý Chúa và Mẹ không?

* Tóm kết bằng một tư tưởng đạo đức làm lẽ sống trong ngày. Ví dụ: Thà chết còn hơn phạm tội trọng phản bội Chúa, làm mất lòng Ngài.

VI. PHƯƠNG THỨC NGUYỆN NGẮM       

THEO THÁNH XUÂN BÍCH

Phương thức nguyện ngắm theo Thánh Xuân Bích có chủ đích kết hợp linh hồn với Chúa Cứu Thế, để tôn thờ Thiên Chúa và tái diễn các nhân đức đời sống thánh thiện của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Nó rất phù hợp với các linh hồn đang ở trong Bậc Tiến Sinh.

1. MỞ BÀI

* Nêu chủ đề đã chọn sẵn trước.

* Tưởng nghĩ tới chân lý: Chúa hiện diện nơi Nhiệm Tích Thánh Thể, trong tâm hồn chúng ta, ở khắp mọi nơi.

* Nhờ Mẹ Maria để tôn thờ, cám ơn, đền tạ và xin ơn biết dùng giờ nguyện ngắm nên.

2. THÂN BÀI

*  TÔN THỜ CHÚA HIỆN DIỆN TRƯỚC MẶT

+ Suy ngắm tâm tình, ngôn ngữ, hành động của Chúa phù hợp với chủ đề. Ví dụ: Đức Khiêm Nhu của Chúa Kitô khi rửa chân cho các Tông Đồ.

+ Kích thích lòng yêu mến, kính phục, tạ ơn trước tấm gương khiêm nhu của Chúa.

* CẢM THÔNG VỚI CHÚA

+ Minh chứng sự cần thiết và hữu ích của Đức Khiêm Nhu bằng chân lý Đức Tin Kính và lý lẽ tự nhiên.

+ Kiểm tâm về lòng khiêm hạ chúng ta đã sống? Thống hối về cuộc sống dĩ vãng và hiện tại, ước ao sống khiêm nhu hơn  theo mẫu gương của Chúa Kitô.

+ Nhờ Mẹ Maria xin Chúa ban Đức Khiêm Nhu để nên giống Chúa hơn. Đây là chính việc cảm thông các nhân đức của Chúa.

* CỘNG TÁC VỚI CHÚA

+ Quyết tâm rõ một điều có thể thực hiện được ngay. Ví dụ: Xác định làm một hoặc hai việc khiêm tốn rõ ràng trong ngày.

3. KẾT BÀI

* Cám ơn Chúa và Mẹ về giờ nguyện ngắm.

* Xin Chúa và Mẹ chúc lành cho điều đã quyết tâm và xin ơn quảng đại sốt sắng thực hiện.

* Xin Mẹ giúp chu toàn điều quyết định và tín thác mọi sự nơi Mẹ.


Mấy điều cần lưu ý:

* Để Nguyện Ngắm Hoàn Hảo: Phương thức trên rất phù hợp cho các linh hồn sống Đời Thánh Hiến, vì họ có nhiệm vụ tái diễn đời sống Chúa Kitô. Vậy cần lưu ý hai điều sau đây:  

+ Chuẩn Bị Xa: Chọn chủ đề tối hôm trước, nó sẽ in sâu vào tâm trí chúng ta và tiềm thức sẽ bắt đầu làm việc ngay cả khi thức cũng như lúc đang ngủ.

+ Chuẩn Bị Gần: Trước giờ nguyện ngắm: Giục lòng tin tưởng Chúa hiện diện trước mặt và xin ơn được xứng đáng tâm sự với Chúa.

* Để Dễ Thực Thi Quyết Định: Mục đích của nguyện ngắm là cải thiện và canh tân cuộc sống mỗi ngày được hoàn thiện hơn:

+ Chỉ quyết định một điều cụ thể dễ thực hiện.

+ Tìm dấu hiệu bên ngoài dễ thấy và dễ nhớ.

+  Dâng cho Mẹ, xin Mẹ giúp sốt sắng thực thi.                 

Chương 3

THỐNG HỐI CẢI THIỆN

A. KHÁI NIỆM ĐỨC THỐNG HỐI

Sau việc cầu nguyện, thống hối là phương thế hiệu nghiệm nhất để thanh tẩy tâm hồn khỏi tội lỗi đã phạm và đề phòng những dịp tội sẽ xảy tới. Vậy thống hối là gì?

* Là thú nhận mình là tội nhân đã xúc phạm đến Chúa và chân nhận tội ác đáng ghê tởm, phản bội tình yêu thương của Chúa và đáng Ngài trừng phạt.  

* Là hối tiếc về tội lỗi đã phạm, xin ơn tha thứ và quyết tâm không bao giờ dám xúc phạm đến Chúa nữa.

* Là đền tạ những lỗi lầm đã phạm và quyết chí cải thiện đời sống, canh tân tâm hồn, sống đẹp lòng Chúa hơn.

Theo giáo huấn của Giáo Hội: "Thống hối ăn năn là hành vi đầu tiên của hối nhân: Đó là một sự đau đớn của tâm hồn và ghét bỏ tội mình đã phạm, với quyết tâm sẽ không phạm tội nữa trong tương lai". "Khi sự ăn năn xuất phát từ lòng yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự, thì được gọi là ăn năn "tuyệt hảo" (ăn năn vì Đức Ái, vì mến Chúa). Sự ăn năn này tha thứ các tội nhẹ, và cũng cho chúng ta được ơn tha thứ các tội trọng khi có kèm theo quyết tâm sẽ đi xưng tội ngay khi có thể" (Catechismus # 1451-1452). 

B. TỘI LỖI, LÝ DO THỐNG HỐI

Thánh Augustinô dạy: "Tội là lời nói, việc làm, ước muốn phản lại luật Chúa". Vì thế, phạm tội là bất tuân phục mệnh lệnh Chúa, phản lại thánh ý Ngài, coi thường uy quyền, bất kính và phản bội tình yêu thương của Ngài.

Để thành tội gồm có hai yếu tố:

+ Ý thức đầy đủ về ác tính của tội đã phạm.

+ Phải hoàn toàn chấp nhận.

I. TỘI TRỌNG

1. Tội trọng là gì ?

Tội trọng là phản lại luật Chúa trong điều nặng. Nó làm cho linh hồn xa lìa Chúa, mất ơn nghĩa với Ngài; khiến linh hồn hướng về thụ tạo cách vô trật tự, coi thụ tạo hơn cả Chúa. Nó tác hại bản tính, ý chí con người cách nặng và làm đảo lộn trật tự xã hội.

Để quyết là tội trọng phải hội đủ ba yếu tố sau:

      * Phạm luật Chúa trong điều nặng.

      * Ý thức đầy đủ về điều đã phạm đó.

      * Phải hoàn toàn ưng thuận.

2. Bản chất tội trọng

Tội trọng là căn nguyên mọi bất chính, xúc phạm đến Thiên Chúa toàn năng, cao cả và đầy tình yêu thương, dám phản bội Ngài và kết án tử hình Chúa Cứu Thế.

Bản chất tội trọng có bốn đặc tính sau:

* Bất Tuân: Phạm tội là bất tuân lệnh Chúa, vì Ngài là Thiên Chúa cao cả; còn chúng ta là thụ tạo thấp hèn có nghĩa vụ phải tuyệt đối thuần phục Ngài. Nhưng vì một lạc thú đê hèn, một lợi lộc mau qua, chúng ta đã cố tình xúc phạm đến Ngài.

* Bất Công: Phạm tội là bất công, vì Chúa dựng nên chúng ta vì Chúa và là sở hữu của Ngài; chúng ta có nghĩa vụ phải tôn thờ và làm hiển danh Ngài. Nhưng chúng ta đã vi phạm đến quyền lợi và vinh dự đó khi phạm tội.

* Bất Hiếu: Phạm tội là bất hiếu vô ơn, vì Chúa là Cha Nhân Từ hằng yêu thương săn sóc chúng ta. Là con mà chúng ta dùng ơn Chúa ban để phản bội và chống lại Ngài.

* Phạm Thượng: Phạm tội là phạm thượng, vì chúng ta chỉ là một thụ tạo mà dám tuyên án tử hình Chúa Cứu Thế, như lời Thánh Phaolô: "Đức Kitô đã chịu tử hình vì tội lỗi chúng ta" (Rom 5:8). Và Thánh Gioan đã thêm: "Người đã tẩy sạch chúng ta trong Máu Thánh Người" (I Jn 1:7).    

Ngày nay, tuy Chúa không còn đau khổ nơi thân xác nữa, nhưng tội lỗi chúng ta phạm vẫn tiếp tục xúc phạm đến Chúa, phản bội tình yêu thương Ngài; mỗi lần phạm tội là như đóng đanh Chúa Cứu Thế lại vậy.

3. Ác quả tội trọng

Tội trọng trục xuất Chúa Ba Ngôi ra khỏi tâm hồn chúng ta và đón quỉ dữ vào thống trị bản thân mình.

* ÁC QUẢ TẠI TRẦN GIAN

+ Tiêu diệt Ơn Thánh là nguồn sự sống siêu nhiên.

+ Làm khánh tận các Thiên Phú Đức, Hồng Ân Thánh Linh và các Ơn Hiện Trợ giúp chúng ta làm các việc phúc thiện.

+ Làm tiêu tan hết Kho Tàng Ơn Phúc chúng ta đã lập được. Do đó, khi còn trong trạng thái tội trọng, các việc thiện chúng ta làm không đáng công gì.

+ Chúng ta mất ơn làm con Chúa, thành kẻ phản bội và trở nên nô lệ tội lỗi và quỉ dữ hỏa ngục (xem Jn  8:34).

+ Linh hồn chúng ta ra xấu xa, mất bình an, ý chí ra suy nhược, tình dục sống lại, lương tâm bị cắn rứt.

* ÁC QUẢ Ở ĐỜI SAU

Nếu chết đang khi mắc tội trọng, linh hồn phải trầm 

đọa hỏa ngục với hai thứ khổ hình:

* Khổ Hình Tâm Linh: Hình phạt không được hưởng kiến tôn nhan Chúa trong Hạnh Phúc Vĩnh Cửu, như Chúa đã hứa ban cho kẻ có ơn nghĩa với Ngài. Đó là một cực hình khủng khiếp nhất.

* Khổ Hình Thể Xác: Hình phạt bị lửa thiêu đốt, lửa thật nhưng khác với lửa trần gian. Nó hành hình thân xác vì đã đồng lõa với linh hồn xúc phạm đến Chúa.

Giáo Hội dạy về hình phạt trong Hỏa Ngục: "Chúng ta không thể hiệp nhất với Thiên Chúa, nếu không tự do lựa chọn yêu mến Ngài. Nhưng chúng ta không thể yêu mến Thiên Chúa, nếu chúng ta phạm tội cách nặng nề chống lại Ngài, chống lại tha nhân hoặc chống lại bản thân chúng ta: "Ai không yêu mến thì ở trong sự chết. Ai ghét anh chị em mình thì nó là tên sát nhân, mà anh chị em biết không một kẻ sát nhân nào có sự sống vĩnh cửu trong mình" (Catechismus #1033).

4. CHÚA GỚM GHÉT TỘI LỖI

Vì tội lỗi xúc phạm đến Chúa, bị Chúa gớm ghét và trừng phạt tội nhân cân xứng.

* Các Thần Phản Ngụy: Trước kia là con cái được Chúa yêu thương, nhưng bất tuân, phản bội, bị Chúa trục xuất khỏi Thiên Đàng và trần đọa trong hỏa ngục.

* Ông Bà Nguyên Tổ: Cũng là con cái được Chúa yêu thương, nhưng vì bất tuân phản bội, bị thâu hồi các ơn siêu nhiên và ngoại nhiên, mất ơn nghĩa với Chúa, bị trục xuất khỏi Cảnh Diệu Quang, phải làm lụng vất vả, phải chết; rồi sau cùng, còn lưu truyền ác quả tội lỗi đó cho toàn thể miêu duệ.

* Chúa Kitô Tử Hình: Đấng Rất Thánh Thiện và Tinh Tuyền phải lãnh án tử  hình để đền tạ Đức Công Bằng Thiên Chúa vì tội lỗi chúng ta, như lời tiên tri Isaia tiên báo: "Ngài đã bị thống khổ, bị nghiền nát vì tội lỗi chúng ta" (Is 53:5 ).

II. TỘI NHẸ

1. TỘI NHẸ LÀ GÌ           

Tội nhẹ là phạm luật Chúa trong điều nhẹ hoặc trong điều nặng, nhưng chưa ý thức đầy đủ và chưa hoàn toàn ưng thuận. Nó không làm cho chúng ta mất ơn nghĩa với Chúa, nhưng cũng gây tổn thương sự sống siêu nhiên, khiến linh hồn chúng ta ra suy nhược, các đam mê thú tính sống lại, dần dần tới chỗ sa phạm tội trọng dễ dàng.

2. BẢN CHẤT TỘI NHẸ

* Tội Nhẹ Cố Tình: Tội nhẹ cố tình là làm sỉ nhục Chúa, vì tôn trọng ý riêng mình và thụ tạo hơn cả Chúa; là bất hiếu vô ơn với Chúa đã chết vì thương yêu chúng ta. Tội nhẹ tuy không phản bội Chúa như tội trọng, nhưng cũng làm phiền lòng Ngài và gây trở ngại cho chúng ta trên đường tiến đức, nhất là nơi những linh hồn sống Đời Thánh Hiến, vì được Chúa yêu thương hơn, phải làm vui lòng Chúa hơn.

* Tội Nhẹ Yếu Đuối: Tội nhẹ yếu đuối là những sơ suất, khiếm nhã của con người tự nhiên; tuy không cản trở ơn Chúa, nhưng các linh hồn được tuyển chọn cũng phải cẩn phòng và gắng khử trừ bao nhiêu có thể những nguyên cớ gây ra; nó cũng là những tội lỗi đáng kể làm phiền lòng Chúa, vì các linh hồn sống Đời Thánh Hiến được Chúa yêu thương và ban nhiều ơn phúc hơn.

3. ÁC QUẢ TỘI NHẸ CỐ TÌNH

*  ÁC QUẢ TẠI TRẦN GIAN

+ Làm cho linh hồn bớt vẻ trong sáng, huy hoàng, diễm lệ siêu nhiên; vì một linh hồn trong sạch, thánh thiện, tốt đẹp đến nỗi các Thần Trời say mê, Thiên Chúa sủng ái.

+ Làm suy giảm Ơn Thánh, khiến linh hồn bớt quảng đại hăng hái, khó đạt được Hạnh Phúc Chúa hứa ban.

+ Làm tàn lụi lòng sốt sắng, ngại hy sinh, chán luyện đức, thiếu cố gắng, khó chiến thắng cám dỗ. Linh hồn cảm thấy nặng nhọc, dần dần buông thả.

+ Làm cho linh hồn ra khô khan, các đam mê, khuynh hướng xấu sống lại, yếu đuối và sa phạm tội trọng không xa.

*  ÁC QUẢ Ở ĐỜI SAU

Linh hồn còn mắc tội nhẹ phải bị thanh tẩy trong lửa Luyện Ngục, lâu mau tùy tội trạng nhiều ít; vì Chúa trong sạch thánh thiện vô cùng, linh hồn không thể hưởng kiến Ngài, nếu không trong sạch thánh thiện giống Ngài. Thứ đến, vì sự bất hiếu, phản bội tình Chúa yêu thương, nên phải đền tạ Đức Công Bằng Chúa cân xứng. Hơn nữa, trong Luyện Ngục, sự khao khát hưởng kiến Chúa mà chưa được toại nguyện lại là một thứ hình khổ lớn lao nhất cho linh hồn.

Giáo Hội dạy về việc đền bù nơi Luyện Ngục: "Những ai chết trong ân sủng và ân nghĩa của Thiên Chúa, nhưng chưa được thanh tẩy cách trọn vẹn, thì tuy được bảo đảm về Ơn Cứu Độ muôn đời của mình, vẫn phải chịu một thanh luyện sau khi chết, hòng đạt được sự thánh thiện cần thiết để bước vào niềm vui Thiên Đàng" (Catechismus #1030).

III. LÝ DO ĐỂN TỘI

1. ĐỂN TỘI LÀ CÔNG BẰNG

Theo giáo huấn của Giáo Hội: "Sám hối nội tâm là định hướng lại cuộc đời mình cách triệt để, hết lòng trở lại với Thiên Chúa, thôi phạm tội, tránh xa sự ác, gớm ghét những hành vi xấu xa mà chúng ta đã phạm. Đồng thời phải có sự ước muốn và quyết tâm thay đổi lối sống, với hy vọng nhận được lòng từ bi của Chúa, tin tưởng vào sự trợ lực của ân sủng Ngài. Sự trở lại thật lòng này có kèm theo một sự đau khổ và một nỗi buồn lành mạnh mà các giáo phụ gọi là "sự đau khổ của tâm trí" (animi cruciatus) và "sự sám hối của tâm hồn" (compunctio cordis)" (Catechismus # 1431). 

Phạm tội là bất công, bất hiếu và phản bội, vì phạm đến uy quyền và danh dự Chúa. Vì thế, Đức Công Bằng đòi buộc phải đền bù. Thực ra, không bao giờ chúng ta có thể đền tạ cân xứng, vì phạm đến Chúa là Đấng cao cả, là tội nặng vô cùng; nhưng với thiện chí cải thiện đời sống và lòng yêu mến Chúa tha thiết, sẽ được Chúa đoái thương ban ơn tha thứ.

2. ĐỂN TỘI LÀ VIỆC BÁC ÁI

Tội phạm dầu đã được Chúa tha thứ, nhưng còn phải đền bù; nếu chưa đền đủ ở đời này sẽ phải đền ở đời sau, mà đền ở đời này thì dễ dàng và lợi ích hơn, như lời Thánh Kinh: "Đây là thời thuận tiện, là giờ cứu rỗi" (II Cor 6:2), không  những có thể đền bù tội lỗi mà còn lập được công phúc đáng thưởng cho mình và cho các linh hồn.

Việc hy sinh đền tội có công hiệu, hãm dẹp được các khuynh hướng xấu, giảm thiểu các dục vọng do tội lỗi gây ra; lại củng cố thêm nghị lực để tiến bước trên Đường Thánh Thiện; nhất là việc đền tội đó được kết hiệp với công nghiệp Chúa Cứu Thế và Mẹ Đồng Công, với tất cả lòng tin tưởng sốt mến càng đáng Chúa chấp nhận.

IV. PHƯƠNG THẾ ĐỂN TỘI

Với tâm tình thống hối, hãy luôn tưởng nhớ đến các tội lỗi chúng ta đã phạm tới Chúa như lời Thánh Kinh: "Tội tôi hằng ở trước mặt tôi" (Ps 51:5). Không phải để chán nản thất vọng, nhưng để khiêm tốn thú nhận mình là tội nhân, để tự bất tín và tin tưởng cậy trông nơi lòng nhân từ thương xót của Chúa hơn. Nhờ đó, chúng ta tránh bớt được các dịp tội, phòng ngừa các yếu đuối tái phạm. Các việc đền tội chúng ta có thể lợi dụng được trong đời sống hằng ngày là:

1. SẴN LÒNG LÃNH  NHẬN MỌI ĐAU KHỔ

Chúa muốn chúng ta sẵn lòng lãnh nhận mọi đau khổ, bệnh tật, trái ý, nghịch cảnh do Chúa quan phòng gởi đến, để tỏ lòng yêu mến Ngài và lập công đền tội. Công Đồng Tridentinô dạy: "Vì tình thương vô cùng, Chúa mới vui lòng chấp nhận sự nhẫn nại của chúng ta trong lúc đau khổ là việc đền bù tội lỗi, như lời Giáo Hội cầu chúc: Chớ chi các sự đau khổ con chịu sẽ tha tội, thêm ơn phúc và ban Hạnh Phúc Vĩnh Cửu cho con". Thánh Gióp đã nêu cao tấm gương nhẫn nại như lời ngài đã tự vấn: "Chúng ta lãnh nhận điều may mắn nơi  tay Chúa, tại sao chúng ta lại không chịu đựng các điều rủi ro theo theo thánh ý Ngài?" (Job 2:10).

2. CHU TOÀN NHIỆM VỤ THƯỜNG NGÀY

Thánh Kinh quả quyết: "Tuân phục trọng hơn lễ vật hiến dâng" (I Sam 15:22). Thánh ý Chúa đã được tỏ rõ hơn cả trong các nhiệm vụ thường nhật được trao phó. Chu toàn Đức Tuân Phục là chu toàn thánh ý Chúa. Đó là việc tỏ lòng yêu mến Chúa và có giá trị đền tội Chúa yêu thích hơn cả.

3. CHAY TỊNH, LÀM PHÚC BỐ THÍ

Chay tịnh để hãm dẹp thân xác và đền bù tội lỗi là điều rất hữu ích và cần thiết, vì thế, Giáo Hội hằng khuyên nhủ và lập ra Mùa Chay Thánh để nói lên sự quan trọng và cần thiết đó. Chúa Kitô trước khi công khai rao giảng Tin Mừng, Người cũng đã vào rừng chay tịnh 40 ngày đêm để làm gương cho chúng ta noi theo.

Việc chay tịnh thể xác là điều cần thiết và hữu ích, nhưng việc chay tịnh tâm hồn còn cần thiết và hữu ích, có giá trị đền tội hơn bội phần, tức là: "Từ bỏ mình, thận trọng canh giữ ngũ quan, hãm dẹp các tình dục và xúc cảm lăng loàn, nhẫn nại chịu đựng vì lòng yêu mến Chúa hết mọi trái ý trong cuộc sống chung, hoặc do căn cớ nào khác" (H. P. # 85,1).

Làm phúc bố thí cho người nghèo khó là việc bác ái có giá trị đền tội đã được Chúa khuyến khích và trọng thưởng trong Ngày Chung Thẩm, vì Chúa kể những việc bác ái đó như làm cho chính Chúa: "Điều gì các con làm cho một người rốt hết trong anh chị em các con, là các con làm cho chính Cha" (Mt 25:40).

Chương 4

KHỔ CHẾ BẢN THÂN

I. KHÁI NIỆM KHỔ CHẾ
A. Định Nghĩa: Khổ chế là điều khiển các khuynh hướng bất chính, khiến nó vâng phục ý chí, để ý chí thuần phục thánh ý Chúa. Khổ chế có mục đích thanh tẩy các vết nhơ tội lỗi trong dĩ vãng, chế ngự các khuynh chiều lố lăng hiện tại và cẩn phòng xa tránh các tội lỗi trong tương lai; tức là chiến thắng các rối loạn, hỗn độn, để bảo tồn trật tự, tái lập thế quân bình giữa các tài năng.

Khổ chế là phương thế giúp chúng ta sống cao thượng hơn, để dễ tiến bước trên Đường Thánh Thiện; từ bỏ tự nhiên để tiến tới siêu nhiên; từ khước bản thân để chiếm hữu được Chúa và kết hiệp với Ngài. Đó là phương thế thánh hóa bản thân hữu hiệu đặc biệt.

Theo giáo huấn của Giáo Hội: "Nhờ sự vâng phục cho đến chết, Chúa Kitô đã ban cho các môn đệ của Ngài hồng ân của sự tự do vương giả, "để họ diệt tan quyền thống trị của tội lỗi ở nơi bản thân họ, nhờ sự từ bỏ mình và sự thánh thiện của đời sống họ". Như lời Thánh Ambrosiô đã quả quyết: "Ai khuất phục thân xác mình và cai trị được tâm hồn mình, không để mình bị chìm đắm trong các đam mê, thì người đó làm chủ được bản thân mình. Người đó đáng gọi là vua vì đã có khả năng cai quản con người của mình. Người đó tự do và độc lập, không để mình bị lôi cuốn vào vòng nô lệ tội lỗi" (Catechismus # 908).

B. Phân Chia: Khổ chế được phân chia thành 2 loại:

+ Khổ Chế Thân Xác:  Là điều khiển thân xác và ngoại quan để linh hồn làm chủ được bản thân, bắt nó sống theo sự hướng dẫn chính đáng của lẽ phải.

+ Khổ Chế Tâm Hồn: Là trị dẹp các tình dục, điều khiển nội quan, giáo dục trí khôn và lòng muốn, bắt chúng suy phục thánh ý Chúa và giáo huấn của Giáo Hội.

II. KHỔ CHẾ CẦN THIẾT

Khổ chế là điều kiện quan trọng và cần thiết để theo Chúa Kitô và trở nên môn đệ Người, như Chúa đã truyền: "Ai muốn theo Cha, hãy từ khước chính mình và vác thập giá mình hằng ngày mà theo Cha" (Mt 16:24). Từ khước chính mình là thanh tẩy các khuynh hướng thấp hèn; vác thập giá là vui lòng đón nhận các đau khổ, trái ý nghịch cảnh vì lòng yêu mến Chúa. Thánh Phaolô đã xác quyết: "Ai thuộc về Chúa Kitô, thì phải tự đóng đanh thân xác cùng các tính mê nết xấu vào thập giá" (Gal 5:24).

* Để Được Cứu Rỗi: Cần thiết phải khổ chế để được Ơn Cứu Rỗi, vì Chúa đã dạy: "Nếu mắt con, tay chân con nên dịp tội cho con, hãy móc mắt, chặt tay chân quẳng đi; vì thà mù mắt, què cụt tay chân mà được vào Nơi Vĩnh Phúc; còn hơn sáng mắt, tay chân lành lặn mà phải trầm đọa trong hỏa ngục đời đời" (Mt 5:29-30). Thánh Phaolô phụ họa: "Nếu anh chị em sống theo xác thể, anh chị em sẽ phải chết; nếu anh chị em biết dùng tinh thần mà cầm hãm xác thể, anh chị em sẽ được đời đời hằng sống" (Rom 8:13). 

* Để Nên Thánh Thiện: Khổ chế cần thiết hơn nữa; vì cốt yếu của Sự Thánh Thiện là Đức Ái, Đức Ái lại đòi phải hy sinh. Đâu có hy sinh, đấy có lòng mến. Lửa mến chỉ được bốc cháy khi có củi hy sinh. Thấu hiểu giáo lý đó, nên Cha Đaminh Thánh Giá đã truyền dạy con cái ngài: "Tu Sĩ phải luôn nhớ rằng, mình không thể tiến tới hoặc đứng vững trên Đường Thánh Thiện, nếu không biết hy sinh hãm mình" (xem H. P. # 84).

III.THỰC THI KHỔ CHẾ
Để đạt Ơn Cứu Rỗi và tới Đích Thánh Thiện, khổ chế là điều kiện quan trọng và cần thiết. Nhưng khổ chế những gì và cách nào là điều chúng ta cần tìm hiểu:

1. MẤY NGUYÊN TẮC

* Để đạt được Ơn Cứu Rỗi và tới Đích Thánh Thiện, hồn xác đều phải cộng tác; thì cả hồn xác cũng phải khổ chế mới đáng được ân thưởng.

* Khổ chế không những là điều khiển các đam mê bất chính, mà còn là điều hòa các khoái cảm chính đáng được phép, để dễ siêu nhiên hóa con người.

* Những việc khổ chế thân xác được tự do thi hành cũng luôn phải điều độ và khôn ngoan; nếu không sẽ nguy hiểm cả thể xác lẫn tinh thần.

* Khổ chế tâm hồn quan trọng và cần thiết hơn khổ chế thân xác; vì nếu một thân xác gầy còm vì khổ hạnh mà thiếu tuân phục, thiếu lòng yêu mến Chúa thì được ích gì.

* Khổ chế thân xác, nếu là những việc ngoại lệ luôn phải được Bề Trên hay Cha Linh Hướng chấp nhận. Còn việc khổ chế tâm hồn cũng cần có sự hướng dẫn của các ngài mới khỏi bị sai lầm và đạt được kết quả tốt đẹp.

2. KHỔ CHẾ THÂN XÁC

* Y Phục: Là con cái Chúa, nhất là Tu Sĩ của một Hội Dòng Tông Đồ, chúng ta cần phải biết phục sức thế nào cho xứng hợp với địa vị như lời tiền nhân thường căn dặn: "Y phục xứng kỳ đức".

* Đầu Tóc: Cha ông chúng ta thường nói: "Cái tóc là góc con người". Vì thế, là con cái Chúa, nhất là người Tông Đồ, đầu tóc phải để theo lối đứng đắn lịch sự, sao cho hợp với quan niệm chính đáng của nhiều người.

* Thái Độ: Là con cái Chúa, nhất là những người sống Đời Thánh Hiến làm việc Tông Đồ, phải luôn có thái độ đoan trang, đứng đắn, lịch sự, nhã nhặn; diện mạo vui tươi, đi đứng tề chỉnh, nằm ngồi nết na đức hạnh.

3. KHỔ CHẾ NGOẠI QUAN

* Mắt Xem: Mắt là cửa sổ linh hồn, biết bao người vì thiếu cẩn phòng đôi mắt nên đã sa ngã thảm bại. Để giữ tâm hồn trong sạch, cần phải thận trọng giữ gìn đôi mắt, không xem sách báo phim ảnh, television, kịch tuồng nguy hiểm; nhất là những người phục sức diêm dúa thiếu nết na, hở hang, khêu gợi lố lịch. Hơn nữa, còn phải hy sinh hãm dẹp cả những cái nhìn được phép, chính đáng vì lòng yêu mến Chúa và Mẹ Maria.

* Tai Nghe: Là con cái Chúa, nhất là những linh hồn sống Đời Thánh Hiến cho Chúa, đang tiến bước trên Đường Thánh Thiện, chúng ta cần phải cẩn phòng đôi tai. Không nghe những truyện tiếu lâm nham nhở tình tứ, những băng nhạc, đĩa hát trữ tình nặng mùi tục tĩu, hoặc những câu truyện làm tổn thương Đức Bác Ái Huynh Đệ. Trái lại, ham nghe những điều thuộc về Chúa, về đời sống siêu nhiên, những gì đem lại lợi ích cho tâm hồn.

 * Lưỡi Nói: Lưỡi người đã được thánh hiến làm con cái Chúa, được tuyển chọn làm tông đồ, cần ý thức trách nhiệm về lời nói của mình theo giáo huấn của Thánh Giacobê Tông Đồ: "Lưỡi cũng là ngọn lửa, nơi chứa chất gian ác. Lưỡi thuộc chi thể của chúng ta, nó có thể làm nhơ cả thân xác, đốt cháy cả cuộc đời, mà chính nó bị lửa hỏa ngục thiêu đốt" (Jac 3:6). Ngài còn căn dặn tiếp: "Chúng ta dùng lưỡi mà ca tụng Thiên Chúa là Cha Chung, chúng ta cũng dùng lưỡi để thóa mạ con người đã được tác tạo giống hình ảnh Chúa. Do cùng một cửa miệng mà phát ra lời ca tụng và nguyền rủa, anh chị em không nên làm như vậy" (Jac 3:9-10).

* Miệng Ăn: Thánh Phaolô khuyên: "Dù anh chị em ăn, dù anh chị em uống, anh chị em hãy ăn, hãy uống vì lòng yêu mến Chúa" (I Cor 10:31). Theo nguyên tắc: "Ăn uống để sống, không phải sống để ăn uống". Vì thế, cần ăn uống điều độ, thanh lịch, cao thượng, không quá mức, không hấp tấp vội vàng; không tìm khoái khẩu hoặc thỏa mãn đam mê. Hơn nữa, phải luôn tỏ ra siêu thoát về của ăn uống, không tỏ ra tha thiết gì; trái lại, còn biết lợi dụng để hy sinh, hãm dẹp vì lòng yêu mến Chúa và Mẹ, tiết độ trong sự dinh dưỡng để lập công, đền tội, mưu cầu phần rỗi các linh hồn.

* Mũi Ngửi: Người Sống Đời Thánh Hiến không bao giờ nên dùng thuốc thơm hay son phấn; vì không xứng hợp với chức vị và ơn gọi của mình, lại sinh gương xấu cho Tín Hữu và lương dân. Thường không nên ngửi bất cứ vật gì, dù những mùi vị hợp khứu giác, trừ khi cần thiết hoặc vì nhiệm vụ; cũng không nên tránh lánh quá những mùi hôi tanh; càng không nên tỏ thái độ nôn nao, tởm gớm khi phải giao tiếp hay dấn thân làm việc tông đồ, kẻo mất thiện cảm trong việc chinh phục các linh hồn.

* Tay Sờ: Tay người đã được thánh hiến cho Thiên Chúa để chu toàn các thánh vụ theo chức bậc, cần sử dụng cách nghiêm chỉnh xứng đáng. Về việc bắt tay, ôm chúc bình an hay bất cứ sự đụng chạm nào với bản thân hay tha nhân, nhất là người khác phái, chúng ta rất cần thận trọng, chỉ sử dụng khi cần thiết thật theo phép lịch sự và xã giao đòi buộc trong sự đứng đắn.

4. KHỔ CHẾ NỘI QUAN

Linh hồn chúng ta có hai tài năng là trí khôn và lòng muốn, chúng giữ vai trò rất quan trọng trong đời sống tâm linh; nhưng vì nguyên tội, trí khôn đã ra mờ tối, lầm lạc, lòng muốn ra nặng nề suy nhược. Vì thế, cần phải điều khiển được trí khôn, chế ngự được lòng muốn, chúng mới có thể là lợi khí giúp chúng ta đạt Ơn Cứu Độ và tới Đích Thánh Thiện.

* Khổ Chế Trí Khôn

Trí khôn là một tài năng có hai tác động là ghi nhớ và tưởng tượng, cung cấp những dữ kiện cần thiết giúp suy nghĩ, nhận định để hiểu biết và trình bày chân lý cách trung thực, khách quan và hấp dẫn. Vì nhiễm lây nguyên tội, trí khôn ra u mê, nên cần phải được Đức Tin Kính hướng dẫn, chúng ta mới có thể nhận thức được chân lý, hiểu biết Chúa cách chắc chắn, không sợ sai lầm. Để đạt điều đó, chúng ta cần chiến thắng ba khuyết điểm của trí khôn.

+ Vô Minh: Là sự ngu dốt lầm lạc của trí khôn, nó rất cản trở chúng ta trên Đường Thánh Thiện. Theo nguyên tắc: "Dốt là không hiểu biết những điều mình có nhiệm vụ phải hiểu biết".  Không gì vô lý hơn, con cái Chúa lại không hiểu biết về Chúa; cũng không gì vô lý hơn nữa, một Linh Mục hay Tu Sĩ lại không hiểu biết sâu xa về Chúa, Đấng họ được thừa hưởng quyền nối nghiệp và thánh hiến cuộc đời để chuyên lo phụng sự, yêu mến và làm hài lòng Ngài. Để thắng sự vô minh, cần chuyên cần trau dồi các khoa học thánh để tường hiểu về Chúa hơn.

+ Tò Mò: Là tính ham tọc mạch, săn tin, mê mải tìm hiểu những điều không liên can đến nhiệm vụ hoặc không xứng hợp với chức bậc mình; còn những điều cần thiết như học hiểu giáo lý để củng cố Đức Tin Kính và Sự Thánh Thiện, tăng thêm kiến thức để chu toàn Sứ Mạng Tông Đồ thì lại lơ là, không ưa thích, chuyên chăm nghiên cứu. Thật là điều mâu thuẫn. Vậy để chiến thắng tính tò mò, cần xác tín và thực thi giáo huấn của Chúa truyền: "Hãy tìm Nước Thiên Chúa và Sự Công Chính của Người trước" (Mt 6:33). Lại cần phải điều độ trong việc tìm hiểu nghiên cứu các sách báo, phim ảnh và các khoa học trần thế. 

+ Kiêu Căng: Người kiêu căng thường hay cố chấp tin ở sự hiểu biết và phán đoán của mình; khó vâng phục Bề Trên, ngại chấp nhận ý kiến dù hợp lý của tha nhân, dễ kết án những ai không đồng quan điểm với họ. Để thắng khuyết điểm này, cần cầu nguyện để thâm tín về thân phận thụ tạo hư vô, tội lỗi, lầm lạc và hữu hạn của mình; đồng thời, cố gắng ngoan ngoãn sống theo chân lý Đức Tin Kính, vâng phục Bề Trên, tôn trọng lẽ phải và ý kiến tha nhân, bớt tranh luận, tuyệt trừ tính cố chấp và chủ quan.

* Khổ Chế Lòng Muốn

Lòng muốn, cũng gọi là ý chí là một tài năng giúp chúng ta điều khiển cuộc sống. Vì thế, cần phải luyện tập một lòng muốn hăng nồng tha thiết, một ý chí vững mạnh đầy nghị lực, điều khiển được các tài năng khác của con người tự nhiên; nhất là một ý chí dễ vâng phục lẽ phải, chân lý Đức Tin Kính và thánh ý Thiên Chúa bằng những phương thế tiêu cực và tích cực sau:

PHƯƠNG THẾ TIÊU CỰC 1: Khử trừ những chướng ngại bên trong như tính nhẹ dạ, nông nổi, hấp tấp, lừng khừng và nhát đảm:

+ Tập suy nghĩ chín chắn trước khi làm việc gì.

+ Tập bình tĩnh, điều độ, khoan thai, từ tốn trong ngôn từ cũng như trong hành động; đừng nông nổi, nhẹ dạ, vội nói, vội làm.

+ Luyện tính cương trực và can đảm trong công việc dù lớn hay nhỏ, miễn là đã suy nghĩ chín chắn, bàn hỏi cẩn thận và biết chắc là hợp thánh ý Chúa.

PHƯƠNG THẾ TIÊU CỰC 2: Cần tránh những chướng ngại bên ngoài như tính vị nể và gương xấu của tha nhân, dù người trên hay kẻ dưới:

+ Không nên vị nể và sợ dư luận, không dám làm việc gì, nhất là trong việc tông đồ làm vinh danh Chúa, nên thánh thiện và cứu rỗi các linh hồn.

+ Không nên để gương xấu tha nhân lôi cuốn chúng ta, việc thiện phải làm, việc xấu phải tránh, luật phải giữ, nhân đức phải luyện tập, chúng ta cứ làm, cứ tránh, cứ giữ, cứ luyện tập. Gương mẫu chính yếu của chúng ta là Chúa Giêsu và Mẹ Thánh Người; ngoài ra, chỉ nên bắt chước điều tốt, loại trừ cái xấu, cái dở của bất cứ ai. Đó là thái độ của người quân tử, vì theo lời tiền nhân: "Quân tử thành nhân chi mỹ, bất thành nhân chi ác".

PHƯƠNG THẾ TÍCH CỰC: Trí khôn, lòng muốn và Ơn Thánh phải được hòa hợp, mới chắc chắn đạt được thành công mỹ mãn.

+ Trí Khôn: Cần thâm tín những nguyên tắc phù hợp chân lý Đức Tin Kính và lẽ phải, để kích thích lòng muốn thêm vững mạnh và kiên trì.

+ Lòng Muốn: Phải cương quyết mạnh mẽ và bền vững thực thi điều đã quyết định, miễn là điều đó phù hợp thánh ý Chúa, dù khó khăn tới đâu cũng gắng đạt tới thành công.

+ Ơn Thánh: Rất cần xin Ơn Thánh Chúa trợ giúp; vì ngoài Chúa, chúng ta không thể làm được việc gì (Jn 15:5); nhưng với ơn Chúa, chúng ta có thể quả quyết được như Thánh Phaolô: "Nhờ Đấng ban sức mạnh cho tôi, tôi có thể làm được mọi sự" (Phil 4:13).

5. KHỔ CHẾ ĐAM MÊ

Danh Từ: Theo nguyên ngữ, đam mê là say mê, ước muốn mạnh mẽ đến cuồng nhiệt, khó bỏ, khó thay đổi. Pháp Ngữ gọi là passions, Hoa Ngữ gọi là tình, tức là thất tình; Việt Ngữ gọi là tư dục, khác với danh từ tình cảm. Thực ra, đam mê chỉ là một khuynh hướng mãnh liệt, không xấu, cũng không tốt; nó là bất chính khi có đối tượng xấu; nó là thiện hảo khi có đối tượng tốt.

Định Nghĩa: Đam mê là những xúc động cuồng nhiệt của giác dục, hướng về sự thiện giác cảm làm chuyển biến chủ thể. Đam mê thì hung hăng cuồng nhiệt, còn tình cảm thì bình tĩnh êm đềm; vì tình cảm là xúc động của ý chí được trí khôn soi dẫn, tuy mạnh mẽ nhưng không hung hăng. Bởi thế, có đam mê yêu, cũng có tình cảm yêu; có đam mê sợ, cũng có tình cảm sợ... Nhưng thực ra, trong chúng ta, đam mê và tình cảm lẫn lộn, phải nhờ Ơn Thánh trợ giúp ý chí, chúng ta mới biến các đam mê mù quáng thành những tình cảm sáng suốt và cao thượng.

A. CÁC THỨ ĐAM MÊ

Luân lý Á Đông kể ra 7 đam mê: Vui, giận, buồn, sợ, yêu, ghét, muốn; Hoa Ngữ gọi là thất tình:  Hỉ, nộ, ai, cụ, ái, ố, dục; triết học Tây Phương thêm vào 4 đam mê nữa thành 11 và qui về  2 loại là tham dục và nộ dục.

LOẠI I : THAM DỤC

1. Yêu đương: Say mê một vật, muốn chiếm làm sở hữu.

2. Chê ghét: Chê ghét một vật, muốn khước từ.

3. Ước muốn: Khát mong tìm sự thiện mình không có.                 

4. Trốn tránh: Tránh thoát sự ác sắp xảy tới.

5. Vui tươi: Vui hưởng sự thiện đang chiếm hữu.

6. Buồn rầu: Đau buồn vì sự ác đang xảy ra.

LOẠI II :  NỘ DỤC

7. Can đảm: Hăng hái đạt điều mong ước, dầu phải đau khổ cũng không nản.

8. Sợ hãi: Nhát đảm, lẩn trốn điều ác khó tránh khỏi.                        

9. Hy Vọng: Trông cậy đạt được mong ước, tuy khó khăn nhưng có thể. 

10. Thất Vọng: Nản chí, không trông đạt được điều mơ ước, khát mong.

11. Giận Dữ: Hung hăng chống cự lại điều có nguy hại đến mình và kích thích lòng báo thù.                                   

10. Thất 

Tất cả các đam mê đều phát xuất từ tình yêu. Vậy nếu tình yêu được điều khiển đi đúng với lẽ phải, chân lý Đức Tin Kính, thánh ý Thiên Chúa, tất nhiên các đam mê sẽ được thánh hóa.

B. CÔNG HIỆU CỦA ĐAM MÊ

Phật Giáo coi đam mê là xấu nên phải tận diệt, tức là diệt dục. Hưởng Lạc Phái lại cho đam mê là tốt nên phải tận hưởng cho thỏa thích kẻo uổng phí.

Giáo lý Công Giáo luôn giữ mực trung dung hợp lý khi xác nhận: Đam mê tự nó không xấu. Chính Chúa Giêsu cũng biết yêu, giận, ghét, buồn, sợ, chán. Nhưng Người luôn theo lẽ phải và đúng thánh ý Chúa Cha. Đam mê chỉ trở nên xấu và có hại khi ra ngoài lẽ phải và chân lý.

Vì thế, giáo lý Công Giáo không chấp nhận diệt dục hay phóng dục; nhưng chủ trương tiết dục, tức là điều khiển các đam mê theo đúng lẽ phải và chân lý Đức Tin Kính.

C. ĐAM MÊ PHÓNG TÚNG

Đam mê trở thành phóng túng khi hướng về đối tượng có luật cấm, chẳng hạn ái tình ngoài hôn nhân; hoặc hướng về đối tượng hợp pháp, nhưng thái quá đến vi phạm luật cấm, chẳng hạn như đều hòa sinh sản theo nhân tạo. Đam mê phóng túng làm cho trí khôn ra mù quáng, không phân biệt chân, giả; linh hồn ra nặng nề, trở nên nô lệ cho thú tính, phần hạ thắng phần thượng. Nó còn làm cho linh hồn phải đau khổ, bị lương tâm cắn rứt, tâm trí rối loạn; sau cùng, có thể tới chỗ thất vọng, rồi sa chìm xuống hố trụy lạc.

D. HƯỚNG DẪN ĐAM MÊ

Đam mê hướng tới điều thiện luôn giữ mực trung dung theo lẽ phải và chân lý Đức Tin Kính, phù hợp thánh ý Chúa, sẽ đem lại nhiều thành quả tốt đẹp.

+ Nó kích thích trí khôn hăng say tìm hiểu chân lý, thích thú nghiên cứu Thánh Kinh, ham mộ học Giáo Lý, sung sướng được nghe và nói về Chúa và những sự cao siêu trên trời. Do đó, linh hồn tha thiết yêu mến Chúa và khao khát chiêm ngắm Ngài.

+ Nó tăng cường ý chí hăng say làm việc thiện; vì điều gì thích thú, ham muốn, chúng ta mới nỗ lực tìm kiếm.

+ Linh hồn say sưa yêu mến Chúa, khao khát làm hài lòng Ngài; vì muốn cho Ngài được tôn vinh, yêu mến, nên sẵn sàng xả thân, chịu khổ nhục vì Ngài và hy hiến cuộc đời để chinh phục các linh hồn về cho Ngài.

Dĩ nhiên, tất cả đều là việc của lòng muốn hay ý chí, nhưng cũng là việc của đam mê; vì khi ý chí và sự ham ước chung sức, thì mọi việc sẽ dễ dàng đạt tới thành công.

E. SỬ DỤNG ĐAM MÊ

* Nguyên Tắc Tâm Lý: Theo nguyên tắc: "Tư tưởng hướng dẫn hành động, nguyên lý điều khiển cuộc sống". Một chân lý đã được xác tín sâu xa và mãnh liệt, nó sẽ trở thành lẽ sống, hướng dẫn mọi ngôn từ và hành động, chỉ huy và chi phối cả cuộc đời chúng ta.

Vậy muốn chế ngự được các đam mê bất chính, cần  khước từ những tư tưởng sai lầm, hoặc hình ảnh nguy hại có thể dẫn tới tội lỗi; nhưng điều quan trọng hơn là phải bồi dưỡng và làm tăng triển những đam mê hoặc tình cảm thiện hảo, ghi tạc vào tâm trí những châm ngôn thánh thiện.

* Khắc Phục Đam Mê Bất Chính: Khi cảm thấy một đam mê bất chính phát khởi, chúng ta hãy can đảm khắc phục ngay bằng những phương thế tự nhiên và siêu nhiên sau đây:

+ Cầu Nguyện: Xin ơn trợ giúp và can đảm thắng dẹp. Ví dụ: Khi nổi cơn nóng giận, cố gắng trấn tĩnh, hướng lòng về Chúa và Mẹ, xin ơn biết sống hiền hòa.

+ Bình Thản: Khi có tư tưởng hoặc ước muốn bất chính nổi dậy, hãy phớt lờ đi, giải trí cho khuây khỏa, khiến tâm hồn được bình thản.

+ Đối Lập: Hành động đối lập với các đam mê bất chính. Ví dụ: Thấy mình có ác cảm với một người nào, thì hãy cư xử lịch thiệp niềm nở với họ.

* Hướng Đam Mê Về Sự Thiện: Mỗi đam mê đều có thể qui hướng về điều thiện. Nó là lợi khí giúp tiến đức, nếu chúng ta biết lợi dụng và cộng tác với ơn thánh Chúa ban.

1. Yêu Đương: Trái tim chúng ta chỉ có một đối tượng duy nhất là Thiên Chúa, yêu mến Chúa nơi bản thể Ngài và yêu Chúa nơi Mẹ Maria, các Thánh, anh chị em và mọi người như Chúa truyền: "Con hãy yêu mến Chúa là Chúa con hết lòng, hết sức, hết trí khôn, hết linh hồn con" (Mt 22:37). Và: "Con hãy yêu thương tha nhân như chính mình con" (Mt 22:39). Chúa đã tóm kết: "Đó là tất cả luật pháp và lời các tiên tri" (Mt 22:40).

 2. Chê Ghét: Chê ghét tất cả những gì làm phiền lòng Chúa như các tính mê nết xấu; những gì Chúa gớm ghét như tội lỗi; những gì khiến tâm hồn chúng ta ra nhơ bẩn như các dịp nguy hiểm, các gương xấu, các tà thuyết làm lung lạc Đức Tin Kính.

3. Ước Muốn: Ước muốn là yếu tố cần có để chúng ta có thể làm một việc gì, nhất là những việc cao cả vĩ đại. Điều cần thiết chúng ta phải ước muốn và khao khát là yêu mến và làm hài lòng Chúa, bằng cách tuân phục các mệnh lệnh Ngài truyền: "Các con hãy nên Thánh như Cha các con trên trời là Đấng Thánh" (Mt 5:48).

4. Trốn Tránh: Trốn tránh tội lỗi, gương xấu, bạn hữu bất hảo, các dịp tội và tất cả những gì gây nguy hại có thể làm cho chúng ta xa lìa Chúa, cản trở Đường Thánh Thiện, theo nguyên tắc: "Đào vi thượng sách".  

5. Vui Tươi: Thánh Phaolô thấy sự cần thiết phải có tâm hồn vui tươi mới làm cho Chúa được hài lòng và giúp chúng ta mau tiến đức, nên ngài đã khuyên nhủ: "Anh chị em hãy vui tươi luôn trong Chúa" (Phil 4:4). Thánh Phanxicô Salesiô còn nói một câu rất chí lý đáng chúng ta lưu tâm: "Ông Thánh buồn là ông Thánh đáng buồn!". Điều đó chứng tỏ, để nên Thánh cần phải có tâm hồn luôn vui tươi.

6. Buồn Rầu: Chỉ có một điều đáng buồn rầu là tội lỗi, vì tội lỗi làm phiền lòng Chúa. Nhưng buồn rầu không có nghĩa là chán nản thất vọng, ở lì lại trong tình trạng tội lỗi; mà phải được luôn cải tiến, canh tân và vươn lên, xin ơn tha thứ.

7. Can Đảm: Đường Thánh Thiện là đường hẹp, đầy chông gai, nhiều khó khăn, thử thách; nhưng lại là đường dẫn tới Hạnh Phúc Vĩnh Cửu. Vì thế, cần phải can đảm, anh hùng, dũng chí, chúng ta mới có thể đạt tới cùng đích.

8. Sợ Hãi: Chỉ có một điều đáng sợ hãi là tội lỗi, vì tội lỗi làm phiền lòng Chúa và đáng trầm đọa hỏa ngục. Ngoài ra, không gì khác đáng sợ hãi, vì sợ hãi làm cho chúng ta nhụt nhuệ khí, luôn phải do dự, không dám dấn thân tiến bước trên Đường Thánh Thiện.

9. Hy Vọng: Đường của những tâm hồn theo Chúa là Đường Hy Vọng, vì Chúa là chính Nguồn Hy Vọng của chúng ta. Gặp được Chúa là được mọi sự và được thỏa mãn mọi khát vọng. Linh hồn đang tiến bước theo Lý Tưởng Thánh Thiện đặt mọi niềm hy vọng và tín thác mọi sự nơi Chúa.   

10. Thất Vọng: Trên Đường Thánh Thiện cần phải bất tín với chính mình, bằng lòng khiêm tốn sâu thẳm và đặt mọi niềm tin tưởng nơi Chúa. Tin tưởng ở mình bao nhiêu sẽ thất bại bấy nhiêu, tin tưởng cậy trông ở Chúa bao nhiêu, sẽ thành công bấy nhiêu.

11. Giận Dữ: Đừng bao giờ để tính nóng nảy giận dữ làm chủ được chúng ta, vì như người ta thường nói: "Nóng giận mất khôn!". Nhưng hãy lợi dụng lòng hăng say để đàn áp sự dữ và hăng hái làm việc thiện. Khi vào thành Jerusalem, thấy người ta tục hóa Đền Thờ, Chúa đã nổi giận, lúc đó các Tông Đồ nhớ tới lời Thánh Kinh: "Sự sốt sắng lo việc Nhà Chúa làm hao tổn thân tôi" (Jn 2:17).

F. TIẾT CHẾ ĐAM MÊ

Đam mê tự nhiên cuồng nhiệt, nông nổi, rất dễ hăng say quá khích; vì thế, chúng ta cần dùng nghị lực và ý chí để tiết chế cho điều độ, khỏi thái quá hoặc bất cập. Tiết chế đam mê là điều khiển, khiến nó vâng phục trí khôn và lòng muốn theo sự hướng dẫn của Ơn Thánh và Đức Tin Kính.

Vì, vui quá hóa đãng tâm, buồn quá sinh ngã lòng, nhiệt thành quá thành kiệt quệ... Trong việc luyện tập tiết chế đam mê, cần phải dùng Đức Khôn Ngoan để chiết trung và luôn giữ được thế quân bình cho tâm hồn, đừng để khi nào bị căng thẳng. Sau mỗi kỳ luyện tập, phải nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng tâm thần, như thế mới hy vọng đạt thành quả tốt đẹp.

Nếu khôn ngoan biết tiết chế và sử dụng đam mê, chẳng những chúng không làm cản trở, mà còn là phương tiện tốt giúp chúng ta đạt Ơn Cứu Độ và tới Đích Thánh Thiện mau chóng.

Chương 5

TRỊ DẸP BẢY CĂN TỘI

Nguồn gốc phát sinh các tội lỗi nơi con người là ba tình dục: Ham danh vọng, mê khoái lạc, tham tiền của. Ba tình dục đó bao gồm bảy khuynh chiều bất chính mà Giáo Hội quen gọi là bảy căn nguyên tội lỗi. Tuy chưa phải là tội, nhưng chúng là căn nguyên phát sinh mọi tội lỗi.

I. HAM DANH VỌNG

Ham danh vọng là tình dục nguy hiểm nhất phát sinh ba tính xấu: Kiêu căng, ghen tương và nóng giận.

1. TÍNH KIÊU CĂNG

Tính kiêu căng phát sinh do một khuynh hướng tự nhiên là bản năng tự trọng. Tự trọng đúng mức là điều tốt, nhưng tự trọng quá đáng trở thành tính kiêu căng. Tính xấu này nghịch lại với Chúa, phản lại đồng loại.

* Nghịch Lại Với Chúa: Người kiêu căng dường như muốn cướp quyền Chúa. Trong tâm tư cũng như trong hành động, tỏ ra họ không nhận Chúa là nguyên khởi mọi sự, cứu cánh mọi loài. Họ tự hào về khả năng, hãnh diện về chức quyền, khoe khoang về tiền của... Vì thế, họ tự tin vào mình hơn nương tựa nơi Chúa; hành động cách tự đắc như mình sẽ thành đạt mọi việc; lỡ thất bại, họ ngã lòng nản chí.

Thánh Giacôbê quả quyết: "Chúa chống lại kẻ kiêu căng" (Jac 4:6). Mẹ Maria cũng xác nhận: "Chúa dùng uy quyền để tiêu diệt kẻ kiêu căng và truất ngôi thứ kẻ cậy quyền thế" (Lc 1:51-52). Trái lại, người khiêm nhu được Chúa ban muôn ơn phúc: "Chúa ban ơn cho người khiêm hạ" (Jac 4:6). Và: "Chúa tôn người khiêm nhu lên và hạ bệ kẻ kiêu căng xuống" (Lc 18:14).

* Phản Lại Đồng Loại: Người kiêu căng luôn tôn mình lên và hạ tha nhân xuống. Họ thường tự mãn, phóng đại, phô trương những thành công kết quả của họ; trái lại, họ hay che giấu những kết quả, không quan tâm đến cố gắng, thiện chí, mà còn tìm cách bắt bẻ những sơ suất, chỉ trích những lỗi lầm của tha nhân. Do đó, người kiêu căng không những bị Chúa ghét bỏ, mà đồng loại cũng khinh chê.

 PHƯƠNG THẾ TRỊ DẸP KIÊU CĂNG

Để trị dẹp tính kiêu căng, chúng ta cần sống theo các nguyên tắc sau đây:

* Qui Hướng Mọi Sự Thiện Hảo Về Chúa: Thánh Phaolô dạy: "Chúng ta có điều gì mà chẳng phải do lãnh nhận từ nơi Thiên Chúa, vậy tại sao chúng ta lại kiêu căng như tự mình mà có?" (I Cor 4:7) Vì thế, chúng ta đừng tự hào, nhưng hãy qui hướng mọi vinh dự về một mình Chúa là nguyên nhân mọi thiện hảo.

* Tìm Mọi Vinh Dự Nơi Một Mình Chúa:  Thánh Phaolô dạy: "Muốn được vinh dự thật hãy tìm trong Chúa; vì chẳng phải kẻ tự khen mình là đáng khen, chỉ có kẻ được Thiên Chúa ban khen mới đáng ca ngợi thật" (II Cor 10:17-18).

* Thú Nhận Mình Là Hư Vô Tội Lỗi: Tất cả mọi thiện hảo, mọi nhân đức và công nghiệp chúng ta có, đều do Chúa ban nhưng không. Bởi đó, cần phải qui hướng mọi vinh dự về một mình Chúa. Chúng ta hãy năng suy niệm để xác tín và sống theo các chân lý trên.

2. TÍNH GHEN TƯƠNG

Tính ghen tương phát sinh bởi lòng kiêu căng, vì kẻ kiêu căng không muốn ai trổi vượt hơn mình; thấy ai có tài đức, được tín nhiệm, được trọng dụng hơn mình là họ sinh lòng ghen tương, buồn bực, khó chịu, muốn hạ bệ. Người có tính ghen tương lại sinh lòng ghen ghét, khi thấy tha nhân có địa vị cao, gặp điều may mắn hơn mình. Vì ghét nên bôi nhọ, gièm pha, nói hành, nói xấu.

PHƯƠNG THẾ TRỊ DẸP GHEN TƯƠNG

Để trị dẹp tính ghen tương, chúng ta cần dùng hai phương thế tiêu cực và tích cực sau:

Tiêu Cực: Khi máu ghen vừa nổi lên, chúng ta hãy mau mắn trấn tĩnh bằng chân lý: Điều thiện của tha nhân không hề làm cho chúng ta bị giảm giá; trái lại, còn làm cho chúng ta được đồng vinh dự. Nhờ sự khôn ngoan, nhân đức, thánh thiện của anh chị em sẽ khuyến khích chúng ta noi theo bắt chước.

Tích Cực: Một chân lý khác chúng ta cần thâm tín là mối liên hệ cộng đoàn. Vì cộng đoàn tính, mọi người đều là chi thể của Nhiệm Thể Chúa Kitô là Giáo Hội; do đó, vinh dự của chi thể cũng là của tất cả Nhiệm Thể; mọi chi thể đều được chung hưởng. Đó là Mầu Nhiệm Các Thánh Hiệp Thông.

3. TÍNH NÓNG GIẬN

Tính nóng giận cũng phát sinh do lòng kiêu căng, vì kẻ kiêu căng không muốn ai vi phạm tới quyền lợi mình hoặc vô tình đã làm giảm danh, hạ giá họ. Ai vi phạm tới họ cách nào, lập tức họ nổi cơn xung giận, chống đối, thù ghét hoặc báo oán. Đúng với lời tiền nhân: "Nóng giận mất khôn!"  Cơn giận nổi lên, khiến con người mất tự chủ, hết điềm đạm, niềm nở, lịch thiệp, nhã nhặn, vui tươi; không còn vẻ dễ thương dễ mến, cao thượng, đáng kính; lại còn phát sinh nhiều tật xấu như thù hằn, oán ghét, gây chia rẽ, làm xáo trộn. Tính nóng giận còn phá hủy cả công trình chúng ta đã dày công xây dựng trong nhiều năm.

Nếu là Bề Trên, là Thủ Lãnh, đôi khi sự nóng giận cũng được kể là chính đáng vì nó phát sinh do lòng sốt sắng, như việc Chúa Kitô đánh đuổi kẻ tục hóa Đền Thờ Thiên Chúa (Jn 2:13-17). Nhưng theo giáo huấn Thánh Phaolô khuyên nhủ: "Anh chị em hãy nóng giận, nhưng đừng phạm tội" (Eph 4:26). Để sự nóng giận được kể là chính đáng, phải hội đủ ba điều kiện: Công Bằng, Hiền Hòa, Bác Ái.

* Công Bằng là chỉ mắng phạt người có tội.

* Hiền Hòa là chỉ mắng phạt cân xứng với tội.

* Bác Ái là không mắng phạt theo tính nóng giận, mà chỉ có chủ ý cải thiện phạm nhân, bênh vực công lý, bảo tồn trật tự xã hội. Làm cách nào để tỏ cho mọi người biết chỉ vì tình thương mà chúng ta mắng phạt.

PHƯƠNG THẾ TRỊ DẸP NÓNG GIẬN

Để trị dẹp tính nóng giận, chúng ta cần đề phòng và thực thi các phương thế từ thể chất đến tinh thần, từ ngoại diện tới nội tâm.

Thể Chất: Ăn Uống Điều Độ. Bớt các đồ ăn uống có chất kích thích như rượu mạnh, các thứ gia vị như ớt, tiêu, hành, tỏi... Dùng rau, ngũ cốc, hoa trái thay thế, năng tắm rửa sạch sẽ, đừng để thân xác bứt rứt khó chịu, dễ sinh nóng giận.

Tinh Thần: Suy Nghĩ Đắn Đo. Trước khi nói hay làm việc gì, cần suy nghĩ chín chắn, đắn đo cẩn thận. Đừng để đam mê nóng giận tự nhiên điều khiển. Cơn nóng giận vừa chớm nở, hãy lờ đi hoặc chuyển sang việc khác, đồng thời hướng lòng lên Chúa và Mẹ xin ơn trợ giúp. Thực thi Đức Hiền Hòa với mọi người và hãy noi theo lòng khiêm nhu như Chúa kêu mời: "Hãy học cùng Cha vì Cha nhân từ và khiêm nhu" (Mt 11:29). Và cầu xin: "Xin Chúa uốn lòng con nên giống Thánh Tâm Chúa".

II. MÊ KHOÁI LẠC

Mê khoái lạc là tình dục nguy hại làm hạ phẩm giá con người hơn cả, cản trở chúng ta tiến bước trên Đường Thánh Thiện. Nó phát sinh ba tính xấu: Tham ăn, mê dâm, lười biếng.

4. TÍNH THAM ĂN

Lương thực là phương tiện Chúa ban để bảo tồn sự sống, tăng cường sinh lực; do đó, ăn uống là tốt, nhưng ăn uống đến bê tha, chỉ tìm khoái khẩu, thỏa mãn, khiến con người ra tầm thường, không khác loài vật, dường như "Chỉ sống để ăn, không phải ăn để sống". Thánh Phaolô đã nặng lời nguyền rủa con người đó: "Cứu cánh của chúng là hư đốn! Thần linh của chúng là cái bụng! Chúng lấy nhục làm vinh, chúng chỉ hướng về những sự dưới đất" (Phil 3:19).

Tính xấu này tỏ ra bằng nhiều cách: Háu ăn, phàm ăn hoặc rảnh ăn, thích bàn về truyện nhậu nhẹt, ăn uống bộp chộp thiếu thanh nhã... Mê ăn uống quá độ cản trở bổn phận, hại sức khỏe, thân xác ra nặng nề; nó lại phát sinh nhiều tật xấu khác như tranh cãi, vì: "Tửu nhập, ngôn xuất!"

PHƯƠNG THẾ TRỊ DẸP THAM ĂN

Để trị dẹp tính tham ăn, chúng ta cần có chủ ý trong sạch, ăn uống điều độ, hy sinh hãm mình:

Chủ Ý Trong Sạch: Thánh Phaolô khuyên: "Dù anh chị em ăn, dù anh chị em uống, dù anh chị em làm việc gì, anh chị em hãy ăn, hãy uống, hãy thi hành tất cả vì vinh danh Chúa" (I Cor 10:31). Theo giáo huấn đó, chúng ta hãy ăn uống với chủ ý trong sạch là để bảo tồn sự sống theo định luật tự nhiên Chúa an bài; hơn nữa, còn có mục đích siêu nhiên: "Hồn lành trong xác mạnh" để phụng sự Chúa và phục vụ các linh hồn.

Ăn Uống Điều Độ: Cần phải điều độ trong việc ăn uống, để sau bữa ăn, còn cảm thấy dễ chịu, nhẹ nhõm, đừng để nhọc xác mệt hồn. Càng phải điều độ hơn khi dùng các đồ ăn uống có chất kích thích thần kinh hoặc làm cho say sưa như bia rượu chẳng hạn.

Hy Sinh Hãm Mình: Theo gương các Thánh, không bao giờ ăn uống cho thỏa mãn, khoái thú giác quan; trái lại, các ngài còn nhìn nhận ra lương thực là ơn phúc Chúa ban để cảm tạ Chúa; do đó, các ngài tìm nhiều hy sinh hãm mình nhỏ mọn trong khi ăn uống để dâng lên Chúa; luôn bằng lòng với tất cả đồ ăn uống người hữu trách dọn cho, không kêu ca phàn nàn; cố gắng ăn những món mình không ưa thích; hơn nữa, còn biết thánh hóa bữa ăn hằng ngày.

5. TÍNH MÊ DÂM

Mê dâm là tính xấu làm cho chúng ta ham muốn vui thú giác quan cách bất chính cả trong tư tưởng, lời nói, việc làm. Ngoài tính kiêu căng, không tính xấu nào nguy hại Đường Thánh Thiện bằng tính xấu này. Nó làm cho chúng ta trở nên đê hèn, trí khôn ra u mê, ý chí thành suy nhược, lòng muốn ra nặng nề, chai đá; khiến chúng ta trở nên nô lệ cho thú tính. Xác thể dấy loạn, muốn làm chủ quản trị linh hồn.

Tính xấu này rất dễ thành tội trọng khi đã hiểu biết rõ ràng và chấp nhận đầy đủ. Nó làm cho người sống trong bậc hôn nhân mất hạnh phúc, sinh bất thuận, gây nên tan cửa  nát nhà; nó phá hủy tình thân ái cha con, nghĩa vợ chồng, tình bằng hữu.

Đối với các linh hồn sống Đời Thánh Hiến, tính xấu này là một nguy hại trầm trọng, nó phá hủy cả cuộc đời và sự nghiệp thánh thiện đã nhiều năm vất vả xây dựng; lại tác hại việc tông đồ Chúa ủy thác, khiến Tín Hữu mất Đức Tin Kính bởi gương xấu của những Vị Tông Đồ gây ra. Bởi lẽ, họ được tuyển chọn để thánh hiến linh hồn, thân xác và cả cuộc sống cho một mình Chúa Giêsu, để chỉ chuyên lo, phụng sự, yêu mến và làm vui lòng Người; vì họ đã được diễm phúc trở nên Bạn Tâm Phúc của Chúa Kitô. Xúc phạm đến tình yêu đã được thánh hiến cho Chúa là thứ tội ngoại tình trên hết các tội ngoại tình; là tội bất trung, phản bội trên hết các tội bất trung, phản bội; vì họ đã tự tình nguyện tuyên khấn giữ Đức Trinh Khiết, phạm tội này lại là tội phạm thánh, lỗi Đức Tôn Thờ, phản lại mục đích của Bậc Thánh Hiến .

PHƯƠNG THẾ TRỊ DẸP MÊ DÂM

Để trị dẹp tính xấu này, chúng ta hãy tôn trọng thân xác, tránh dịp nguy hiểm, hy sinh hãm mình, chuyên cần cầu nguyện, đơn sơ tỏ bày.

Tôn Trọng Thân Xác: Thân xác chúng ta là Đền Thờ Thiên Chúa, là chi thể của Nhiệm Thể Chúa Kitô, nên phải tôn trọng và bảo vệ Đền Thờ Chúa trong sạch thánh thiện, xứng đáng là nơi Chúa hiển ngự. Thánh Phaolô đã nhắn nhủ: "Anh chị em chẳng biết rằng anh chị em là Đền Thờ Thiên Chúa và Thánh Linh ngự trong anh chị em sao? Ai vi phạm Đền Thờ Chúa, Ngài sẽ hủy diệt họ. Vì Đền Thờ Chúa là Thánh và chính anh chị em là Đền Thờ đó" (I Cor 3:16-17).

Tránh Dịp Nguy Hiểm: Một phương thế rất hiệu nghiệm là: "Đào vi thượng sách", vì Thánh Kinh đã dạy:  "Ai ưa nguy hiểm sẽ chết trong hiểm nguy" (Sir 3:27). Các dịp nguy hiểm đây là sách báo, đĩa hát, tuồng kịch, phim ảnh, television dâm ô, giao du thiếu trong sạch... Do đó, cần phải cẩn phòng tất cả một cách nghiêm chỉnh theo lương tâm chân chính.

Hy Sinh Hãm Mình: Canh phòng ngũ quan, nhất là con mắt; thận trọng giữ óc tưởng tượng, vì nhìn xem và tưởng tượng giúp cho tính xấu này rất nhiều. Cũng phải điều độ trong việc dinh dưỡng; nếu cần phải giảm bớt các đồ ăn bổ dưỡng, gia vị dễ kích thích giác quan, tăng thêm dục vọng.

Chuyên Cần Cầu Nguyện: Chỉ có Ơn Thánh và sự bang trợ đặc biệt của Mẹ Maria, Nữ Vương các Linh Hồn Thánh Hiến sẽ giúp chúng ta trị dẹp được tính xấu này. Mẹ không bao giờ nỡ bỏ con cái hằng tin cậy, phó thác và tận tình yêu mến Mẹ. Nơi nào Mẹ hiển ngự thì thần dâm ô phải tẩu thoát.

Đơn Sơ Tỏ Bày: Rất cần phải đơn sơ tỏ bày với Cha Linh Hướng tất cả những khuynh chiều, thói quen của tính xấu này. Đồng thời, hãy năng lãnh Nhiệm Tích Hòa Giải và rước Chúa Giêsu Thánh Thể; sức mạnh của hai Nhiệm Tích Thánh này sẽ nâng chúng ta lên cao, thần hóa con người tự nhiên chúng ta nên thánh thiện.

6. TÍNH LƯỜI BIẾNG

Lười biếng là tính xấu làm cho chúng ta ưa thích nhàn cư hưởng thụ, ngại làm việc, sợ chịu khó; việc bổn phận làm cách khườn khĩnh, cẩu thả, chậm chạp... thiếu tinh thần trách nhiệm và nhiệt tâm hoạt động, không thiết tha công ích mà chỉ ưa tìm tư lợi.

Tính xấu này phát sinh nhiều tai hại: Không phát huy khả năng mà còn bị mòn mỏi, bị tê liệt dần; các đức tính tốt tàn lụi, các tật xấu lại trổ sinh, đúng như lời Thánh Kinh: "Nhàn cư là cội gốc sinh ra mọi sự dữ" (Sir 33:28).  Tiền nhân cũng thường nói: "Nhàn cư vi bất thiện". Hơn nữa, người lười biếng chán ngán mọi công việc, nhất là việc đạo đức, như nguyện ngắm, kiểm tâm... chỉ lo hướng ngoại. Đây là một nguy hại cho người Tu Sĩ, đưa tới bệnh sống tầm thường.

PHƯƠNG THẾ TRỊ DẸP LƯỜI BIẾNG

Để trị dẹp tính lười biếng, chúng ta cần thực thi hai phương thế sau đây:

Ý Thức Giá Trị Của Lao Công: Lao công là phương thế giúp chúng ta đền tội, lập công và thánh hóa bản thân, cứu rỗi tha nhân. Nhất là khi làm việc với chủ ý và nhiệt độ lòng yêu mến Chúa lớn lao, hợp với công nghiệp Chúa Cứu Thế và Mẹ Đồng Công sẽ có giá trị gấp bội. 

Luyện Tập Tinh Thần Lao Công: Tinh thần lao công gồm cả lao lực và lao tâm, tức là cả công việc chân tay và trí óc. Vì ham thích làm việc, giúp chúng ta phát triển khả năng, luyện tập ý chí, tăng thêm nhân đức và công nghiệp, nên giống Chúa Giêsu và Mẹ Maria đã từng sống đời lam lũ trong xưởng thợ Nazareth để lập công, mưu phần rỗi các linh hồn.

III. THAM TIỀN CỦA

Chúa ban cho chúng ta quyền tìm kiếm của cải để sinh sống bằng các phương thế chính đáng; nhưng nhiều người lại bị thần tiền của mê hoặc trí khôn, đến nỗi hễ thấy tài sản tha nhân là tìm cách chiếm hữu, dù bất công, vi phạm luật công bằng. Cũng do lòng ham muốn đó, lại phát sinh tính hà tiện, bủn xỉn, keo kiết. Đây là một trong bảy căn nguyên phát sinh bao tội lỗi cần phải trị dẹp.

7. TÍNH HÀ TIỆN

Hà tiện là quá lo lắng, sẻn so trong việc tiêu xài tiền của, không dám may sắm ăn mặc xứng địa vị mình; chỉ lo thu tích bòn nhặt từng đồng, bo bo như thần giữ của; nhiều khi bất chấp cả luật công bằng; khi cần đóng góp thì nhỏ giọt cực chẳng đã mới chịu bỏ ra. Như thế, người hà tiện, ít khi nghĩ tới tình yêu thương, lòng nhân đạo, thông cảm đối với đồng loại, trợ giúp chia sẻ với người nghèo túng.

Hơn nữa, người hà tiện lại thường cậy dựa vào tiền của hơn tin tưởng nơi Thiên Chúa; có khi coi tiền của hơn cả Chúa nữa. Trước nguy cơ đó, Chúa đã căn dặn: "Các con không thể làm tôi hai chủ được, không thể đồng thời vừa phụng sự Thiên Chúa, vừa nô lệ tiền của" (Mt 6:24).

Theo luân lý thần học: "Hà tiện nếu nghịch Đức Công Bằng thì thuộc giống tội trọng; nhưng phản Đức Quảng Đại thì thuộc giống tội nhẹ".

PHƯƠNG THẾ TRỊ DẸP HÀ TIỆN

Để trị dẹp tính hà tiện, chúng ta cần xác tín và thực thi các nguyên tắc sau đây:

Là Phương Tiện Để Sinh Sống: Chúa ban tiền của cho chúng ta hưởng dùng, như phương tiện để chúng ta sinh sống mà phụng sự Chúa, nó không phải là mục đích khiến chúng ta mê man tìm kiếm.

Chúa Là Chủ Mọi Tài Sản: Chúa là Chủ mọi tài sản, con người chỉ là viên quản lý được Chúa trao phó tài sản của Ngài, tùy khả năng và nhiệm vụ mỗi người. Do đó, viên quản lý phải sử dụng tài sản theo đúng ý Chủ và phải thanh toán sổ sách với Ngài.

Tiền Của Là Tôi Tớ Tốt: Tiền của như người tôi tớ tốt phục vụ chúng ta, nhưng lại như ông chủ hà khắc quản trị chúng ta. Nếu chúng ta biết sử dụng tiền của xứng hợp, nó sẽ là phương tiện giúp chúng ta đạt tới Hạnh Phúc Vĩnh Cửu; nếu không, nó sẽ biến chúng ta thành nô lệ và đẩy chúng ta xa lìa Thiên Chúa.

Tiền Của Giá Mua Hạnh Phúc: Biết sử dụng tiền của Chúa ban để làm việc từ thiện bác ái, giúp đỡ kẻ nghèo khó; làm việc tông đồ vinh danh Chúa, là người biết lợi dụng tiền của như giá mua Hạnh Phúc Vĩnh Cửu đời sau.

Cần Lưu Ý:  Đối với Tu Sĩ đã tuyên giữ lời khấn Thanh Bần, trong việc sử dụng tiền của luôn phải theo đúng quy luật của mỗi Hội Dòng.

Chương 6

CHIẾN THẮNG CÁM DỖ  

I. KHÁI NIỆM CHƯỚC CÁM DỖ

Dù đã tới bậc nào trong Đường Thánh Thiện, bao lâu còn sống trên trần gian, chúng ta vẫn còn có thể bị cám dỗ; nguyên nhân phát sinh do tình dục, thế gian và ma quỉ.

1. LÝ DO CHƯỚC CÁM DỖ

A. Chúa An Bài: Thánh Giacobê dạy: "Khi bị cám dỗ, anh chị em chớ nói là Chúa cám dỗ, Ngài chẳng bị điều ác nào cám dỗ và Ngài cũng không cám dỗ ai" (Jac 1:13). Chỉ vì muốn mưu hạnh phúc cho chúng ta mà Chúa cho cám dỗ xảy tới; nhưng không bao giờ Ngài để chúng ta phải cám dỗ quá sức, mà không ban ơn đủ giúp chúng ta chiến thắng, như lời Thánh Phaolô quả quyết: "Chúa là Đấng Trung Chính không nỡ để anh chị em bị cám dỗ quá sức chịu đựng, thế nào Ngài cũng liệu cho anh chị em đủ sức chống trả" (I Cor 10:13). Hơn nữa, đó còn là một mầu nhiệm của tình Chúa yêu thương chúng ta, như lời Sứ Thần đã nói với Tobia: "Vì ông đẹp lòng Thiên Chúa, nên cần phải có thử thách xảy đến để thanh luyện ông" (Tob 12:13).

Vậy Chúa yêu thương an bài để cám dỗ xảy tới với mục đích giúp chúng ta:

* Có cơ hội lập công phúc đáng Chúa ân thưởng Hạnh Phúc Vĩnh Cửu đời sau.

* Có phương thế thanh tẩy tâm hồn như lời Thánh Kinh: "Lửa thử vàng, gian nan thử người công chính" (Prov 17:3). Nó tôi luyện chúng ta khỏi những đam mê thấp hèn; siêu thoát chúng ta khỏi những phù vân thế tạm, nâng tâm hồn chúng ta lên chiêm ngưỡng những sự cao siêu trên trời.

* Có phương thế giúp chúng ta tiến bước trên Đường Thánh Thiện, luyện ý chí gang thép, can đảm chấp nhận gian khổ để nên Thánh. Nhờ cám dỗ thử thách, chúng ta cảm nghiệm được sức yếu đuối của mình, để tự bất tín và hết lòng tin tưởng nơi Chúa.

B. Satan Quấy Phá: Ngoài những lý do trên, còn có những kẻ thù vì ghen tức, hằng luôn rình rập để cám dỗ hãm hại chúng ta như lời Thánh Pherô đã căn dặn: "Anh chị em hãy tỉnh thức vì ma quỷ là kẻ thù địch của anh chị em, khác nào như sư tử hằng gầm thét quyện quanh tìm mồi cắn xé sát hại, anh chị em hãy đứng vững trong Đức Tin Kính mà kháng cự chúng; nhận định rằng, anh chị em mình ở trần gian này cũng đã từng phải chịu đựng như thế" (I Pet 5:8-9). 

Theo giáo huấn của Giáo Hội: "Đằng sau sự lựa chọn bất phục tùng của nguyên tổ chúng ta, có một tiếng nói dụ dỗ, một tiếng nói đối nghịch lại với Thiên Chúa, đã do ghen tương mà làm nguyên tổ của chúng ta sa ngã vào cõi chết" (Catechismus # 391). 

Còn về án phạt dành cho các ngụy thần, Giáo Hội dạy: "Chính tính quyết định của sự lựa chọn của các ngụy thần này, chứ không phải Thiên Chúa thiếu lượng từ bi, đã làm cho tội của chúng trở thành không thể tha thứ. "Chúng đã không hối hận sau khi sa ngã, cũng như người ta không hối hận sau khi chết" (Catechismus # 393).

2. TÂM LÝ CHƯỚC CÁM DỖ

Thánh Giacobê dạy: "Mỗi người đều bị tình dục của mình lôi cuốn và quyến rũ" (Jac 1:14). Do đó, ai cũng đều bị cám dỗ, vì mang thân xác hư hèn luôn hướng hạ.

A. SỐ LƯỢNG CÁM DỖ

Mỗi người đều bị cám dỗ, nhiều, ít, nặng, nhẹ khác nhau, vì tùy ở hoàn cảnh, môi trường giáo dục, cá tính tự nhiên, nhất là do mầu nhiệm tình thương Chúa an bài cho mỗi người khác nhau.

* Hoàn Cảnh Xã Hội: Người được may mắn sống trong hoàn cảnh thuận lợi, tốt đẹp; nhưng có người chẳng may bị nhiều gương xấu, lắm cạm bẫy hằng xúi bẩy làm điều ác.

* Môi Trường Giáo Dục: Thật tốt phúc nếu được cha mẹ đạo đức, gia đình lễ giáo, thầy dạy gương mẫu, bạn hữu tốt lành... Vì: "Cha mẹ hiền lành để đức cho con!". Và: "Phúc đức tại mẫu!" Nhưng, thật bất hạnh khi bị hấp thụ một nền giáo dục bất hảo, cha mẹ bê bối: "Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà". Thầy dạy thiếu lương tâm, bạn hữu vô lễ. Vì: "Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng!"

* Tính Tình Cá Nhân: Mỗi người lại có cá tính riêng: Kẻ có ý chí, người bạc nhược, kẻ hướng nội, người hướng ngoại; kẻ chín chắn, người nông nổi; kẻ ưa trầm tư, người lại thích rầm rộ... Vì: "Bá nhân bá tính! Trăm người trăm tính!"

* Mầu Nhiệm Tình Thương: Chúa an bài cho mỗi người khác nhau, tùy theo thánh ý mầu nhiệm yêu thương của Ngài. Chính Thánh Phaolô cũng đã bị cám dỗ dằn vặt và ngài đã kêu van Chúa trợ giúp, Chúa chỉ trả lời: "Ơn Cha đã đủ cho con" (II Cor 12:9). Thánh nhân đã được chiêm ngưỡng vinh quang Chúa trên tầng trời thứ ba, thế mà vẫn còn bị dục vọng quấy nhiễu, Chúa dung như thế để ngài có dịp ở khiêm nhu, khỏi bị kiêu căng tự phụ.

Theo luân lý thần học: "Cảm thấy bị cám dỗ, chưa phải là tội; chiều theo ưng thuận cám dỗ mới là tội". Tội hay phúc là tùy mỗi người chiến chắng hay ngã theo cám dỗ.

B. BA GIAI ĐOẠN CỦA CÁM DỖ

Theo Thánh Augustinô, cám dỗ có ba giai đoạn:  Khêu gợi, khoái cảm, ưng thuận (ví dụ: cám dỗ nghịch Đức Trong Sạch):

* Khiêu Gợi: Khi trí khôn tưởng tượng, nhớ lại, bày ra những điều hấp dẫn, dụ dỗ chúng ta làm điều đê hèn bất hợp pháp. Điều khêu gợi đó dù nguy hiểm, dai dẳng đến đâu vẫn chưa phải là tội, miễn là chúng ta không chủ ý gây ra, hoặc không cố tình ưng thuận.                              

* Khoái Cảm: Khi bị khêu gợi, tự nhiên thấy hướng chiều về điều xấu và cảm thấy vui thích; khoái cảm đó cũng chưa phải là tội, bao lâu ý chí chúng ta vốn khước từ, không ưng thuận.

* Ưng Thuận: Trước những khoái cảm đó, chúng ta có hai thái độ: Khước từ hay ưng thuận. Chiến thắng được công phúc, chiến bại bị mang tội.

* Phân Biệt: Để biết khi nào chưa ưng thuận, ưng thuận bất toàn hay ưng thuận đầy đủ, chúng ta cần căn cứ các dấu hiệu sau đây:

+ Khi bị cám dỗ, chúng ta gớm ghét, buồn rầu, cố gắng xa tránh; đó là dấu chưa ưng thuận.

+ Khi do dự, nửa muốn nửa không, chậm chống trả; đó là dấu ưng thuận bất toàn; có thể mắc tội nhẹ.

+ Khi lương tâm đã cảnh tỉnh, mà ý chí còn cố tình chiều theo khoái cảm, đó là dấu đã ưng thuận đầy đủ. Nếu nghịch Đức Trinh Khiết luôn là tội trọng.

+ Nếu hoài nghi không biết đã ưng thuận đầy đủ hay chỉ nửa vời, thì xét tình trạng thường xuyên của đương sự.  Nếu là linh hồn vốn sốt sắng sợ tội, là dấu chưa sa ngã; trái lại, nếu là linh hồn khô khan hay sa ngã; đó có thể là dấu đã phạm tội.

3. PHƯƠNG THẾ CHIẾN THẮNG CÁM DỖ

Để chiến thắng cám dỗ, cần thực thi ba việc trong ba giai đoạn sau đây:

A. CẨN PHÒNG TRƯỚC CÁM DỖ

Chúa Kitô đã dạy: "Các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện để khỏi ngã theo cám dỗ" (Mt 26:41). Tỉnh thức và cầu nguyện là hai phương thế rất hiệu nghiệm giúp chúng ta chiến thắng mưu mô quỉ dữ.

Tỉnh Thức: Cẩn phòng xa tránh tội lỗi và các dịp nguy hiểm đưa đến tội lỗi; tránh sống ủy mị và nhàn cư; chân nhận mình yếu đuối và tự bất tín, vì theo Thánh Phaolô: "Ai tưởng mình đứng vững, hãy ý tứ kẻo sa ngã bất ngờ" (I Cor 10:12).

Cầu Nguyện: Thấy mình yếu đuối, không nên lo sợ hoặc nhát đảm, nhưng hoàn toàn tin tưởng xin ơn Chúa và Mẹ trợ giúp; Chúa và Mẹ không bao giờ nỡ chê bỏ con cái luôn có lòng tín thác nơi các Ngài.

B. CHIẾN ĐẤU KHI BỊ CÁM DỖ

Dù đã cẩn phòng, cám dỗ vẫn xảy tới dưới nhiều hình thức, khi nhẹ lúc nặng. Trước hết, chúng ta hãy khinh bỉ, làm ngơ, không thèm đối đáp. Nếu cơn cám dỗ còn tái hiện, chúng ta hãy chiến đấu mau mắn, mạnh mẽ, bền bỉ, khiêm nhu, tin tưởng và đơn sơ tỏ bày:

+ Mau Mắn: Khi cám dỗ vừa xuất hiện, chúng ta hãy kháng cự ngay như một bản năng tự phát, không do dự hoặc mặc cả với kẻ thù.

+ Mạnh Mẽ: Bằng tất cả nghị lực và ý chí, quyết không chấp nhận sự dữ. Thà chết còn hơn xúc phạm đến Chúa:  "Satan, hãy cút đi khỏi ta!" (Mt 4:10)

+ Bền Bỉ: Kẻ thù không chịu ngưng tay, thua trận này, chúng bày trận khác; vì thế, chúng ta cần bền tâm, không lùi bước, không nản chí, vì: "Chỉ có kẻ bền tâm đến cùng mới đáng lãnh triều thiên chiến thắng" (xem Mt 24:13 và  Apoc 2:10).

+ Khiêm Nhu: Chỉ những ai có lòng khiêm nhu nhận biết mình hèn yếu bất lực; chạy đến cầu xin Chúa và Mẹ ban ơn trợ giúp, mới đáng lãnh được sức mạnh chiến thắng.

+ Tin Tưởng: Trong cơn nguy biến, với đầy lòng tin tưởng, chúng ta hãy hướng tâm hồn lên Chúa, Mẹ và Thánh  Giuse, sốt sắng cung kính kêu cầu ba Thánh Danh "Giêsu Maria Giuse!"

 + Tỏ Bày: Rất cần đơn sơ tỏ bày với Bề Trên hay Cha Linh Hướng và khiêm tốn đón nhận sự hướng dẫn khôn ngoan của các ngài.

C.  SAU CƠN CÁM DỖ

Sau cơn cám dỗ, không cần tỉ mỉ kiểm xét xem đã ưng thuận hay chưa; vì nếu quá lo lắng xét đi xét lại, chúng ta sẽ dễ bị mắc mưu quỉ dữ, cơn cám dỗ lại khơi dậy, có khi còn mạnh mẽ hơn trước; nhưng với tâm hồn thẳng thắn, chúng ta rất dễ nhận ra sự thật.

* Chiến Thắng: Hãy thành tâm cảm tạ Chúa, Mẹ và Thánh Giuse. Được ơn phải cảm ơn là việc công bình và cần thiết; đó cũng là phương thế để được thêm ơn, thêm nghị lực mới để chiến thắng mưu mô quỉ dữ.

* Chiến Bại: Không ngã lòng nản chí, chúng ta hãy chỗi dậy, vững tin vào lòng nhân từ Chúa, xin ơn tha thứ qua vị đại diện Ngài nơi Tòa Hòa Giải. Quyết chí yêu Chúa mến Mẹ hơn để bù lại lỗi lầm, vì: "Tình yêu che lấp muôn vàn tội lỗi" (I Pet 4:8).

* Chân Thành: Đơn sơ tỏ bày tâm hồn với Bề Trên, Cha Linh Hướng hay Cha Giải Tội cách chân thành và trung tín tuân giữ lời chỉ dẫn khôn ngoan của các ngài. Đây là một phương thế rất hiệu nghiệm để lật đổ mưu kế quỉ dữ hỏa ngục.

II. NHỮNG CÁM DỖ BẬC KHỞI SINH

Những linh hồn mới bước vào Đường Thánh Thiện thường hay bị cám dỗ về 5 điểm chính sau đây:

1. ẢO TƯỞNG VỀ ƠN AN ỦI

* Bản Chất: Ơn an ủi đề cập ở đây là cảm xúc ngọt ngào, làm cho linh hồn cảm thấy niềm hoan lạc thiêng liêng. Lúc được ơn ấy, trái tim đập mạnh, máu chảy lẹ, gương mặt sáng tươi, tiếng nói nghẹn ngào rung cảm, có khi nước mắt sung sướng trào ra. Sự an ủi này xảy ra, có thể do Chúa ban, do quỉ bày tạo hay do tính đa cảm tự nhiên.

+ Do Chúa ban: Với tấm lòng nhân từ của Hiền Phụ, Chúa như một người Cha Nhân Từ ban ơn an ủi để chinh phục chúng ta theo Chúa, mà từ bỏ những sự giả trá trần gian.

+ Do Quỉ Dữ: Quỉ dữ cũng có thể can thiệp trên giác quan, gây nên những cảm xúc êm đềm để nhử chúng ta mắc bẫy chúng; xúi giục chúng ta kiêu căng tự phụ tưởng mình đã thánh thiện lắm, nên được Chúa cưng chiều, ban ơn an ủi.

+ Do Đa Cảm: Những người đa cảm giầu óc tưởng tượng, đôi khi cũng tạo nên những cảm xúc dịu ngọt làm họ lầm tưởng được Chúa ban ơn an ủi thiêng liêng.

+ Lợi và Hại: Ơn an ủi có thể đem lại lợi ích hoặc gây nên thiệt hại, là tùy ở thái độ chúng ta biết lợi dụng hay lạm dụng những ơn ban đó.

+ Ích Lợi: Nó làm cho chúng ta nhận thấy lòng Chúa yêu thương, nên hết lòng yêu mến và làm hài lòng Chúa, để phần nào đền đáp ơn Ngài ban; nó cũng giúp chúng ta biết khinh chê những giả trá trần gian, mến chuộng nhân đức và hy sinh hãm mình để được Chúa yêu thương.

+ Thiệt Hại: Khi được ơn an ủi, nếu không biết lợi dụng, có thể gây thiệt hại làm chúng ta ham ước được an ủi hơn chính Đấng ban ơn an ủi; khi hết ơn đó, lại tưởng Chúa đã bỏ mình, sinh chán nản, có thể tới chỗ buông thả luôn cả việc luyện tập nhân đức, hoặc thấy được Chúa yêu thương mình hơn kẻ khác, nên sinh kiêu căng, tự phụ.

* Áp Dụng:  Khi được ơn hoan lạc an ủi, chúng ta cần có ba thái độ sau đây:

+ Lợi Dụng: An ủi là ơn Chúa ban để chinh phục chúng ta theo Chúa, chúng ta hãy lợi dụng để tăng thêm lòng yêu mến Chúa và cố gắng làm hài lòng Ngài, bằng cách sống theo gương mẫu của Chúa.

+ Biết Ơn: An ủi là ơn ban nhưng không, chúng ta hãy khiêm tốn lãnh nhận với lòng biết ơn và cảm tạ lòng nhân từ Chúa, thú nhận mình bất xứng.

+ Đề Phòng: An ủi chỉ là ơn mau qua, nó không phải là điều kiện cần để nên Thánh; và chắc chắn gian lao thử thách sẽ tới, để tẩy luyện tâm hồn, giúp chúng ta kiên vững tiến bước trên Đường Thánh Thiện. Vậy, chúng ta cần tỉnh thức đề phòng, lợi dụng ơn Chúa ban như bậc thang đưa chúng ta lên gần Chúa, không nản chí sờn lòng khi Ngài rút lại ơn đã ban. Điều quan trọng và cần thiết là trung thành phụng sự Chúa trong mọi lúc, dù lúc được hoan lạc an ủi hay khi bị khô khan thử thách.

2.  ẢO TƯỞNG VỀ SỰ KHÔ KHAN

* Bản Chất: Khô khan là tình trạng linh hồn mất ơn an ủi thiêng liêng; không còn cảm thấy hứng thú khi cầu nguyện, hăng hái luyện tập nhân đức, dù đã cố gắng nhiều mà vốn cảm thấy ngại ngùng chán ngán.

* Ích Lợi: Chúa để chúng ta cảm thấy mình khô khan để chúng ta có dịp luyện tập ý chí thêm kiên cường; không lệ thuộc vào sự sốt sắng mau qua, để chỉ yêu mến Chúa vì Chúa đáng yêu mến, không vì được an ủi. Hơn nữa, Chúa còn muốn chúng ta sống khiêm tốn nhìn nhận ơn an ủi là do lòng nhân từ Chúa ban, không phải do công phúc chúng ta đáng được. Sau cùng, để chúng ta ý thức rằng: Nhân đức phải được thử luyện trong gian khổ mới là nhân đức thật.

* Áp Dụng: Khi cảm thấy mình khô khan, chúng ta cần bình tâm thú nhận là tại tội lỗi chúng ta và sẵn lòng tuân theo thánh ý Chúa.

+ Tại Tội Mình: Chúng ta hãy khiêm tốn thú nhận tội chúng ta kiêu căng tự phụ khi được ơn an ủi, hoặc thiếu cố gắng chu toàn các việc đạo đức... Xin Chúa ban ơn tha thứ, quyết chí sửa đổi và lợi dụng khuyết điểm đó để sống khiêm nhu hơn.

+ Do Chúa Muốn: Chúa để chúng ta bị khô khan vì muốn tinh luyện chúng ta nên trong sạch: Yêu mến Chúa bằng một tình yêu tinh ròng, yêu mến Chúa chỉ vì Chúa đáng yêu mến, không để được Chúa ban ơn an ủi. Do đó, chúng ta hãy kiên tâm phụng sự, yêu mến Chúa, không giảm bớt các việc đạo đức, mặc dầu không cảm thấy sung sướng hoan lạc gì.

3. TÍNH HAY THAY ĐỔI

* Căn Bệnh: Hay thay đổi là một tính xấu rất nguy hại cản trở Đường Thánh Thiện. Theo tự nhiên, để đạt thành công trong một nghệ thuật nào, cũng đòi nhà nghệ sĩ phải kiên tâm luyện tập trong nhiều năm với biết bao khó nhọc; nên Thánh là một công việc cao cả và siêu việt, không chỉ trong một thời hạn nhất định nào, nhưng là một việc trường kỳ đòi nhiều Ơn Thánh, với sự kiên tâm nỗ lực, vượt qua nhiều cam go thử thách, mới hy vọng đạt tới đích thành công.

* Phương Dược: Để chữa trị tính xấu này, chúng ta cần kiên chí luyện tập các tư cách, đức tính và nhân đức cách trung thành; không bất nhẫn, cẩu thả, chán nản, dù cảm thấy nặng nề đến tuyệt vọng.

Chúng ta cũng cần nhận định và xác tín rằng: Lý Tưởng Thánh Thiện, tự bản chất là tuyệt hảo khiến chúng ta tự tình nguyện dấn thân theo đuổi; không phải nó chỉ đáng mơ ước khi chúng ta cảm thấy thích thú và không đáng theo nữa khi chúng ta cảm thấy chán ngấy. Đồng thời, chúng ta hãy lấy ý chí, dùng mọi biện pháp để duy trì đời sống cầu nguyện, kết hợp với Chúa và Mẹ Maria, chu toàn các việc đạo đức và thói quen kiểm tâm, luôn bắt đầu lại, đơn thành tỏ bày với Bề Trên hoặc Cha Linh Hướng.

4. TÍNH NÔNG NỔI  NHẸ DẠ

* Căn Bệnh: Nông nổi nhẹ dạ là tính xấu rất dễ gặp thấy nơi người mới bước vào Đường Thánh Thiện; họ ít suy nghĩ đắn đo, thiếu bàn hỏi và khó tuân phục Bề Trên hoặc Cha Linh Hướng, nghĩ sao làm vậy. Nó phát sinh do sự tự tin ở sức riêng mình hơn tin tưởng cậy trông ở Chúa và các vị Đại Diện Ngài. Họ cảm thấy sốt sắng, nóng lòng muốn đạt tới Đích Thánh Thiện ngay, chưa biết đi họ đã muốn chạy, chưa chạy được họ đã đòi bay; mới khởi sự họ đã muốn thành công, thay đổi như chong chóng cái gì cũng sơ khoáng như mèo chạy qua tro nóng.

Vì cậy mình và cố gắng quá độ, vội vàng, hấp tấp, nên sinh kiệt quệ cả hồn lẫn xác; gặp chướng ngại, họ vấp ngã, nản chí và thường thất bại bỏ cuộc.

* Phương Dược: Để chữa trị tính xấu này, chúng ta hãy nhớ nguyên tắc: "Giục tốc bất đạt!", vội vàng không thể đạt tới đích thành công; nhất là hãy tin cậy vào ơn trợ giúp của Chúa và Mẹ Maria, đừng kiêu căng cậy dựa ở sức riêng mình; cẩn thận suy nghĩ, bàn hỏi và cầu nguyện trước khi quyết định làm việc gì; tỉ mỉ tuân theo lời chỉ dẫn của Bề Trên hoặc Cha Linh Hướng là điều rất cần thiết.

5. TÍNH BỐI RỐI 

* Căn Bệnh: Bối rối là tính quá lo lắng về tội lỗi, vì những lý do lặt vặt không đâu; nó phát sinh do hai nguyên nhân:

A. NGUYÊN NHÂN TỰ NHIÊN: Có thể là một cơn bệnh thể xác hoặc tinh thần.

+ Do Thể Xác: Yếu thần kinh, khiến đương sự không đủ sáng suốt để nhận định tội hay phúc, hoặc có thể tại bệnh gia truyền do tính tình cha mẹ lưu lại.

+ Do Tinh Thần: Tính quá tỉ mỉ, thiếu minh mẫn, không đủ để phân biệt cảm xúc hay sự ưng thuận; tính kiêu căng ương ngạnh và cố chấp, khó vâng phục chấp nhận sự phán đoán của Cha Giải Tội hay Cha Linh Hướng, luôn coi phán đoán của mình là hơn cả; thiếu tin tưởng ở lòng nhân từ của Chúa, coi Ngài như quan án khắc nghiệt chỉ nhằm để bắt lỗi và trừng phạt tội nhân; cũng có khi bị ảnh hưởng của một nền giáo dục quá khắt khe.

B. NGUYÊN NHÂN SIÊU NHIÊN: Cũng có thể phát sinh do Thiên Chúa hoặc do mưu mô quỉ dữ Satan.

Do Thiên Chúa: Chúa có thể để chúng ta bị bối rối, chủ ý sửa phạt vì tội kiêu căng tự phụ, hoặc để thanh luyện trước khi dẫn chúng ta tới Bậc Thánh Thiện cao hơn.

Do Quỉ Satan: Quỉ Satan cũng có thể thừa cơ hội thuận tiện gieo vào chúng ta tính bối rối, sợ sệt những điều tỉ mỉ vô lý, để lừa dối, cản trở chúng ta tiến bước trên Đường Thánh Thiện.

C. MỨC ĐỘ: Mới đầu chỉ là lương tâm tỉ mỉ, thắc mắc lặt vặt; vì còn biết tuân phục, nên chỉ bối rối từng giai đoạn; nhưng vì không biết đề phòng, nên đương sự mắc bệnh bối rối thực sự, dai dẳng trong nhiều năm, trở nên người cố chấp, không dễ tuân phục theo lời dẫn dụ của bất cứ ai, dù Bề Trên, Cha Linh Hướng hay Cha Giải Tội.

Chúng ta cũng cần phân biệt lương tâm bối rối khác lương tâm tế nhị: Lương tâm bối rối là lo lắng những điều vô lý không đâu; còn lương tâm tế nhị rất cao quí, nó làm cho chúng ta biết kính sợ Chúa, không dám làm phiền lòng Ngài, dù chỉ là những điều nhỏ mọn, nhưng với những lý do chính đáng.

D. ĐỐI TƯNG: Người bối rối lo lắng về nhiều vấn đề, nhưng thường gặp những điều sau đây: Tư tưởng xấu đã chấp nhận hay chưa? Đã thống hối ăn năn đủ hay chưa? Đã lãnh nhận các Nhiệm Tích thành sự hay chưa? Không biết đã chấp nhận các tư tưởng nghịch Đức Tin Kính, Đức Khiết Tịnh phạm tới Chúa chưa?

E. THIỆT HẠI: Tính bối rối gây nhiều thiệt hại cho cả thân xác lẫn tâm hồn, cả thể chất lẫn tinh thần, vì quá khổ sở và lo lắng:

Thân Xác: Thân xác bị hao mòn, kiệt sức, thần kinh ra yếu nhược, mất quân bình và có thể tới chỗ ngớ ngẩn điên khùng; trí khôn ra mờ ám, lẩn quẩn, phán đoán lầm lạc, không còn phân biệt tội hay phúc, nặng hay nhẹ.

Tâm Hồn: Tâm hồn ra mung lung, không định hướng như thuyền không lái, tầu không địa bàn, không biết đi về đâu; nghị lực tàn lụi, ý chí kiệt quệ, không còn đủ sức tiến bước trên Đường Thánh Thiện. Dần dần tới chỗ không còn thiết tha gì nữa, ngại chịu khó, chai đá, ích kỷ, chán ghét tất cả. Sau cùng, thất vọng nghĩ mình không thể theo Lý Tưởng Thánh Thiện nữa, ngã lòng buông xuôi, có khi tới chỗ trụy lạc, có thể mất cả niềm tin nữa.

F. LỢI ÍCH: Tính bối rối cũng có thể đem lại nhiều lợi ích, nếu chúng ta biết lợi dụng như quà Chúa gởi đến và ngoan ngoãn tuân phục theo lời chỉ dẫn của các vị hữu trách. Nó giúp chúng ta biết khôn ngoan cẩn phòng khỏi hoang phí nghị lực vì đạo đức trái mùa, nhất là có dịp để chúng ta chân nhận sự yếu đuối bất lực của mình, đặt trót niềm tin cậy vào Chúa qua các vị đại diện Ngài.

* PHƯƠNG DƯỢC CHỮA TRỊ

A. NHIỆM VỤ NGƯỜI THỤ HƯỚNG: Phương dược thần diệu nhất để điều trị bệnh nguy hiểm này là tuyệt đối tuân phục Bề Trên hoặc Cha Linh Hướng. Để dễ thực thi Đức Tuân Phục, người thụ hướng phải hoàn toàn tín nhiệm nơi Bề Trên hoặc Cha Linh Hướng, đơn sơ, tin tưởng vào sự khôn ngoan hiểu biết của ngài. Phải hoàn toàn xác tín hai chân lý này:

+ Bề Trên hay Cha Linh Hướng là Đại Diện Chúa, quyền bính các ngài là quyền Chúa trao, tuân phục các ngài là thuần phục Chúa.

+ Người truyền lệnh có thể sai lầm, nhưng người tuân phục không bao giờ bị sai lầm.

B. NHIỆM VỤ CHA LINH HƯỚNG: Muốn đạt thành công, Cha Linh Hướng cần làm cho người thụ hướng chân thành tuyệt đối tín nhiệm nơi mình và phải cương trực truyền buộc tuân phục.

+ Gây Tín Nhiệm: Vì đa nghi, người bối rối chỉ tuyệt đối vâng phục người mình tín nhiệm. Vậy Bề Trên hoặc Cha Linh Hướng phải gây uy tín bằng sự khôn ngoan hiểu biết, thông thạo tâm lý, tài thuyết phục, lòng nhân từ, nhẫn nại và tận tâm; nhất là lòng đạo đức; đời sống nội tâm kết hợp với Chúa và Đức Mẹ; để người thụ hướng có thể cảm nghiệm được chính Chúa và Mẹ dạy dỗ họ qua bản thân mình và mình chỉ kín múc sự khôn ngoan, thánh thiện nơi các Ngài để ban cho họ.

* Luôn tỏ ra tường hiểu sự việc và thông cảm nỗi khổ tâm của họ. Ngài chỉ nên đặt câu hỏi thế nào, để họ chỉ có thể thưa "Có" hay "Không", không bao giờ để họ cãi lý với mình.

* Luôn tỏ ra lòng nhân từ, yêu thương để họ được bình an tâm hồn; coi nhẹ khuyết điểm của họ và làm cho họ tin tưởng ở lòng nhân từ Chúa, đừng bao giờ làm cớ cho họ tăng thêm lo lắng.

* Luôn tỏ ra tận tâm, sẵn sàng, nhẫn nại giúp đỡ họ, không chiều nể, nhưng luôn cương nghị khi truyền lệnh phải vâng phục.

+ Buộc Tuân Phục: Khi đã thu phục được lòng tín nhiệm, Cha Linh Hướng phải dùng quyền mình để truyền buộc tuân phục. Các lời truyền cần phải minh bạch, quả quyết, không do dự, không tranh luận hay nêu lý do, ít là lúc ban đầu.

Sau khi tâm hồn họ lắng dịu, bình tĩnh, có thể chỉ dạy vắn tắt để họ hiểu thêm. Nhưng lệnh truyền không bao giờ nên thay đổi, trừ khi có lý do quan trọng. Sau cùng, bảo họ nhắc lại lệnh truyền và buộc phải thi hành, yêu cầu họ phải báo cáo việc đã thi hành. Truyền đi, truyền lại một mệnh lệnh làm sao đạt được kết quả mới thôi.

Dầu nhân từ, cũng luôn phải cương trực ngày một hơn cho tới khi họ phải chịu khuất phục hoàn toàn.

+ Theo Nguyên Tắc: Bề Trên hoặc Cha Linh Hướng hãy dạy cho người bối rối biết các nguyên tắc sau đây:

* Chỉ khi nào biết rõ ràng, chắc chắn là tội thật mới là có tội, khi hoài nghi chưa phải là tội.

* Để thành tội nặng hay nhẹ, trước khi phạm phải biết rõ ràng và chắc chắn đó là tội nặng hay nhẹ, mà còn cố tình phạm, mới là có tội, nếu chưa rõ, tức là chưa phạm tội.

* Khi họ xưng tội, Cha Giải Tội hãy hỏi họ: "Con có chắc chắn là đã biết rõ ràng là tội, như 2 với 2 là 4, mà đã hoàn toàn ưng thuận không?" Nếu chưa biết chắc 100% thì chưa phải là đã phạm tội.

CẦN LƯU Ý MẤY ĐIỂM SAU ĐÂY:

* Việc Xưng Tổng Quát: Sau khi đã xưng tội tổng quát một lần, không cho người bối rối xưng tội tổng quát lại nữa; trừ khi biết chắc là tội trọng đó đã phạm thật mà chưa xưng bao giờ. Cấm xưng lại tội cũ, vì nếu các tội ấy lỡ bị quên sót, cũng đã được tha thứ cách gián tiếp rồi.

* Về Việc Thống Hối: Chỉ cần tĩnh tâm, xin Chúa tha thứ, quyết chí không phạm tới Chúa nữa là đủ; không cần phải cảm thấy động lòng đau đớn bằng tình cảm; vì thống hối là tác động của ý chí và Ơn Thánh, không phải là việc của giác quan.

Khi bệnh bối rối quá trầm trọng thì chỉ buộc xưng tổng quát chung chung như sau: "Con xin xưng thú mọi tội mới, tội cũ con đã phạm từ xưa tới nay".

* Về Ước Muốn Xấu: Khi bị cám dỗ, tốt hơn hết là phớt lờ đi, hướng trí khôn về việc khác; cũng như khi chúng ta không thèm quan tâm đến con chó sủa lải nhải, không thèm để ý đối chất với những người chọc gẹo chúng ta. Lúc cám dỗ đã qua, đừng bao giờ xét mình đã ưng hay chưa, khi chưa chắc chắn rõ ràng đã ưng thuận cứ việc rước Chúa.

* Về Việc Rước Chúa: Khi hoài nghi không biết mình có sống trong sủng trạng hay không, thì cứ việc rước Chúa, giả như có mất sủng trạng thật thì Mình Máu Thánh Chúa sẽ phục hồi lại cho chúng ta.

Nhờ ơn Chúa và Mẹ trợ giúp, quyết tâm thực thi các phương thế trên đây, chắc chắn tâm hồn chúng ta sẽ được hưởng sự bình an chân thật trong ơn nghĩa Chúa.

PHẦN  HAI

BẬC TIẾN SINH

Mục đích chính của Bậc Tiến Sinh là thực tập các nhân đức theo gương Chúa Kitô trên Đường Thánh Thiện, vì Người là mẫu gương tuyệt diệu của Cuộc Sống Thánh Thiện. Nơi Chúa chiếu sáng mọi nhân đức, mọi sự trọn hảo để hướng dẫn và chinh phục chúng ta tiến bước theo Chúa như lời Người đã phán: "Cha là Ánh Sáng trần gian, ai theo Cha sẽ không đi trong tối tăm, nhưng được ánh sáng trường sinh chiếu soi" (Jn 8:12).

Để đạt được mục đích đó, linh hồn trong Bậc Tiến Sinh cần thực tập các nhân đức và các việc làm trong ba chương sau đây:


I. NGUYỆN NGẮM TÂM TÌNH


II. CÁC NHÂN ĐỨC LUÂN LÝ


III. CÁC NHÂN ĐỨC ĐỐI THẦN

Tiên Dẫn

KHÁI NIỆM BẬC TIẾN SINH

I. ĐIỀU KIỆN BẬC TIẾN SINH

Để được kể là đã tới Bậc Tiến Sinh, phải hội đủ ba điều kiện sau đây:

1. Linh hồn thường xuyên sống trong sủng trạng, hầu như không còn phạm tội trọng nữa; vì thế, mới có thể thực thi các nhân đức theo gương Chúa Kitô.

2. Linh hồn lại phải gớm ghét mọi tội nhẹ cố tình, gắng khử trừ các tội năng phạm, thường xuyên sống theo chương trình đời đạo đức.

3. Linh hồn xu hướng về cách nguyện ngắm tâm tình hơn suy lý; ước ao tìm hiểu, yêu mến, noi gương Chúa Giêsu, Mẹ Maria và các Thánh; nỗ lực tập sống kết hợp với Chúa và Mẹ trong tình yêu tha thiết.

II. NHÂN ĐỨC BẬC TIẾN SINH

A. MỤC ĐÍCH: Để nên giống Chúa Giêsu, linh hồn phải đặt Chúa làm trung tâm đời sống, để Chúa điều khiển mọi tư tưởng, cảm tình và sinh hoạt của linh hồn. 

* Chúa Là Trung Tâm Tư Tưởng: Để Chúa trở nên trung tâm mọi suy tư, cảm nghĩ, cần phải đọc, nghiên cứu và suy ngắm Sách Tin Mừng. Tinh thần của Tin Mừng phải trở thành lương thực, nên lẽ sống và sinh lực của cuộc đời chúng ta. Như thế, thần lực của Lời Chúa, giáo huấn và gương mẫu thánh thiện của Chúa Kitô mới thấm nhập và đồng hóa nên một với chúng ta.

* Chúa Là Trung Tâm Cảm Tình: Để Chúa trở nên trung tâm mọi cảm tình, đối tượng của trái tim, nên nguồn yêu thương hạnh phúc của đời sống; không những chúng ta phải khước từ mọi tình yêu bất chính, còn phải từ khước tất cả tình yêu chính đáng, để chỉ dành trái tim cho duy một mình Chúa, chỉ yêu mến và làm hài lòng Người. Như thế, không có nghĩa là tình yêu chính đáng không được phép, nhưng phải qui hướng tất cả về Chúa, phải yêu chính Chúa nơi mọi người, mọi vật.

* Chúa Là Trung Tâm Sinh Hoạt: Để Chúa trở nên trung tâm mọi sinh hoạt của đời sống, chúng ta phải đặt Chúa làm mẫu gương cho mọi hành động; cố gắng mô phỏng các việc làm, đức tính và nhân đức của Chúa; liên kết mọi sinh hoạt của chúng ta với mọi sinh hoạt của Chúa, để chỉ vì vinh danh Chúa và chuyên lo làm hài lòng Người.

B. PHƯƠNG THẾ:  Để mô phỏng các nhân đức đời sống thánh thiện của Chúa Giêsu trong đời sống, chúng ta cần dùng các phương thế sau đây:

* Thích Nguyện Ngắm Tâm Tình: Để linh hồn được thuần hóa, thấm nhiễm tâm tình, tinh thần và nhân đức của Chúa.

* Thực Hành Các Luân Đức: Để khử trừ các chướng ngại làm cản trở Đường Thánh Thiện, nhất là tính kiêu căng, lòng ham mê khoái lạc giác quan; như thế, chúng ta mới có thể kết hợp mật thiết với Chúa.

* Thực Hành Các Thần Đức: Để chúng ta được kết hợp mật thiết với Chúa, vì Chúa là đối tượng của các Thần Đức. Tin Kính Chúa vì Người là Đấng Chân Thật; Trông Cậy Chúa vì Người là Hạnh Phúc Vĩnh Cửu; Kính Mến Chúa vì Người là Cha Nhân Ái, Thiện Hảo, Thánh Thiện, Nguồn Yêu Đương của chúng ta.

* Chiến Thắng Satan Kẻ Thù: Dù đã được thanh tẩy và thuần hóa trong Bậc Khởi Sinh; nhưng bao lâu còn sống trên trần gian, Satan vẫn không ngừng tay hoạt động. Do đó, chúng ta vẫn còn phải luôn cẩn phòng, tận lực giao chiến cho tới khi toàn thắng thần dữ trong vinh quang.

Chương 1

NGUYỆN NGẮM TÂM TÌNH

I. KHÁI NIỆM NGUYỆN NGẮM TÂM TÌNH

A. ĐỊNH NGHĨA: Nguyện ngắm tâm tình là cách nguyện ngắm chú trọng đến lòng yêu mến hơn suy luận, đến công việc của trái tim hơn công việc của trí khôn. Vì ở Bậc Khởi Sinh cần suy lý nhiều để củng cố Đức Tin Kính; nhưng trong Bậc Tiến Sinh lại cần đến tâm tình nhiều để yêu mến và kết hợp với Chúa.

Tâm tình đây không hiểu về tình yêu của cảm giác nhưng là tình yêu của ý chí, vì chỉ tình yêu của ý chí mới quan trọng và đáng kể. Chính Chúa đã phán: "Con hãy kính mến Chúa hết tâm hồn con". Tâm hồn đây là tất cả con người.

Theo Cha Meynard: "Nguyện ngắm tâm tình là hướng lòng lên yêu mến Chúa bằng các hành vi của ý chí, tuy không bỏ hết việc suy lý, nhưng lý trí giảm bớt để nhường chỗ cho ý chí hoạt động nhiều hơn". Còn theo Cha Lallement: "Trong cách nguyện ngắm tâm tình, chúng ta thay thế suy luận của trí khôn bằng cảm tình của lòng muốn".

Theo giáo huấn của Giáo Hội: "Thánh Terexa viết: Theo ý tôi, nguyện ngắm trong tâm trí chỉ là một sự giao tiếp thân mật của tình bạn, người ta thường đàm đạo một mình với một mình Thiên Chúa, là Đấng mà mình biết rằng mình được yêu thương". "Nguyện ngắm tìm kiếm "Đấng mà lòng tôi yêu mến". Đó là Chúa Giêsu, và trong Ngài, lòng tôi tìm kiếm Chúa Cha. Ngài được tìm kiếm, bởi vì ước ao Ngài là khởi đầu của tình yêu. Ngài được tìm kiếm trong niềm tin thuần túy, niềm tin làm cho chúng ta được sinh ra bởi Ngài và sống trong Ngài. Trong nguyện ngắm, người ta vẫn có thể suy ngắm, nhưng cái nhìn của chúng ta hướng thẳng vào Chúa" (Catechismus  # 2709).

B. DẤU HIỆU: Dựa vào ba dấu hiệu sau đây, chúng ta có thể biết mình đã đạt tới cách nguyện ngắm tâm tình.

1. Thấy mình dễ cảm hứng, hướng chiều về sự chiêm ngắm hơn; ngược lại, cảm thấy khó suy luận.

2. Thấy mình dễ cảm phục các chân lý Đức Tin Kính, mà không cần phải suy luận dài dòng.

3. Thấy mình không bị ràng buộc bởi tội lỗi, dễ hướng tâm hồn lên với Chúa.

Khi suy về lòng nhân từ, sự khả ái, lòng khiêm nhu và những đau khổ của Chúa, chúng ta cảm thấy dễ rung động tâm tình, khiến chúng ta tha thiết yêu mến và biết ơn Chúa.

C. LỢI ÍCH: Theo giáo huấn của Giáo Hội: "Nguyện ngắm là lời cầu nguyện của con cái Thiên Chúa, của tội nhân được tha thứ và sẵn sàng đón nhận tình thương mà nó được yêu thương, và muốn đáp lại tình thương đó bằng cách yêu mến nhiều hơn nữa. Nhưng nó biết rằng tình yêu đáp lại của nó là tình yêu mà Chúa Thánh Thần đã đổ xuống đầy lòng nó, bởi vì mọi ân sủng đều do Thiên Chúa mà ra. Nguyện ngắm là phú thác cách khiêm nhượng và nghèo khó cho thánh ý yêu thương của Chúa Cha, trong sự hiệp nhất ngày càng sâu thẳm hơn với Con Yêu Dấu của Ngài" (Catechismus  # 2712).

Nhờ nguyện ngắm tâm tình đem lại ba lợi ích sau đây:

1. Giúp chúng ta kết hợp với Chúa cách tha thiết hơn, vì biết Chúa không gì hơn là cảm nghiệm được tình yêu ngọt ngào của Người.

2. Khi đã cảm phục các gương lành của Chúa, chúng ta sẽ yêu mến Chúa tha thiết và cố gắng nên giống Chúa, bằng cách noi theo mẫu gương các nhân đức của Người.

3. Cách nguyện ngắm này làm cho chúng ta cảm thấy được an ủi, nhờ đó chúng ta thêm can đảm để chịu thử thách, gian khổ vì Chúa.

D. BẤT LỢI: Nếu không khôn ngoan áp dụng, cách nguyện ngắm này có thể sinh thiệt hại và nguy hiểm.

* Người ta cố tạo ra những tình cảm sốt sắng bằng những phương thế cầu kỳ thiếu khôn ngoan, làm mệt trí khôn, hao mòn thân xác, có thể sinh bệnh thần kinh, sau cùng, cảm thấy chán nản muốn bỏ cuộc.

* Có người khi cảm thấy được thú vui, an ủi, tưởng mình đã nên Thánh, sinh lòng kiêu căng tự phụ.

* Có người lại mắc chứng phàm ăn thiêng liêng, tìm kiếm sự an ủi, ngọt ngào, đọc kinh nguyện ngắm nhiều giờ, phế trễ các bổn phận khác. Họ lầm tưởng như thế là thánh thiện; nhưng thánh thiện đâu hệ tại những xúc cảm giác quan, mà chính là tại chu toàn thánh ý Chúa qua mọi nghĩa vụ trong Ơn Gọi bậc mình.

II. NGUYỆN NGẮM TÂM TÌNH


THEO THÁNH IGNATIÔ

* Chiêm Ngắm Đối Tượng: Chiêm ngắm là nhìn một cách say sưa một đối tượng khiến lòng chúng ta thỏa mãn, sung sướng và cảm phục. Vì cảm phục nên cố gắng noi theo bắt chước trong cuộc sống thường nhật. Ví dụ: Chiêm ngắm gương Chúa Giêsu thuần phục thánh ý Chúa Cha trong giờ hấp hối tại Vườn Cây Dầu, trước khi hiến thân chịu chết. Thái độ khiêm nhu, lời cầu tha thiết, khung cảnh bi hùng, tâm tình dạt dào của Chúa, khiến tâm hồn chúng ta say sưa, ngụp lặn trong tình yêu Chúa. Do đó, chúng ta cảm phục lòng khiêm tốn thuần phục của Chúa Giêsu, chúng ta cố gắng noi theo gương Chúa, để đáp lại tình thương yêu Người đối với chúng ta.

Theo Thánh Ignatiô, khi thấy mình cảm hứng xúc động về điểm nào, thì cứ dừng lại ở đó để tận hưởng, đừng vội chuyển sang đề tài khác.

* Áp Dụng Thực Hành:  Khi chiêm ngắm gương thuần phục của Chúa Cứu Thế, chúng ta cần áp dụng vào đời sống thường nhật, bằng cách sống như Chúa đã làm gương.

 Đối với Chúa Cha, Chúa Cứu Thế đã hoàn toàn sống như một Người Con Ngoan Thảo, như một nô lệ tình nguyện, chỉ muốn làm vui lòng Cha như chính Người đã thưa: "Này Con xin đến để chu toàn thánh ý Cha" (Heb 10:7). Trong giờ hấp hối đau thương nhất, theo nhân tính, Người sợ hãi đến mướt máu, thế mà Người vốn anh hùng thưa: "Xin đừng theo ý Con, nhưng xin  theo thánh ý Cha" (Mt 26:39).

Vậy, là con yêu của Cha trên trời, là Bạn Tâm Phúc của Chúa Kitô, chúng ta hãy sống như Chúa trong sự hoàn toàn thuần phục thánh ý Chúa qua các Bề Trên đại diện Người, qua Hiến Lệ Hội Dòng là nơi chứa đựng thánh ý Chúa. Giờ nguyện ngắm chỉ thực sự đạt được kết quả tốt đẹp, khi chúng ta biết áp dụng vào đời sống thường nhật chân lý chúng ta đã chiêm ngắm, tấm gương chúng ta đã cảm phục.

Chương 2

NHÂN ĐỨC LUÂN LÝ

I. KHÁI NIỆM NHÂN ĐỨC

A. ĐỊNH NGHĨA: Theo Thánh Toma, nhân đức là một tập quán tốt, chúng ta có thể tập luyện được, nó hoàn hảo hóa con người để thực thi các việc thiện. Theo người La Mã, nhân đức là một sức mạnh tinh thần, con người phải kiên chí mới tập luyện được.

Xét theo phương diện tự nhiên, nhân đức là thói quen do tập luyện, khiến chúng ta làm việc thiện cách dễ dàng, mau chóng và thích thú. Xét theo phương diện siêu nhiên, nhân đức là một tập quán tốt, do thiện chí đáp ứng tiếng Chúa thúc giục trong tâm hồn và ngoan ngoãn thực thi điều Chúa muốn.

Theo giáo huấn của Giáo Hội: "Nhân đức là tính tình trở thành tập quán vững vàng để làm điều thiện. Nó cho phép con người không những thực hiện những hành vi tốt, mà còn cống hiến cái gì là tốt nhất của bản thân mình. Người nhân đức hướng tới sự thiện với tất cả sức cảm giác và tinh thần của mình: Người đó theo đuổi và chọn sự thiện trong các hành vi cụ thể của mình: Mục đích của một cuộc đời đạo đức là trở nên giống Thiên Chúa" (Catechismus  # 1803).

Giáo huấn của Thánh Phaolô mà Giáo Hội đã trích lại trong sách Giáo Lý: "Tất cả những gì là chân thật, tất cả những gì là xứng đáng, tất cả những gì là công chính, tất cả những gì là trong sạch, tất cả những gì là dễ thương, tất cả những gì là danh thơm tiếng tốt, và nếu có gì là nhân đức và nếu có gì là đáng khen: Đó là tất cả những gì anh chị em phải chú trọng" (Catechismus # 1803).

B. PHÂN LOẠI: Nhân đức có hai loại:

1. Nhân Đức Tự Nhiên: Là tập quán do công luyện tập, khiến chúng ta dễ làm việc thiện phù hợp lẽ phải. Ví dụ: Lòng thương người nơi lương dân.

2. Nhân Đức Siêu Nhiên: Là tài năng Chúa phú vào linh hồn cùng với Ơn Thánh, khiến chúng ta có khả năng thực thi các việc siêu nhiên, đáng ân thưởng vinh phúc đời sau. Ví dụ: Lòng yêu thương tha nhân vì Chúa.

C. PHÂN BIỆT: Nhân đức tự nhiên và nhân đức siêu nhiên khác nhau:

* Nhân đức siêu nhiên là do Chúa phú vào linh hồn, nên cũng được gọi là nhân đức thiên phú; còn nhân đức tự nhiên là do công luyện tập được.

* Nhân đức siêu nhiên do Chúa ban nhưng không như một tài năng làm việc thiện, nhưng cũng do thiện chí cộng tác với ơn Chúa để luyện thành tập quán; do đó, chúng ta mới dễ dàng thực thi các việc thiện.

* Nhân đức siêu nhiên qui hướng về Chúa là Đấng ban Ơn Thánh, như Đức Tin Kính mạc khải; còn nhân đức tự nhiên qui hướng về Chúa là Đấng Tạo Hóa.

* Các nhân đức tự nhiên đều trở thành siêu nhiên nơi người Tín Hữu, vì chúng được Chúa phú vào linh hồn, được thực thi bởi lý do siêu nhiên, dưới động lực của Ơn Hiện Trợ.

Ví dụ: Lương dân thương giúp người nghèo khó vì tình đồng loại, lòng nhân đạo, tức là thương yêu vì lẽ tự nhiên của nhân bản thuyết: "Yêu nhau tình loài người". Còn người Tín Hữu Chúa Kitô, lại yêu thương tha nhân không những vì lý do tự nhiên, mà còn vì lý do siêu nhiên, tức là vì Đức Bác Ái Chúa Kitô dạy, vì yêu mến Chúa và do Ơn Thánh thúc giục. Chính do động lực siêu nhiên đó, mà chúng ta mới có thể yêu thương cả những người lăng nhục, thù ghét, bắt bớ chúng ta và còn có thể hy sinh cả tính mạng vì các linh hồn nữa.

II. NHÂN ĐỨC LUÂN LÝ SIÊU NHIÊN
A. CẦN PHÂN BIỆT:  Xét theo đối tượng, các nhân đức được chia làm hai loại: Nhân Đức Đối Thần và Nhân Đức Luân Lý.

1. Nhân Đức Đối Thần trực tiếp qui hướng về Thiên Chúa như cùng đích.

2. Nhân Đức Luân Lý trực tiếp giúp chúng ta cải thiện đời sống, dẹp bỏ các chướng ngại, cung cấp các phương thế giúp chúng ta qui hướng về Chúa; gián tiếp đưa chúng ta tới kết hợp với Người.

Để hướng dẫn đời sống tinh thần, Đức Tin Kính và trí khôn đặt ra cho chúng ta các qui luật sống và được mệnh danh là các nhân đức luân lý.

B. BỐN LUÂN ĐỨC CHÍNH: Nhân đức luân lý có nhiều, nhưng được bao gồm trong bốn nhân đức luân lý chính sau đây:

1. Đức Khôn Ngoan: Giúp trí khôn biết phân biệt sự thiện đích thực và những phương tiện chính đáng để thực hiện sự thiện đó, trong bất cứ hoàn cảnh nào; hơn nữa, nó còn giúp chúng ta các phương thế tối hảo, để đạt tới cứu cánh siêu nhiên là Thiên Chúa.

2. Đức Công Bằng: Ở tại ý chí vững vàng và kiên định phải dâng lại cho Thiên Chúa những điều thuộc về Ngài và phải hoàn lại cho tha nhân những gì chúng ta mắc nợ họ. Giúp chúng ta biết tôn trọng quyền lợi tha nhân, để duy trì tình Bác Ái Huynh Đệ giữa đồng loại. Nhất là để chu toàn nghĩa vụ đối với Chúa, các Bề Trên và bạn hữu. Do đó, Đức Công Bằng bao gồm cả Đức Tôn Thờ và Đức Tuân Phục.

3. Đức Đại Đảm: Bảo đảm cho chúng ta sự kiên định và vững vàng để theo đuổi sự thiện trong những lúc khó khăn. Giúp chúng ta biết cách bảo vệ sinh mạng và quyền lợi của mình, chịu đựng các thử thách, thực thi các công việc khó khăn để đạt tới Hạnh Phúc Vĩnh Cửu. Do đó, Đức Đại Đảm bao gồm Đức Khoát Đạt, Đức Đại Độ, Đức Nhẫn Nhục và Đức Kiên Nhẫn.

4. Đức Tiết Độ: Chế giảm sự thu hút của các thú vui giác quan và mang lại thế quân bình trong việc sử dụng các phương tiện và lợi ích đời này. Giúp chúng ta khuất phục được các dục vọng, để dễ dàng sống theo các giới luật và tinh thần Chúa. Do đó, Đức Tiết Độ bao gồm Đức Trinh Khiết, Đức Khiêm Nhu, Đức Hiền Hòa và Đức Thanh Bần.

Tóm lại, Đức Công Bằng thánh hóa nghĩa vụ chúng ta đối với Chúa và tha nhân; Đức Đại Đảm và Tiết Độ thánh hóa nghĩa vụ chúng ta đối với bản thân; còn Đức Khôn Ngoan hướng dẫn các nhân đức khác, giúp chúng ta đạt Ơn Cứu Rỗi và tới Đích Thánh Thiện.

Tiết  Một

 ĐỨC KHÔN NGOAN

I. BẢN CHẤT ĐỨC KHÔN NGOAN

Khôn Ngoan là một Luân Đức siêu nhiên, giúp chúng ta biết lựa chọn những phương thế tối hảo, thích hợp với mỗi hoàn cảnh để đạt thành quả tốt đẹp, hướng tới Hạnh Phúc Vĩnh Cửu.

Theo giáo huấn của Giáo Hội: "Đức Khôn Ngoan trực tiếp hướng dẫn sự phán đoán của lương tâm: Người khôn ngoan quyết định và đặt hướng đi cho hành động của mình theo phán đoán này. Nhờ nhân đức này, chúng ta áp dụng một cách không sai lầm những nguyên lý luân lý vào những trường hợp riêng biệt và chúng ta vượt qua được những hồ nghi về điều thiện phải làm và điều ác phải tránh" (Catechismus # 1806).

Có hai thứ Khôn Ngoan:

1. KHÔN NGOAN GIẢ DỐI, cũng gọi là khôn ngoan bất chính là khi dùng những mánh lới, mưu mô quỉ quyệt và trá hình để đạt mục đích, trái với nguyên tắc: "Không bao giờ được dùng phương tiện xấu để đạt mục đích tốt; mà cũng không bao giờ được dùng phương tiện tốt để đạt mục đích xấu".

2. KHÔN NGOAN CHÂN THẬT, được chia ra ba loại:

+ Khôn Ngoan Tự Nhiên:  Theo phán đoán ngay thẳng của trí khôn và lẽ phải để đạt mục đích tự nhiên nào nơi trần gian.

+ Khôn Ngoan Siêu Nhiên: Không những theo phán đoán ngay thẳng, mà còn được thần phú và hướng dẫn do chân lý Đức Tin Kính. Nó chi phối cảm tình, điều khiển tư tưởng, ý chí và hành động của chúng ta, qui hướng cuộc sống chúng ta về cùng Chúa.

+ Khôn Ngoan Huyền Nhiệm: Do Chúa Thánh Linh trực tiếp hướng dẫn, điều khiển linh hồn chúng ta, bằng Đức Khôn Ngoan Thần Phú và Hồng Ân Chỉ Dẫn hỗ trợ. Ơn Khôn Ngoan này cao quí nhất trần gian.

II. THÀNH PHẦN ĐỨC KHÔN NGOAN

Thành phần cần thiết để kiện toàn Đức Khôn Ngoan: Suy nghĩ chín chắn, quyết định đúng mức, thực thi trọn hảo.

1. Suy Nghĩ Chín Chắn: Người ta thường nói: "Một người lo bằng kho người làm". Để biết suy nghĩ chín chắn, cần hiểu biết sâu rộng: Nhớ quá khứ, hiểu biết hiện tại, dự phòng tương lai.


+ Tưởng Nhớ Quá Khứ: Những sự kiện lịch sử và kinh nghiệm bản thân xảy ra trong quá khứ hay hiện tại; dù thành công hay thất bại cũng là bài học quí báu dạy chúng ta biết khôn ngoan.


+ Hiểu Biết Hiện Tại: Cần phải hiểu biết hoàn cảnh, tập quán, luật pháp xã hội địa phương nơi chúng ta đang sống; đồng thời, lại cần am tường nhân sự, địa vị, tâm lý, khuynh hướng của con người thời đại chúng ta đang có liên đới, để làm thế nào cho: "Thiên thời, địa lợi, nhân hòa".


+ Dự Phòng Tương Lai:  Cũng cần phải biết dự phòng, tiên liệu tương lai, thành công hay thất bại, được ủng hộ hay bị công kích; để có thể tìm phương thế đối phó hay kịp thời sửa chữa; hoặc vui lòng đón nhận những thất bại, để dù thất bại cũng trở thành hữu ích cho chúng ta, vì: "Thất bại là mẹ thành công".

2. Quyết Định Đúng Mức: Để quyết định đúng mức, ngoài các điều trên đây, còn cần phải biết lý luận, bàn hỏi và quan sát.


+ Biết Lý Luận: Để biết lý luận vững chắc, cần có trí phán đoán lành mạnh; không bị thành kiến hay đam mê chi phối, không bị lòng hẹp hòi, thiển cận, nông cạn điều khiển.


+ Biết Bàn Hỏi: Cần có tâm hồn khiêm nhu, nhận sự hiểu biết hữu hạn của mình; để luôn biết tìm hiểu luật pháp; bàn hỏi với các vị hữu trách, các vị cố vấn từng trải và các cộng sự viên liên hệ; sẵn sàng đón nhận lời chỉ dẫn khôn ngoan và ý kiến xây dựng của các ngài.

3. Thực Thi Trọn Hảo: Để điều quyết định được thực thi trọn hảo, cần biết tích lũy nghị lực đầy đủ, chuẩn bị những phương thế cần thiết để chu toàn. Cũng cần đề cao cảnh giác với chính mình hay đối phương, nhất là thứ kẻ thù vô hình, luôn rình rập mọi sơ hở để tấn công chúng ta.

III. PHƯƠNG THẾ LUYÊN TẬP

Để luyện tập Đức Khôn Ngoan, chúng ta cần thực thi các phương thế sau đây:

1. Cầu Xin Cùng Chúa: Đức Khôn Ngoan cần cho mọi người trong mọi chức vụ và mọi bậc sống; nhất là các linh hồn được tuyển chọn, để tiến bước trên Đường Thánh Thiện và chu toàn Sứ Mạng Tông Đồ làm vinh danh Chúa; nhưng chúng ta chỉ có ơn đó khi chúng ta cầu xin cùng Chúa, như lời Thánh Giacobê nhắn nhủ: "Trong anh chị em, ai thiếu Đức Khôn Ngoan, hãy cầu xin cùng Chúa, Người sẽ ban cho anh chị em dư tràn" (Jac 1:5).

2. Sống Theo Nguyên Tắc: Thánh Kinh dạy: "Căn bản sự khôn ngoan là thực tình khao khát kỷ luật, chăm lo kỷ luật là mộ mến, đã mộ mến tức là tuân giữ kỷ luật, mà tuân giữ kỷ luật của khôn ngoan là bất hủ; sự thanh khiết đó khiến họ được thân cận với Thiên Chúa. Bởi vậy, mong ước khôn ngoan hướng dẫn họ đến Nước Vĩnh Cửu" (Sap 6:18-21).

Nguyên tắc chính yếu của Đức Khôn Ngoan là qui hướng mọi sự về cùng đích siêu nhiên, là vinh danh Thiên Chúa và Hạnh Phúc Vĩnh Cửu. Do đó, mỗi người tùy theo chức vụ và bậc sống, nên chọn một châm ngôn thích hợp để hướng dẫn cuộc sống mình hằng ngày. Ví dụ: "Chúa là Lý Tưởng đời con". Hoặc: "Hãy tìm Nước Thiên Chúa trước". Hoặc: "Chúa là Gia Nghiệp của con".

3. Tuyệt Căn Nết Xấu: Linh hồn tiến tới bậc nào trong Đường Thánh Thiện, cũng cần phải tuyệt căn các nết xấu đối nghịch Đức Khôn Ngoan. Chúng gồm trong hai cực đoan thái quá và bất cập sau đây:

A. THÁI QUÁ

1. Khôn Ngoan Bất Chính: Chỉ tìm thỏa mãn những ước muốn sai lầm, mà không phân biệt tội phúc.

2. Khôn Ngoan Quỉ Quyệt: Chuyên dùng mánh lới trá hình, bịp bợm, lừa dối để đạt mục đích phàm trần.

3. Lo Lắng Quá Độ: Quá lo lắng về của cải mà quên tin tưởng vào sự quan phòng của Chúa.

4. Thành Kiến Đam Mê: Chúng làm cho chúng ta mất quân bình và mất điềm tĩnh, khiến chúng ta phán đoán thiên lệch, thiếu khách quan.

B. BẤT CẬP

1. Nhẹ Dạ Nông Nổi: Làm cho chúng ta nông nổi dễ tin, không chịu suy nghĩ, bàn hỏi; chỉ mơ ước thành công kết quả, mà không biết đề phòng và tiên liệu.

2. Do Dự Chậm Chạp: Làm cho chúng ta không quyết định được điều gì hợp thời gian tính; luôn lo lắng, băn khoăn, chậm chạp như rùa. Do đó, làm lỡ nhiều công việc cho mình và tha nhân.

Tiết Hai

ĐỨC CÔNG BẰNG CÁC ĐỨC LIÊN HỆ

Theo giáo huấn của Giáo Hội: "Đức Công Bằng là nhân đức luân lý: Nó ở tại ý chí kiên định và cương quyết trả những gì phải trả cho Thiên Chúa và cho tha nhân. Công Bằng đối với Thiên Chúa được gọi là "Nhân Đức Thờ Phượng". Đối với mọi người, Đức Công Bằng dự bị cho chúng ta tôn trọng quyền lợi của mỗi người và thiết lập sự an hòa giữa mọi người, để có thể xúc tiến sự công bằng đối với mọi người và đối với công ích" (Catechismus  # 1807).

Huấn lệnh Chúa truyền: "Hãy trả cho Xêsa những điều thuộc về Xêsa, hãy dâng lại cho Thiên Chúa những điều thuộc về Thiên Chúa" (Mt 22:21).

Tuân theo huấn lệnh đó, chúng ta thấy Đức Công Bằng có hai thành phần: Đối Thiên và Đối Nhân, gồm ba nghĩa vụ sau đây:

I. ĐỨC TÔN THỜ

NGHĨA VỤ ĐỐI VỚI THIÊN CHÚA

* Theo lệnh Chúa Kitô truyền: "Hãy dâng lại cho Chúa những điều thuộc về Ngài". Tức là: Chúng ta có nghĩa vụ phải tôn thờ duy một Thiên Chúa và hết lòng phụng sự yêu mến Ngài.

II. ĐỨC TUÂN PHỤC

NGHĨA VỤ ĐỐI VỚI ĐẠI DIỆN CHÚA

* Theo lệnh Chúa Kitô truyền: "Hãy trao lại cho các Bề Trên những điều thuộc về các ngài". Tức là: Chúng ta có nghĩa vụ phải hết lòng hiếu thảo, tôn kính, yêu mến, vâng phục các ngài, vì các ngài là Đại Diện Thiên Chúa.

III. ĐỨC CÔNG BẰNG - NGHĨA VỤ ĐỐI VỚI MỌI NGƯỜI

* Theo lệnh Chúa Kitô truyền: "Hãy trả lại cho mọi người những điều thuộc về họ". Tức là: Chúng ta có nghĩa vụ phải trả lại cho tha nhân những điều thuộc về họ, bao gồm cả quyền lợi vật chất và quyền lợi tinh thần.

Đoạn A

ĐỨC TÔN THỜ

Đức Tôn Thờ là nghĩa vụ thứ nhất của Đức Công Bằng, vì chúng ta phải dâng lại cho Thiên Chúa những điều thuộc về Ngài.

I. BẢN TÍNH ĐỨC TÔN THỜ

Tôn thờ là một hành vi kính mến tột độ, có mục đích chứng minh lòng thuần phục của thụ tạo đối với Đấng Tạo Hóa. Hành vi này chi phối toàn thể con người, bao gồm cả trí khôn và lòng muốn: Trí khôn phải tôn nhận Chúa là Thiên Chúa cao cả tuyệt đối, chúng ta phải tôn thờ duy một mình Ngài. Lòng muốn phải thuần phục uy quyền tối cao của Ngài. Hành vi đó được thực hiện thầm kín trong tâm hồn và biểu lộ ra bên ngoài nơi thân xác.

Theo giáo huấn của Giáo Hội: "Tôn thờ Thiên Chúa là nhận biết Ngài là Thiên Chúa, là Đấng Sáng Tạo và là Chúa Cứu Độ, là Đức Chúa và là Chủ mọi loài hiện hữu, là Tình Yêu vô cùng và từ bi". Chính Chúa đã phán truyền: "Ngươi sẽ thờ lạy Chúa là Thiên Chúa ngươi, và ngươi chỉ phụng thờ một mình Ngài thôi". Đó là lời Chúa Giêsu dạy khi Ngài trích dẫn sách Đệ Nhị Luật" (Catechismus  # 2096).

II. ĐỊNH NGHĨA ĐỨC TÔN THỜ

Tôn thờ là một Luân Đức siêu nhiên, hướng trí lòng chúng ta lên tôn thờ Thiên Chúa là căn nguyên và cùng đích tối thượng và tối hậu của mình.

Đối tượng của Đức Tôn Thờ là chỉ tôn thờ duy một Chúa là Thiên Chúa, như cùng đích tối hảo.

Lý do của Đức Tôn Thờ là vì Chúa là Thiên Chúa cao cả tuyệt đối, khiến chúng ta phải thuần phục và qui hướng trót cuộc sống về duy một mình Ngài. Theo giáo huấn của Giáo Hội: "Thiên Chúa độc nhất và chân thật đã trước hết mạc khải vinh quang của Ngài cho dân Israel. Việc mạc khải về ơn gọi và về chân tướng của con người, được gắn liền với sự mạc khải về Thiên Chúa. Con người được ơn gọi hãy bày tỏ Thiên Chúa bằng hành động của mình, sao cho phù hợp với sự mình được tạo thành "theo hình ảnh và giống Thiên Chúa" (Catechismus  # 2085).

III. TÁC ĐỘNG ĐỨC TÔN THỜ

Theo giáo huấn của Giáo Hội: "Tôn thờ Thiên Chúa bằng một phượng tự đích thực là bổn phận của con người xét về cá nhân và xét về xã hội. Đó là giáo lý truyền thống của Giáo Hội Công Giáo về bổn phận luân lý của những con người và những xã hội đối với tôn giáo chân thực và đối với Giáo Hội duy nhất của Chúa Kitô" (Catechismus # 2105).

Tác động của Đức Tôn Thờ gồm hai loại: Tác động nội tâm và tác động ngoại diện:

1. Tác Động Nội Tâm: Tôn Thờ là tỏ lòng thuần phục, yêu mến, cảm ơn, đền tạ và xin ơn. Tác động đó nói lên lòng yêu mến tột độ; vì chính Chúa đã truyền: "Con phải kính mến Chúa là Thiên Chúa con hết lòng, hết sức, hết trí khôn, hết linh hồn con" (Mt 22:37). Yêu mến Chúa đến tột độ, là chỉ tôn thờ duy một mình Chúa là Thiên Chúa duy nhất và tuyệt đối; chính Ngài là nguyên ủy vạn vật, là cùng đích mọi loài,  quyền năng Ngài bao trùm và chi phối mọi thụ tạo.

Theo giáo huấn của Giáo Hội: "Tôn thờ Thiên Chúa là một niềm cung kính và suy phục tuyệt đối của chúng ta, nhìn nhận 'sự hư vô của loài tạo vật', vì loài tạo vật như chúng ta chỉ hiện hữu được là do Thiên Chúa. Thờ lạy Thiên Chúa, là làm như Mẹ Maria trong kinh Magnificat, ca tụng Ngài, tôn xưng Ngài và tự hạ mình xuống, với lòng tri ân tuyên xưng những việc vĩ đại Ngài đã làm, và vì danh Ngài là thánh. Sự tôn thờ Thiên Chúa độc nhất sẽ giải thoát con người khỏi sự đóng kín lại nơi bản thân mình, khỏi cảnh nô lệ tội lỗi và khỏi sự tôn thờ vũ trụ như thần tượng" (Catechismus  # 2097).

2. Tác Động Ngoại Diện: Là những dấu hiệu được biểu lộ ra bên ngoài nơi thân xác, do hành vi tôn thờ, yêu mến phát xuất từ nội tâm.

Để việc tôn thờ, thuần phục, yêu mến, cảm ơn, đền tạ và xin ơn của chúng ta đáng được Chúa chấp nhận, đều cần phải nhờ công nghiệp Chúa Kitô, được hoàn tất do Hiến Lễ Thánh Giá và hằng ngày hiện tại hóa trong Hiến Lễ Thánh Thể. Vì thế, hành vi quan trọng, cần thiết và xứng hợp nhất thượng tiến Thiên Chúa là Thánh Lễ Misa. Chúng ta hãy dâng Thánh Lễ bằng tất cả tâm hồn và thân xác với hết lòng yêu mến và tôn thờ. Ngoài ra, còn có các Giờ Kinh Thần Vụ, Lời Tuyên Khấn, cũng đều là những hành vi tôn thờ siêu nhiên, được biểu lộ, để tôn vinh Thiên Chúa Cao Cả mà Thánh Pherô gọi là: "Lễ Tế Thiêng Liêng nhờ Chúa Giêsu Kitô mà đẹp lòng Thiên Chúa" (I Pet 2:5).

IV. ĐỨC TÔN THỜ CẦN THIẾT
Tất cả mọi thụ tạo đều phải tôn thờ Thiên Chúa tùy theo bản tính và khả năng của mỗi vật. 

Loài vô tri khẩn thiết phải tôn vinh Chúa bằng vẻ đẹp tự nhiên và bản năng được phú bẩm như Lời Kinh Thánh: "Các tầng trời chúc tụng tôn vinh Thiên Chúa" (Ps 148:1).

Con người, một thụ tạo siêu việt, được tạo dựng giống hình ảnh Chúa, có hồn thiêng bất tử với hai tài năng đặc biệt là trí khôn và lòng muốn, có nghĩa vụ phải tôn thờ Chúa là cùng đích tuyệt đối của mình cách hoàn hảo và xứng đáng hơn, vừa nhân danh chính mình vừa nhân danh toàn thể vạn vật trong vũ trụ.

Đặc biệt các linh hồn sống Đời Thánh Hiến, qua ơn gọi Linh Mục và Tu Sĩ, được tuyển chọn dâng hiến toàn thân và cả cuộc sống, để chuyên lo việc phụng sự tôn thờ Thiên Chúa, không những phải chu toàn nghĩa vụ bậc mình, mà còn phải thay thế cho toàn thể nhân loại. Trót cuộc Đời Thánh Hiến của họ đều được dệt nên bằng những hành vi tôn thờ và yêu mến liên tiếp, không chia sẻ, không gián đoạn. Vì thế, họ được mệnh danh là Người Tôn Thờ Thiên Chúa.

V. CÁC HÌNH THỨC TÔN THỜ

Đức Tôn Thờ được thực thi dưới các hình thức đạo đức và thánh thiện sau đây:

1. Lòng Sùng Mộ: Là hành vi của lòng muốn, sẵn sàng tự hiến dâng bản thân và trót cuộc sống, để chuyên lo việc phụng sự Thiên Chúa.

2. Lời Cầu Nguyện: Là nâng tâm hồn lên Chúa, để ngợi khen, yêu mến, cảm ơn, đền tạ và xin Chúa ban những ơn xứng hợp và cần thiết giúp chúng ta đạt Ơn Cứu Độ và tới Đích Thánh Thiện phù hợp với mỗi ơn gọi bậc mình.

3. Việc Tôn Thờ: Là hành vi tôn thờ được biểu lộ ra bên ngoài, để minh chứng lòng thuần phục Chúa từ nội tâm.

4. Lời Tuyên Khấn: Là tự tình đoan thệ với Chúa làm một điều thiện hảo vinh danh Chúa có thể thực hiện được, sau khi đã suy nghĩ chín chắn.

5. Lời Thề Hứa: Là lời kêu cầu Danh Thánh Chúa để chứng giám cho sự thật của lòng mình.

6. Lời Khấn Nguyện: Là cậy Danh Thánh Chúa, xin ơn nào cho mình hay cho tha nhân và hứa sẽ thực hiện việc đạo đức nào hoặc chừa bỏ nết xấu nào.

7. Ngày Lễ Buộc: Là đi tham dự Thánh Lễ Chúa Nhật, Lễ Buộc, kiêng việc xác, giữ chay tịnh, kiêng thịt trong các ngày theo luật chung Giáo Hội và luật riêng Giáo Hội địa phương truyền dạy.

Trong các hình thức thực thi Đức Tôn Thờ trên đây, chúng ta nhấn mạnh đến các lời tuyên khấn: "Giáo Hội công nhận giá trị gương mẫu của những lời tuyên khấn thực thi các Lời Khuyên Phúc Âm: "Giáo Hội Mẹ chúng ta vui mừng thấy trong Giáo Hội có nhiều người nam nữ muốn theo Chúa Kitô cách gần hơn và bày tỏ sự từ bỏ mình cách rõ ràng hơn, bằng cách đảm nhận sự khó nghèo và từ bỏ ý riêng mình, trong sự tự do của những con cái Thiên Chúa: Đó là những người nam nữ sẵn sàng tùng phục một con người khác vì Chúa, trong vấn đề nên trọn lành, để sống phù hợp trọn vẹn hơn với Chúa Kitô vâng phục" (Catechismus # 2103).

Đồng thời, cũng cần nhắc lại ở đây những hình thức phản lại Đức Tôn Thờ đã bị Giáo Hội truyền buộc phải khước từ: "Điều răn thứ nhất cấm không được tôn kính thần linh nào ngoài Thiên Chúa độc nhất là Đấng đã tự mặc khải mình cho Dân Ngài. Điều Răn này cũng cấm dị đoan và tình trạng vô tôn giáo. Dị đoan có thể được coi là tình tạng quá đồi bại của tôn giáo, còn vô tôn giáo thì ngược lại, lại là sự thiếu nhân đức Tôn Thờ" (Catechismus #  2110) 



VI. THỰC THI ĐỨC TÔN THỜ

1. Niềm Tri Ân Và Hiệp Thông: Theo giáo huấn của Giáo Hội: "Điều hợp lý, là chúng ta phải dâng lên Thiên Chúa những lễ tế để tỏ lòng tri ân, khẩn cầu và hiệp thông". Như Thánh Augustinô nói: "Tất cả những hành động chúng ta thực hiện để gắn bó với Thiên Chúa trong sự hiệp thông thánh và để được vinh phúc, đều là những hy lễ thật sự" (Catechismus  # 2099).

2. Để Tin Mừng Hóa Mọi Người: Nhiệm vụ chính yếu của người Kitô Hữu, là phải giãi sáng tinh thần lòng tôn thờ Thiên Chúa qua đời sống chứng nhân của mình như giáo huấn của Giáo Hội truyền dạy: "Không ngừng Tin Mừng hóa mọi người, Giáo Hội nỗ lực để người ta "mang tinh thần Kitô Giáo thấm nhuần các tâm trí và các phong hóa, các luật lệ và các cơ cấu của cộng đồng, nơi họ sinh hoạt". Bổn phận xã hội của người Kitô Hữu là tôn trọng và khơi dậy nơi mỗi người lòng yêu mến cái chân và cái thiện". Vì: "Các Kitô Hữu được kêu gọi trở thành ánh sáng của thế giới. Như vậy, Giáo Hội bày tỏ Vương Quyền của Chúa Kitô trên toàn thể vạn vật, nhất là trên các xã hội loài người" (Catechismus  # 2105).

3. Tình Yêu, Động Lực chính Yếu: Để thực thi Đức Tôn Thờ qua các việc trên đây hay bất cứ hình thức tôn thờ nào khác, đều cần có lòng yêu mến Chúa tha thiết làm động lực chính yếu. Lòng yêu mến đó phải mãnh liệt, quảng đại và trung thành, không dựa trên tình cảm mau qua, mà phải xây dựng trên nền tảng Đức Tin Kính, bằng một ý chí kiên trì, tùy theo cấp bậc các linh hồn đạt tới trên Đường Thánh Thiện.

1. BẬC KHỞI SINH

+ Tránh phóng tâm trong mọi việc, dù là việc Tông Đồ, không sinh hoạt theo xu hướng tự nhiên.

+ Cố gắng chu toàn và thánh hóa các giờ kinh nguyện, một cách tỉ mỉ với lòng yêu mến Chúa tha thiết và trung thành.

2. BẬC TIẾN SINH

+ Nhờ Mẹ Maria liên kết đời sống chúng ta với Chúa Giêsu trong tinh thần tôn thờ liên tiếp; vì trót đời sống Chúa trên trần gian đều làm vinh danh Chúa Cha cách vô cùng xứng hợp.

+ Noi gương Thánh Tâm Chúa Giêsu là gương mẫu Đức Tôn Thờ trọn hảo; vì trót cuộc đời Chúa hằng thuần phục thánh ý Chúa Cha và hoàn tất nơi Lễ Hy Sinh trên Thánh Giá.

3. BẬC HIỆP SINH


+ Chuyên lo sống đời nội tâm kết hợp mật thiết với Chúa Kitô trong mọi việc làm dù rất nhỏ mọn; năng tưởng nhớ đến Chúa, nhờ Mẹ Maria hiến dâng lên Ngài trước, đang và sau mỗi việc làm, xin ơn thánh hóa chu toàn mọi bổn phận vì lòng yêu mến Chúa.


+ Là những linh hồn sống Đời Thánh Hiến, chúng ta hãy mặc lấy những tâm tình của Thánh Tâm Chúa Giêsu, xin Mẹ Maria giúp chúng ta biến cuộc sống thành Hiến Lễ Tôn Thờ, yêu mến, đền tạ và cầu xin liên tiếp như Chúa.

 Đoạn B

 ĐỨC TUÂN PHỤC


Đức Tuân Phục là nghĩa vụ thứ hai của Đức Công Bằng, bởi lẽ chúng ta phải trao lại cho các Bề Trên những điều thuộc về các ngài; đó là lòng hiếu thảo, tôn kính, yêu mến và vâng phục; vì qua Đức Tin Kính, các ngài được nhìn nhận là những Vị Đại Diện của Thiên Chúa. Nghĩa vụ đó được biểu lộ cách cụ thể và sống động do Đức Tuân Phục Thánh Thiện.

I. BẢN TÍNH ĐỨC TUÂN PHỤC


Đức Tuân Phục là một Luân Đức siêu nhiên, khiến chúng ta tự tình khước từ ý riêng để tuân phục các Bề Trên, vì các ngài là những Vị Đại Diện Chúa.


Đức Tuân Phục Công Giáo, không phải chỉ tuân phục mệnh lệnh con người thuần túy, nhưng là thuần phục chính thánh ý Thiên Chúa qua những Vị Đại Diện Ngài. Đó là nguyên lý căn bản của Đức Tuân Phục Thánh Thiện.


Theo giáo huấn của Giáo Hội: "Những người phục quyền phải coi các cấp trên của mình như những Vị Đại Diện Thiên Chúa, Đấng đã đặt các ngài làm thừa tác viên các hồng ân của Ngài. "Anh chị em hãy tùng phục mọi thể chế của nhân loại vì Chúa. Anh chị em hãy hành động như những người tự do, không như những kẻ lấy tự do làm tấm màn che sự độc ác của họ, nhưng như những người đầy tớ của Thiên Chúa" (Catechismus  # 2238).

II. GIỚI HẠN ĐỨC TUÂN PHỤC

 1. Đối Với Thiên Chúa: Chúa là Thượng Đế tối cao, là Đấng Tạo Hóa và Chủ Tể muôn loài; mọi thụ tạo phải hoàn toàn tuyệt đối lệ thuộc Ngài, thuần phục thánh ý Ngài, qua mọi định luật tự nhiên Ngài đã an bài. Vì Ngài là Đấng cầm quyền sinh tử vạn vật, không một thụ tạo nào thoát quyền thống trị của Ngài.

Riêng loài người, không những Chúa là Thượng Đế, Tạo Hóa, Chủ Tể mà Chúa còn là Cha Hiền, là Thầy Dạy và Bạn Tâm Phúc của chúng ta. Do đó, không những chúng ta phải hoàn toàn tuyệt đối lệ thuộc Chúa, mà còn phải sung sướng thuần phục và thực thi thánh ý Ngài, được biểu thị qua mệnh lệnh của các Vị Đại Diện Ngài.

2. Đối Với Đại Diện Chúa: Lòng thuần phục, hiếu thảo, tôn kính và yêu mến chúng ta dâng lên Chúa, được chứng minh cụ thể qua việc tuân phục các Vị Đại Diện Chúa là các Bề Trên. Vậy các Bề Trên là những ai?

+ Tộc Quyền: Cha Mẹ là đại diện Chúa cưu mang sinh thành, dưỡng dục con cái, buộc con cái phải thảo hiếu tuân phục.

+ Thế Quyền: Chính Phủ là đại diện Chúa lãnh đạo quốc dân lo công ích, buộc người công dân phải tuân giữ các đạo luật chính đáng do Chính Phủ công bố.

+ Giáo Quyền: Đức Thánh Cha, các Vị Chủ Chăn trong Giáo Hội, Bề Trên các Hội Dòng là đại diện Chúa trên các phần tử thuộc quyền các ngài; buộc phải tuân phục các ngài với tinh thần Đức Tin Kính siêu nhiên, cao cả, tức là tự nguyện thuần phục chính Chúa nơi các ngài.

Thánh Phaolô đã xác quyết: "Mọi quyền bính đều bởi Thiên Chúa; chống lại quyền bính các Bề Trên là chống lại chính Thiên Chúa và chuốc lấy án phạt đời đời" (Rom 13:1-2). Chính Chúa Kitô cũng đã tuyên bố: "Ai tuân phục các con là thuần phục Thầy; ai khinh dể các con là khinh chê chính Thầy" (Lc 10:16).

III. ĐỨC TUÂN PHỤC CAO TRỌNG

Lời Mẹ Maria nhắn nhủ: "Lời khấn Tuân Phục cao trọng nhất: Đòi phải từ bỏ ý riêng hoàn toàn để vâng phục ý muốn Bề Trên, phải mau mắn hài lòng hòa hợp với ý muốn ấy, không xét nét, không lý luận, nhất là không lẩm bẩm kêu ca. Quả thật, các Bề Trên thay chỗ Thiên Chúa. Tuân phục các ngài là một bảo đảm. Con Chí Thánh của Mẹ đã tuân phục đến nỗi chết trên Thánh Giá để sắm các đặc ân ấy cho những ai tuân phục" (Thần Đô Huuyền Nhiệm trang 80).

Theo Thánh Toma, trong các Luân Đức siêu nhiên, sau Đức Tôn Thờ, không có nhân đức nào cao trọng bằng Đức Tuân Phục; vì nhờ nó chúng ta được kết hợp nên một với Chúa hơn mọi nhân đức khác.

1. Tuân Phục Kết Hợp Chúng Ta Với Chúa: Do Đức Tuân Phục, chúng ta hiến dâng ý chí chúng ta để thuận theo thánh ý Chúa và được tháp nhập nên một với ý chí cứu độ của Chúa; trở nên đồng tâm nhất chí với Ngài. Hợp nhất ý chí là hợp nhất trọn hảo hơn cả, vì ý chí là chủ mọi tài năng; ý chí chúng ta hợp nhất với ý chí của Chúa là chúng ta đã dâng cho Chúa tất cả bản thân chúng ta. Đó là Lễ Thánh Hiến Toàn Thiện đẹp lòng Chúa hơn hết.

Thánh Phanxicô Salesiô rất hữu lý khi quả quyết: "ĐứcTuân Phục là một Hy Lễ Tử Đạo cao trọng hơn mọi cách Tử Đạo, vì không phải chịu tử hình trong một lúc hay trong một thời gian hạn định, cũng không phải chịu chết một lần, nhưng là chịu sát tế triền miên trong trót cuộc sống". Thánh Alphongsô cũng dạy: "Chúng ta không thể dâng lên Chúa hy lễ nào quí trọng hơn dâng chính ý chí tự do của chúng ta bằng việc thực thi Đức Tuân Phục". Thánh Kinh đã chuẩn nhận chân lý trên đây: "Tuân Phục trọng hơn lễ vật hy sinh" (I Sam 15:22).

2. Tuân Phục Minh Chứng Lòng Yêu Mến Chúa: Chỉ có những ai làm theo thánh ý Chúa mới có thể  nói  là mình yêu mến Chúa, vì chính Chúa Kitô đã dạy: "Nếu các con yêu mến Thầy, các con hãy tuân giữ lời Thầy truyền dạy" (Jn 14:15). Thánh Gioan quả quyết: "Những ai tuân giữ giáo huấn của Chúa, thì Đức Kính Mến nơi họ nên hoàn thiện, lại cứ dấu đó mà nhận biết chúng ta ở trong Chúa và được ơn nghĩa cùng Ngài" (I Jn 2:5).

3. Tuân Phục Phương Thế Thánh Hóa Trọn Hảo:   Những linh hồn sống Đời Thánh Hiến cho Chúa, thì Đức Tuân Phục là phương thế tuyệt hảo giúp họ tới Đích Thánh Thiện mau chóng, chắc chắn, dễ dàng và bảo đảm nhất. Vì, mọi công việc của họ trong cả cuộc sống, đều được thực hiện vì Đức Tuân Phục, tức là chu toàn thánh ý Chúa. Như thế, những việc dù nhỏ mọn tầm thường cũng trở nên cao trọng đáng ân thưởng; trái lại, những việc lớn lao cao trọng làm theo ý riêng cũng nên xấu xa đáng trừng phạt.

Thánh Toma quả quyết: "Hết mọi nhân đức Chúa truyền đều thuộc Đức Tuân Phục". Thánh Phanxicô Salesiô phụ họa để chân lý trên được sáng tỏ hơn: "Tu Sĩ không tuân phục là Tu Sĩ không có một nhân đức nào; vì Đức Tuân Phục là điểm chính yếu làm nên người Tu Sĩ. Nếu con khao khát được chết vì yêu mến Chúa mà con không tuân phục cũng là vô ích".

Cha đáng kính Leonardô kết luận: "Trong Bậc Dòng, Tuân Phục và Thánh Thiện chỉ làm một, Tu Sĩ Tuân Phục và Tu Sĩ Thánh Thiện không có gì khác nhau". Chính Thánh Kinh cũng xác quyết: "Người Tuân Phục là người chiến thắng" (Prov 21:28).

IV. ĐẶC TÍNH ĐỨC TUÂN PHỤC

Đức Tuân Phục Thánh Thiện cần phải hội đủ các đặc tính sau đây:

1. Siêu Nhiên: Nhìn nhận Chúa nơi Bề Trên và tuân phục Bề Trên vì ngài là Đại Diện Thiên  Chúa; không vì ngài tài đức mà chúng ta tuân phục, cũng không vì ngài khuyết điểm mà chúng ta bất tuân. Tuân phục Hiến Lệ Hội Dòng cũng là vì thánh ý Chúa được chứa đựng trong đó. Thánh Phaolô khuyên: "Anh chị em hãy tuân phục các Bề Trên cách tôn kính và đơn thành, như tuân phục chính Chúa" (Heb 13: 17).

2. Phổ Quát: Tuân phục trong hết mọi việc, chỉ trừ điều gì là tội thật rõ ràng; vì Bề Trên có thể sai lầm khi truyền lệnh, nhưng người tuân phục chắc chắn không bao giờ sai lầm.

3. Tự Tình: Tuân phục tự tình nguyện lãnh mọi công việc, không vì miễn cưỡng; do đó, cần mau lẹ, vui tươi thực hiện tất cả những điều Bề Trên truyền dạy hay ước muốn vừa khi kịp biết, không cần ban lệnh rõ ràng.

4. Chủ Động: Tuân Phục chủ động là tự nguyện đảm nhận một công việc gì được Bề Trên trao phó, vận dụng mọi khả năng có thể để hoàn thành, với tất cả tấm lòng muốn xây dựng công ích; không bao giờ có thái độ thụ động, bảo sao làm vậy, hoặc cực chẳng đã phải chịu làm điều mình không muốn.

5. Trách Nhiệm: Tuân phục có trách nhiệm là ý thức việc mình làm, với tất cả lương tâm trách nhiệm và sáng kiến riêng mình, miễn sao đạt thành công. Nhưng lỡ bị thất bại, chúng ta an tâm sẵn sàng lãnh mọi trách nhiệm, không trốn tránh hoặc đổ lỗi cho người khác.

V. THỰC THI ĐỨC TUÂN PHỤC

Trong việc thực thi Đức Tuân Phục, linh hồn tiến dần theo ba cấp bậc trên Đường Thánh Thiện:

1. Bậc Khởi Sinh: Thận trọng, tỉ mỉ, mau mắn chu toàn tuân giữ luật Chúa và Giáo Hội, ý kiến các Bề Trên và Hiến Lệ Hội Dòng bằng tinh thần tuân phục siêu nhiên cách tự tình vì yêu mến Chúa.

2. Bậc Tiến Sinh: Năng suy ngắm gương tuân phục cao cả và thánh thiện của Chúa Kitô, Đấng đã đến để chu toàn thánh ý Chúa Cha; tuân phục đến chết và chết trên Thánh Giá. Xin ơn hiểu biết, xác tín và cố gắng noi theo mẫu gương của Chúa.

3. Bậc Hiệp Sinh: Khi đã thấm nhuần tinh thần tuân phục cao cả và thánh thiện của Chúa, linh hồn không những cố gắng họa theo, mà còn coi mình được hạnh phúc tiến theo Chúa tới Đức Tuân Phục Thánh Thiện:

+ Cùng muốn điều như Bề Trên muốn.

+ Cùng phán đoán như Bề Trên phán đoán.

+ Cùng hành động như Bề Trên hành động.

Nhờ Đức Tuân Phục Thánh Thiện đó, linh hồn đã trở nên một trái tim, một linh hồn với Bề Trên, để rồi cũng được hợp nhất nên một với thánh ý Chúa trong Tình Yêu của Ngài.

VI. SỨ MẠNG CỦA BỀ TRÊN

Theo giáo huấn của Giáo Hội: "Những người hành quyền phải hành sử như những người phục vụ. "Ai muốn làm lớn trong anh chị em sẽ là đầy tớ anh chị em". Việc hành sử một quyền bính, xét về phương diện luân lý, sẽ được đo lường bởi nguồn gốc thần linh của nó, bởi bản chất hợp lý và bởi đối tượng đặc loại của nó. Không ai có quyền truyền dạy hoặc thiết lập những gì trái với phẩm giá của con người và phản nghịch với luật tự nhiên" (Catechismus  # 2235).

Để sáng tỏ giáo huấn trên, Giáo Hội dạy thêm: "Sự hành sử quyền bính nhằm làm sáng tỏ một trật tự chính đáng giữa các giá trị, hầu giúp mọi người hành sử quyền tự do và trách nhiệm của mình. Các thượng cấp phải hành sử sự công bằng phân phối một cách khôn ngoan, lưu tâm đến những nhu cầu và những đóng góp của mỗi người, hầu giữ sự đồng tâm và an hòa. Họ phải lo sao để các luật lệ và các biện pháp họ đưa ra sẽ không nên dịp cám dỗ cho sự đối lập giữa lợi ích riêng tư và lợi ích của cộng đồng" (Catechismus  # 2236).

Bề Trên là Đại Diện Chúa, nên phải chu toàn sứ mạng Chúa đã ủy thác là lãnh đạo, giáo huấn và thánh hóa các linh hồn Chúa đã trao phó, trong cả hai lãnh vực tự nhiên và siêu nhiên, thân xác và linh hồn. Trách nhiệm đó thật quan trọng và khó khăn, vì phải trả lẽ trước nhan Chúa về cuộc sống và hạnh phúc đời đời của bề dưới. Đồng thời, theo gương Thánh Phaolô: "Phải trở nên mọi sự cho mọi người, để dẫn đưa mọi người về với Chúa" (I Cor 9:22). Dường như có thể nói: "Các bề dưới tuân phục một Bề Trên, nhưng Bề Trên lại phải vâng phục mọi người".

1. Đối Với Thiên Chúa: Các vị Bề Trên cần ý thức quyền bính của mình là quyền được thừa ủy do Thiên Chúa, nên phải hành sử mọi việc theo thánh ý Ngài, phải trả lẽ về mọi việc mình làm và về mọi linh hồn đã được trao phó.

2. Đối Với Cộng Đoàn: Các vị Bề Trên được đặt hay bầu lên là để lo công ích, không phải để mưu tư lợi; để phục vụ, không để hưởng thụ; để trở nên tôi tớ mọi người, không như ông chủ để được mọi người phục vụ, như giáo huấn Chúa Kitô dạy: "Ai làm Thủ Lãnh trong các con, sẽ là tôi tớ các con" (Mt 23:11). Đức Phaolô VI khuyên: "Thi hành quyền bính giữa anh chị em chúng con, tức là phục vụ họ theo gương Đấng đã hiến mạng sống mình để cứu chuộc nhiều người" (Evangelica Testificatio # 24).

3. Đối Với Anh Em: Các vị Bề Trên  phải nên gương sáng cho anh chị em dưới quyền, nhất là trong việc tuân phục và hợp nhất với thượng cấp; lại phải thi hành trọng trách để mưu công ích trong sự khôn ngoan: Công Bằng khi phân chia trách nhiệm; tài khéo khi dụng người hợp tài đức; khích lệ nâng đỡ khi thất bại; thông cảm nhịn nhục khi yếu đuối sa ngã; tâm lý khi truyền lệnh hay sai khiến.

4. Đối Với Công Dân: Theo giáo huấn của Giáo Hội: "Chính quyền các cấp buộc phải tôn trọng các quyền căn bản của con người. Họ phải xử lý cách nhân đạo, trong sự tự tôn trọng quyền lợi của mỗi người, nhất là của các gia đình và của những người xấu số" (Catechismus  # 2237).

Tất cả công việc được phân chia sao cho thích hợp với khả năng, sức lực, tâm tính mỗi người. Đừng bao giờ để bề dưới phải lực bất tòng tâm, sẽ sinh chán nản. Tóm lại, tình thương yêu, lòng nhân từ, sự dịu dàng hiền hòa sẽ làm cho Đức Tuân Phục nên nhẹ nhàng, hấp dẫn và đáng yêu.

Đoạn C

 ĐỨC CÔNG BẰNG

I. BẢN TÍNH ĐỨC CÔNG BẰNG

Công Bằng là một Luân Đức siêu nhiên buộc chúng ta phải trả lại cho tha nhân quyền lợi, danh dự, tài sản của họ; vì theo nguyên tắc luân lý thần học: "Của thuộc về chủ". Đâu có công bằng, đấy có hòa bình trật tự, vì: "Công Bằng đòi mọi người phải tôn trọng quyền lợi, bảo vệ danh dự, duy trì tài sản lẫn cho nhau; không ai được lường gạt, gian dối, tham lam, bất công hay làm thiệt hại cho tha nhân".

Theo giáo huấn của Giáo Hội: "Điều răn thứ bảy cấm lấy hoặc giữ của cải của tha nhân cách bất công, hoặc làm hại tài sản của tha nhân bất cứ cách nào. Điều răn này truyền dạy  phải giữ sự công bằng và Đức Bác Ái trong việc quản lý tài sản trần gian và huê lợi của công ăn việc làm. Vì công ích, điều răn này đòi hỏi phải tôn trọng dụng ích phổ quát của các tài sản và tôn trọng quyền tư hữu. Đời sống tôn giáo sẽ cố gắng quy hướng của cải trần gian này về Thiên Chúa và về tình bác ái huynh đệ" (Catechismus # 2401). 

Giáo Hội còn khẳng định: "Lúc khởi đầu, Thiên Chúa đã trao trái đất và các tài nguyên trên trái đất cho loài người quản lý chung, chăm lo và chế ngự trái đất bằng lao công của mình, hầu được hưởng dùng các hoa trái của trái đất này. Tài sản trong vũ trụ là dành cho tất cả loài người. Tuy nhiên, trái đất được phân phối giữa người ta với nhau để bảo đảm an ninh, vì cuộc sống của họ thường bị đe dọa bởi đói kém và bạo lực. Sự tư chiếm các tài sản là điều hợp pháp để bảo đảm tự do và nhân phẩm của con người, và để giúp mỗi người lo cho  những nhu cầu cơ bản của bản thân mình và của những người thuộc trách nhiệm của mình. Quyền tư hữu phải giúp người ta tỏ bày tình liên đới tự nhiên giữa người ta với nhau" (Catechismus  # 2402).

II. PHÂN LOẠI CÔNG BẰNG

Đức Công Bằng được chia hai loại: Công bằng xã hội và công bằng tư nhân.

1. Công Bằng Xã Hội: Mọi người phải tôn trọng công ích hơn tư lợi; bảo vệ quyền lợi đoàn thể hơn tư nhân; duy trì trật tự xã hội hơn gia đình. Bởi vậy, mọi phần tử phải đóng góp công sức, tiền của, khả năng để bảo vệ và xây dựng công ích; nếu cần phải hy sinh tài sản và cả tính mạng vì công ích.

Chính Phủ có quyền buộc công dân đóng thuế, công tác xã hội, đi quân dịch để bảo vệ an ninh quốc gia. Mỗi cộng đồng tôn giáo, đoàn thể dân sự cũng đều có quyền buộc các phần tử phải mưu công ích cho tôn giáo hay cho đoàn thể của mình như vậy.

Ngược lại, công dân có quyền lợi phải được Chính Phủ bảo đảm tính mạng, tài sản, quyền lợi và danh dự cho mình. Chính Phủ phải biết trọng dụng tài lực công dân để xây dựng công ích quốc gia; phải công bố các đạo luật để bảo vệ an ninh và trật tự xã hội, thưởng người có công, phạt kẻ phạm lỗi... Các phần tử trong cộng đồng tôn giáo, đoàn thể dân sự cũng có quyền lợi được cộng đồng hay đoàn thể lo cho mình những điều cần thiết.

2. Công Bằng Tư Nhân: Mỗi người phải tôn trọng quyền tư hữu về tiền của và tài sản của tha nhân. Cũng phải bảo vệ nhân vị, nhân phẩm, chức vụ, danh dự, tự do và tính mạng của người khác. Vì thế, không ai được dùng uy quyền, cậy sức lực, cậy tiền của, dựa uy thế và danh vọng để lấn át kẻ khác, nhất là những người yếu kém, cô thân, cố thế, mồ côi, góa phụ.

Theo giáo huấn của Giáo Hội: "Quyền tư hữu, thủ đắc do lao động, hoặc do hưởng di sản hay do tặng dữ, đều không thể hủy bỏ tính cách ban tặng trái đất cho toàn thể nhân loại lúc hồi đầu. Dụng đích phổ quát của các tài sản vẫn có tính cách hàng đầu, mặc dầu sự thăng tiến công ích vẫn đòi chúng ta phải tôn trọng tư sản, quyền tư hữu và việc hành sử quyền này" (Catechismus  # 2403).

Giáo Hội còn nhắn nhủ: "Khi sử dụng những tài sản mình sở đắc cách hợp pháp, con người không được coi đó như chỉ thuộc riêng bản thân mình, nhưng phải coi đó như những tài sản chung, theo nghĩa những tài sản này không những mang lợi ích cho mình, mà còn cho người khác nữa. Quyền tư hữu làm cho người sở hữu tài sản trở thành người quản lý của Chúa Quan Phòng, lo sinh huê lợi với tài sản của mình và thông ban phúc lợi cho tha nhân, trước là cho thân nhân của mình" (Catechismus  # 2404).

Cần lưu ý thêm ở đây giáo huấn của Giáo Hội: "Các trò chơi may rủi (như chơi bài bạc...) hoặc đánh cá độ tự chúng không nghịch Đức Công Bằng. Nhưng các trò chơi này trở thành không thể chấp nhận về mặt luân lý, khi chúng làm cho những người chơi không còn gì để lo cho bản thân và lo cho gia đình. Sự đam mê cờ bạc dễ trở thành một sự bị nô lệ hóa nặng nề. Gian lận trong việc đánh cá độ hoặc gian lận trong khi chơi bài bạc là một lỗi nặng trừ khi sự thiệt hại gây ra tương đối nhẹ và người bị thiệt hại không coi đó là đáng kể" (Catechismus # 2413).

III. THỰC THI ĐỨC CÔNG BẰNG

Để thực thi Đức Công Bằng, chúng ta cần đề cập đến hai loại: Quyền lợi vật chất và quyền lợi tinh thần:

1. QUYỀN LỢI VẬT CHẤT: Mỗi người phải tôn trọng quyền lợi vật chất của tha nhân:

+ Không gian lận, chiếm đoạt tài sản của tha nhân cách trái phép.

+ Công nợ phải thanh toán sòng phẳng như đã giao hoán cách công bằng minh chính; không được ăn quịt, hối lộ hay lấy lãi quá luật chung đã định do Chính Phủ hợp pháp.

+ Phải bồi thường khi làm hư hỏng hay bị thất lạc và phải hoàn lại vật đã ký thác hay vay mượn.

2. QUYỀN LỢI TINH THẦN: Mỗi người lại phải bảo toàn quyền lợi tinh thần cho nhau. Sau đây là mấy điểm chính, buộc mọi người phải tuân giữ:

+ Không Kết Tội Tha Nhân: Không ai được võ đoán kết tội tha nhân, khi không có lý do chính đáng và trách nhiệm đòi buộc. Người có nhiệm vụ lãnh đạo, giáo huấn và hướng dẫn kẻ khác cũng phải xét xử công minh; hiểu rõ bên nguyên bên bị; không vì thiên kiến, ác cảm hay hối lộ, để xét xử bất công. Võ đoán là chiếm đoạt quyền Thiên Chúa, vì chỉ một mình Thiên Chúa có toàn quyền xét xử con người.

Ai võ đoán bất công, buộc phải đền trả, vì Chúa đã truyền: "Các con đừng xét đoán, để các con khỏi bị đoán xét" (Mt 7:1). Và: "Các con xét đoán tha nhân thế nào, cũng bị đoán xét lại như vậy" (Mt 7:2). Và: "Các con đong đấu nào cho tha nhân, cũng sẽ bị đong lại cho các con đấu ấy" (Mt 7:2).

+ Không Nói Xấu Tha Nhân: Dù điều lỗi của tha nhân còn kín hay đã trống, có thật hay còn hồ nghi cũng không được thông truyền cho người khác dù cho tư nhân hay nơi công cộng. Người bị nói xấu dĩ nhiên sẽ đau buồn tức giận vì danh dự của mình bị tổn thương, uy tín bị giảm sút, bạn hữu xa dần và nhiều thiệt hại khác.

+ Không Vu Oan Tha Nhân: Vu oan là đổ lỗi cho kẻ  khác khi họ không có. Tội bất công này phát sinh do tính ác cảm, ghen tương, lòng hẹp hòi bủn xỉn. Đức Công Bằng buộc phải bồi thường danh dự, uy tín người bị tổn thương do điều mình nói xấu, vu oan cho tha nhân.

Người làm điều lỗi buộc phải xin nạn nhân tha thứ, phải sửa lại với kẻ đã nghe, nếu đã làm mất thanh danh hoặc vu oan cho tha nhân điều nặng nơi chung trước nhiều người, thì buộc phải chữa lại nơi chung để phục hồi danh dự cho người bị thiệt hại.

Tốt hơn hết, hãy luôn đoán ý lành, nói điều hay, điều tốt cho tha nhân; chữa lỗi cho kẻ vắng mặt.

Tiết Ba

 ĐỨC ĐẠI ĐẢM - CÁC ĐỨC LIÊN HỆ

I. BẢN CHẤT ĐỨC ĐẠI ĐẢM

Theo giáo huấn của Giáo Hội: "Đức Đại Đảm là một nhân đức luân lý, giúp chúng ta mạnh mẽ và kiên định để theo đuổi điều thiện trong những lúc khó khăn. Nó củng cố sự quyết tâm của chúng ta chống lại các cám dỗ, và thắng vượt những trở ngại trong đời sống luân lý. Đức Đại Đảm làm cho chúng ta đủ khả năng chiến thắng sự sợ hãi và thắng cả sự chết, đương đầu với mọi thử thách và những sự bách hại. Nó chuẩn bị cho chúng ta đi tới chỗ từ bỏ mọi sự và chấp nhận hy sinh mạng sống để bảo vệ một chính nghĩa". 

Như  lời Thánh Vịnh: "Sức mạnh của tôi và lời ca của tôi là Thiên Chúa". Chính Chúa Kitô đã tuyên bố: "Trong thế gian, các con sẽ bị quấy nhiễu, nhưng hãy can đảm lên, vì Thầy đã thắng thế gian" (Catechismus # 1808).

Như thế, Đức Đại Đảm sẽ làm cho chúng ta được anh dũng, chu toàn những công việc khó khăn cách can đảm, dù phải hy sinh mạng sống, không sợ hãi, cũng không táo bạo. Đức Đại Đảm luôn giữ mực trung dung giữa sợ hãi và táo bạo; nó khử trừ sợ hãi, vì sợ hãi làm suy giảm nghị lực, không dám tiến bước; nó tẩy chay táo bạo, vì táo bạo sinh ra liều lĩnh và đưa tới thất bại.

II. ĐẶC TÍNH ĐỨC ĐẠI ĐẢM

Đại Đảm có hai đặc tính: Dám lãnh trách nhiệm khó khăn; dám đương đầu với nghịch cảnh.

1. Dám Lãnh Trách Nhiệm Khó Khăn: Muốn đạt Đích Thánh Thiện, cũng như muốn công thành danh toại trên đời; cần phải can đảm dám lãnh những trách nhiệm khó khăn và kiên chí thực hiện tới thành công, dù gặp nhiều cam go thử thách, cũng gắng vượt qua.

2. Dám Đương Đầu Với Nghịch Cảnh: Theo Thánh Toma: "Dám đương đầu với nghịch cảnh còn khó hơn dám lãnh trách nhiệm khó khăn". Trên trần gian đầy những nghịch cảnh bất trắc trong cả hai lãnh vực tinh thần và vật chất, khiến chúng ta tiến thoái lưỡng nan. Tiến là lúc chúng ta còn đầy nghị lực và hy vọng; thoái là lúc chúng ta suy nhược và nản chí. Tiến mau chóng hay chậm chạp là hệ ở chúng ta; còn thoái lui nản chí là tùy ở kẻ thù nghịch của chúng ta. 

Thánh Kinh đã quả quyết: "Lửa thử vàng, gian nan thử người công chính" (Prov 17:3). Như vàng cần phải tôi luyện trong lửa thế nào, thì người công chính cũng cần được thử luyện trong gian khổ như vậy.

III. PHÂN LOẠI ĐỨC ĐẠI ĐẢM

Đức Đại Đảm có bốn nhân đức liên hệ: Đức Khoát Đạt và Đức Đại Độ giúp chúng ta dám lãnh trách nhiệm khó khăn; Đức Nhẫn Nhục và Đức Kiên Nhẫn giúp chúng ta dám đương đầu với những cam go, nghịch cảnh.

IV. THỰC THI ĐỨC ĐẠI ĐẢM

Trong việc thực thi Đức Đại Đảm, tùy theo trình độ tiến đức của mỗi tâm hồn trong ba Bậc Thánh Thiện sau:

1. Bậc Khởi Sinh

Cần khử trừ tính lo sợ, vì nó thường cản trở chúng ta tiến đức, chẳng hạn sợ nguy hiểm, khó khăn, phê bình, dòm ngó, chống đối... Hãy luôn tự nhủ: "Chỉ có một điều đáng sợ là phạm tội làm phiền lòng Chúa". Mọi sự sẽ qua đi, nhưng Ơn Thánh và Hạnh Phúc Thiên Đàng lại trường tồn. Thà phật lòng người đời còn hơn làm phiền lòng Chúa.

2. Bậc Tiến Sinh

Cần suy ngắm gương đại đảm của Chúa Cứu Thế, ngay từ khi nhập thể tới lúc chịu tử hình trên Thánh Giá; để nuôi dưỡng tâm hồn thêm nghị lực thực thi Đức Đại Đảm; gương Đại Đảm anh dũng của Chúa Kitô đã ru hồn các Thánh, khiến các ngài hiến dâng cả cuộc sống để tiến thân phục vụ các nạn nhân xấu số, nghèo khó, tàn tật, đui mù, phong cùi... Hoặc sát tế toàn thân trọn đời trong nơi viện tu, hay đón nhận mọi cực hình và cái chết đau thương để tuyên xưng Đức Tin Kính nơi pháp trường, vì lòng yêu mến và trung thành với Chúa.

3. Bậc Hiệp Sinh

Củng cố và làm tăng triển  các Hồng Ân Thánh Linh, nhất là Hồng Ân Hùng Dũng, để biết hân hoan đón nhận mọi khó khăn, nghịch cảnh vì lòng yêu mến Chúa và gắng sức nên giống Người. Tin tưởng vào sức mạnh và ơn trợ giúp của Chúa; hết lòng yêu mến Chúa là bí quyết tạo nên những tâm hồn Đại Đảm.

V. BÍ QUYẾT ĐỨC ĐẠI ĐẢM

Bí quyết thành công trong việc thực tập Đức Đại Đảm siêu nhiên là:

1. Khiêm Nhu: Thâm tín sự yếu hèn bất lực của mình, không thể làm được việc gì, nếu không có Chúa trợ giúp, nhất là trong việc nên Thánh. Do đó, chúng ta cần phải tự bất tín với chính mình.

2. Tín Thác: Không thể cậy ở sức riêng mình, chúng ta hãy đặt trót niềm tín thác nơi Chúa bằng một lòng tin anh dũng, nói được như Thánh Phaolô: "Tôi có thể làm được mọi sự, nhờ Đấng ban sức mạnh cho tôi" (Phil 4:13).

3. Yêu Mến: Lòng yêu mến Chúa tha thiết làm cho chúng ta không còn lo sợ bất cứ quyền lực thụ tạo nào, vì: "Tình yêu mãnh liệt như sự chết" (Cant 8:6). Tình yêu đó làm cho chúng ta toàn thắng tất cả mọi khó khăn nghịch cảnh, tạo nên một sức mạnh vô song, sẵn sàng hy hiến mạng sống vì Chúa, như lời Thánh Phaolô quả quyết: "Tình yêu Chúa Kitô thúc bách tôi" (II Cor 5:14). Ngài đã thách đố: "Ai có thể làm cho tôi xa lìa tình yêu Chúa Kitô? Không ai! Không quyền lực nào!" (Rom 8:35)

Đoạn A

ĐỨC KHOÁT ĐẠT

I. BẢN CHẤT ĐỨC KHOÁT ĐẠT

Khoát Đạt là một Luân Đức siêu nhiên giúp chúng ta trở nên hào hiệp, quảng tâm, ý chí dũng mạnh, tâm hồn bất khuất, sẵn sàng lãnh trách nhiệm lớn lao để làm vinh danh Chúa và mưu ích cho các linh hồn.

1. Xả Kỷ Vị Tha: Khoát Đạt không phải là ham hố, háo danh; ham hố là ích kỷ, cái gì cũng vơ vào cho mình; háo danh là chỉ lo sao cho mình được nổi tiếng; trái lại, người khoát đạt lại luôn biết xả kỷ vị tha, dấn thân quên mình, chỉ chuyên lo công ích và quyền lợi đoàn thể.

2. Tâm Hồn Cao Thượng: Người Khoát Đạt lại có tâm hồn vươn lên, luôn ôm ấp, theo đuổi một lý tưởng cao cả, với ý chí đại dũng, muốn thực hiện những công việc vĩ đại, không ước muốn suông, nhưng bằng việc làm.

3. Thù Của Khoát Đạt: Kẻ thù của Đức Khoát Đạt là tính nhút nhát sợ thất bại, không dám lãnh trách nhiệm. Thật uổng phí cho cuộc đời: "Thà làm việc mà đôi khi lầm lỡ thất bại, còn hơn khoanh tay đầu hàng mà không lầm lỡ bao giờ".

Người có tâm hồn khoát đạt là người có trí khôn xuất sắc, luôn biết trông rộng nhìn xa. Trước khi dự tính làm một công việc gì, họ thường suy xét đắn đo quá khứ, hiện tại và tương lai, hoàn cảnh, không gian và thời gian... Họ cũng tìm hiểu nhân sự và địa thế liên hệ chung quanh, hoặc những phương tiện cần dùng. Sau cùng, họ cũng đề phòng cả khi những thành công sẽ thu nhận được hay những thất bại sẽ phải gánh chịu... Mọi công việc muốn đạt tới mục đích phải sao cho "thiên thời, địa lợi, nhân hòa".

II. PHƯƠNG THẾ THỰC THI

Để thực thi Đức Khoát Đạt, một nhân đức rất cần cho các vị Lãnh Đạo và những tâm hồn muốn tiến cao trên Đường Thánh Thiện, cần khử trừ những điểm tiêu cực và thực thi những điểm tích cực sau đây:

1. Tiêu Cực: Cần khử trừ lòng ham hố, háo danh, tính keo kiết bủn xỉn và tâm hồn nhút nhát sợ sệt.

2. Tích Cực: Thực thi lòng xả kỷ vị tha, luôn biết hy sinh tư lợi để mưu cầu công ích, hăng hái tìm cầu vinh danh Thiên Chúa và phần rỗi các linh hồn.

Đoạn B

ĐỨC ĐẠI ĐỘ

I. BẢN CHẤT ĐỨC ĐẠI ĐỘ

Đại Độ là một Luân Đức siêu nhiên giúp chúng ta biết quảng đại với Chúa; độ lượng với đồng loại, dù là người thân thương hay kẻ thù nghịch.

Theo giáo huấn của Giáo Hội: "Thiên Chúa chúc phúc cho những ai giúp đỡ những người nghèo và Ngài lên án những kẻ ngoảnh mặt đi. "Ai xin con, con hãy cho, và ai muốn vay mượn con, con đừng từ chối". "Các con đã lãnh nhận được cách nhưng không thì hãy cho cách nhưng không". Chúa Giêsu Kitô sẽ nhận ra các người được chọn theo cách mà họ đã đối xử với các người nghèo. Khi "Tin Mừng được loan báo cho những người nghèo", thì đó là dấu hiệu sự hiện diện của Chúa Kitô" (Catechismus  # 2443).

Giáo Hội còn nhắc lại một truyền thống lành mạnh và dạy chúng ta duy trì: "Sự yêu thương của Giáo Hội đối với những người nghèo là thành phần của truyền thống vững bền trong Giáo Hội. Tình thương này lấy cảm hứng từ các phúc thật của Tin Mừng, từ sự nghèo khó của Chúa Giêsu, và từ sự Ngài luôn lưu tâm đến những người nghèo. Tình yêu thương người nghèo còn là một trong những lý do thúc giục chúng ta làm việc để có thể giúp đỡ những người túng thiếu. Tình thương này không chỉ dành cho sự nghèo khó vật chất, nhưng cũng hướng tới nhiều hình thức của sự nghèo khó về văn hóa và tôn giáo" (Catechismus  # 2444).

1. Quảng Đại Hy Sinh: Đức Đại Độ là cộng tác viên của Đức Khoát Đạt; nếu Khoát Đạt là dám lãnh những công việc vĩ đại, thì Đại Độ là sẵn sàng quảng đại hy sinh tiền của, sức lực để thực hiện các việc đó, vì mưu cầu vinh danh Chúa và cứu độ tha nhân. Chẳng hạn người giầu rộng tay đóng góp vào việc tông đồ hay phân phát cho người nghèo nàn túng thiếu. Nhưng trái lại, dù chỉ một đồng xèng của góa phụ trong Tin Mừng cũng rất đáng kể; vì giá trị nhiều hay ít còn tùy ở tấm lòng của người dâng cúng nữa.

2. Cảm Thương Nạn Nhân: Những tâm hồn Đại Độ không thể không cảm thương trước những nạn nhân xấu số, vì các ngài nhận ra hình ảnh Chúa Cứu Thế nơi họ; nên các ngài đã dám hy hiến cả cuộc sống với biết bao hy sinh vất vả, để tổ chức các công cuộc từ thiện bác ái, xoa dịu vết đau thương của nhân loại, chẳng hạn như Thánh Vinh Sơn Phaolô, Thánh Giuse Catolangô, Mẹ Terexa Calcutta.

3. Bao Dung Tha Thứ: Đại Độ còn là bao dung tha thứ và độ lượng làm ơn lành cho những kẻ gây đau thương, thù ghét, vu oan, giá họa cho mình... Người có Đức Đại Độ chỉ biết lấy ân trả oán, luôn mưu cầu hạnh phúc cho tha nhân, tìm cách để biến thù thành bạn, cải đổi kẻ thù nghịch thành người đồng chí hướng... Đức Đại Độ thật là một bí quyết chinh phục các linh hồn cách rất hữu hiệu.

Giáo Hội trích dẫn lời Thánh Gioan Kim Khẩu khi mãnh mẽ xác quyết với chúng ta: "Không cho những người nghèo dự phần vào của cải của chúng ta, đó là ăn trộm của họ và cướp lấy mạng sống của họ. Của cải chúng ta giữ đó không phải là của chúng ta, nhưng là của họ". Trước hết phải thoả mãn những đòi hỏi của Đức Công Bằng, kẻo những gì chúng ta cống hiến như tặng phẩm của bác ái, thật ra chỉ là những cái chúng ta mắc nợ theo Đức Công Bằng". Như lời Thánh Grêgoriô Cả khẳng định: "Khi cho những người nghèo những sự vật cần thiết, chúng ta không tỏ lòng quảng đại cá nhân đâu, nhưng chúng ta trả cho họ những gì là của họ. Đúng ra chúng ta đã làm một bổn phận của Đức Công Bằng, hơn là đã thực hiện một hành vi bác ái" (Catechismus # 2446).

II. PHƯƠNG THẾ THỰC THI

Để tiến bước trên Đường Thánh Thiện, cần phải thực tập Đức Đại Độ theo hai phương diện sau đây:

1. Tiêu Cực: Cần tránh tính xấu bủn xỉn hà tiện, chỉ bo bo giữ của hoặc hoang phí tiêu xài vô ích, thiếu suy xét đắn đo. Cũng cần tránh tính xấu hay chấp nhất thù vặt, chứng tỏ con người thấp hèn, đê tiện.

2. Tích Cực: Năng suy ngắm để thấm nhuần gương quảng đại, độ lượng, bao dung, tha thứ của Chúa Kitô, Mẹ Maria và các Thánh. Cố gắng theo gương bắt chước các Ngài. Xin ơn trợ giúp và quyết tâm thực thi trong đời sống hằng ngày, đối xử nhân từ quảng đại với mọi người, không phân biệt người thân thuộc hay kẻ thù nghịch.

Đoạn C

 ĐỨC NHẪN NHỤC

I. BẢN CHẤT ĐỨC NHẪN NHỤC

Nhẫn Nhục là một Luân Đức siêu nhiên, giúp chúng ta biết bình thản đón nhận mọi đau khổ nơi thân xác cũng như trong tâm hồn vì lòng yêu mến Chúa, liên kết với những đau thương Người đã chịu vì lòng thương yêu chúng ta.

1. Trần Gian Thung Lũng Nước Mắt: Do ác quả của nguyên tội, trần gian đã biến thành nơi khổ ải và thung lũng nước mắt. Đau thương đã nên định luật tự nhiên và gia sản của nhân loại, không ai có thể thoát khỏi. Vì thế, bất nhẫn, than trách, nguyền rủa, thất vọng, không những vô ích mà còn gây thêm tội.

2. Nơi Lập Công Và Thánh Hóa: Tình thương Chúa đã biến đổi trần gian thành nơi lập công và ban cho đau khổ có giá trị cứu rỗi và thánh hóa. Vì thế, các Thánh đã khéo lợi dụng bằng cách vui nhận mọi đau thương như quà yêu quí Chúa ban tặng; để noi theo gương nhẫn nhục của Chúa Kitô và nên giống Người, như phương thế cứu rỗi và thánh hóa. Đó là hiệu quả phong phú của Đức Nhẫn Nhục.

Căn bản Đức Nhẫn Nhục Công Giáo là vâng theo thánh ý Chúa, qua mọi thử thách Chúa để xảy đến trong cuộc sống chúng ta vì lòng yêu mến Chúa và nên giống Người.

II. PHƯƠNG THẾ THỰC THI

Để tiến bước trên Đường Thánh Thiện cần thực tập Đức Nhẫn Nhục theo ba Bậc Thánh Thiện sau đây:

1. Bậc Khởi Sinh

Cố gắng đón nhận mọi đau khổ như quà yêu quí Chúa ban tặng với tinh thần Đức Tin Kính: Trấn át cảm xúc tự nhiên, không phàn nàn kêu trách hay nản chí thất vọng. Đồng thời, lợi dụng đau khổ như phương thế thanh tẩy tâm hồn, đền tạ tội lỗi, khử trừ tính mê nết xấu và hy vọng Phần Thưởng Vĩnh Cửu Chúa hứa ban.

2. Bậc Tiến Sinh

Vui lòng lãnh nhận, bền tâm chịu đựng mọi đau thương thử thách để nên giống Chúa và tỏ lòng yêu mến Người. Năng suy ngắm gương nhẫn nhục của Chúa Kitô trong Cuộc Tử Nạn với lòng tin tưởng: "Nếu cùng được đau khổ với Chúa Kitô, thì cũng sẽ được đồng hưởng vinh quang với Người" (Rom 8:17). Chính Chúa Kitô đã chúc phúc: "Phúc cho những ai  bị bách hại vì sự công chính" (Mt 5:10).

3. Bậc Hiệp Sinh

Ham ước được chịu đau khổ, để có dịp chia sẻ nỗi thống khổ của Chúa Kitô và cùng cộng tác với Người, làm vinh danh Thiên Chúa và cứu rỗi các linh hồn. Mẹ Maria và các Thánh đã sung sướng vì được chia phần thống khổ với Chúa Kitô, vui lòng đón nhận tất cả mọi thử thách, trái ý, nghịch cảnh để tỏ lòng yêu mến Chúa. Vì đau thương là phương tiện Chúa ban để lập công, đền tội, cứu rỗi và thánh hóa; nên khi nào không được chịu đau khổ, các Thánh phải lo sợ Chúa đã quên các ngài.

Đoạn D

ĐỨC KIÊN NHẪN

I. BẢN CHẤT ĐỨC KIÊN NHẪN

Kiên Nhẫn là một Luân Đức siêu nhiên, giúp chúng ta cố gắng chiến đấu và bền chí chịu đựng đến cùng, không lùi bước hoặc nản chí trước những khó khăn, thử thách, nhưng biết trung kiên tới thành công cuối cùng.

1. Kiên Nhẫn Cần Thiết: Để đạt tới đích thành công, chúng ta cần có Đức Kiên Nhẫn. Tiền nhân thường nói: "Có công mài sắt có ngày nên kim". Hoặc: "Nước chảy đá mòn". Hoặc: "Năng nhặt chặt bị". Hoặc: "Kiến tha lâu cũng đầy tổ".  Tục ngữ Ba Tư cũng có câu: "Với thời gian và kiên nhẫn, lá dâu sẽ thành sợi tơ lụa óng ánh". Tục ngữ Phi Châu cũng có câu: "Dù đêm dài thế mấy, chắc chắn ngày sẽ đến". 

Đức Gioan Phaolô I khuyên: "Một ý chí sắt đá và kiên trì đó là sự may mắn còn hơn cả tài ba nữa. Nhưng ý chí được hun đúc nhờ ơn Chúa và được tôi luyện nhờ sự tiếp xúc với những tư tưởng lớn và những tấm gương vĩ đại". Ý chí còn làm được sự lạ lùng này, như lời nhà giáo dục Horace quả quyết: "Sự kiên tâm làm nhẹ vết thương đau không cứu chữa được". Tất cả các lời trên đây đều nói lên lòng kiên nhẫn là cần thiết, nhất là trong việc nên thánh thiện.

2. Thời Gian Quan Trọng: Nhân đức nào cũng cần được thử luyện qua thời gian. Chúng ta không thể thành công bất cứ công việc gì có giá trị trong một khoảnh khắc, mỗi việc đều cần có thời gian đủ của nó. Công việc càng khó khăn, vĩ đại, cao cả, lại càng cần phải có yếu tố đủ là thời gian; nhưng không có công việc nào khó khăn, vĩ đại và cao cả bằng việc luyện tập nhân đức và nên thánh thiện. Vì thế, yếu tố thời gian càng trở nên quan trọng để thực thi Đức Kiên Nhẫn.

II. PHƯƠNG THẾ THỰC THI

Để luyện tập Đức Kiên Nhẫn, chúng ta cần dùng các phương thế sau đây:

1. Noi Gương Chúa Mẹ: Luôn đặt trước mặt tấm gương kiên nhẫn của Chúa Cứu Thế, Đấng mà trót cuộc đời là Thánh Giá và Tử Đạo liên lỷ; đồng thời, chiêm ngắm Mẹ Maria, Người Mẹ đã hiến dâng cả cuộc sống đầy đau thương để trở nên Đấng Đồng Công hiệp thông với Con Mẹ lập nên Giá Ơn Cứu Độ cho chúng ta. Nhờ đó, chúng ta được thấm nhuần tinh thần Đức Kiên Nhẫn của Chúa và Mẹ.

2. Tâm Niệm Chân Lý: Chúng ta cũng cần tâm niệm để xác tín những chân lý sau: "Đau khổ mau qua, hạnh phúc vĩnh tồn". Hoặc: "Sau giông tố sẽ có ngày quang tạnh". Hoặc: "Thử thách sẽ qua, thanh bình sẽ tới". Chính Chúa Kitô đã dạy: "Sự khốn khó ngày nào đủ cho ngày ấy" (Mt 6:34). Và: "Ai kiên tâm đến cùng sẽ được cứu rỗi" (Mt 24:13).

3. Phúc Trong Gian Khổ: Để chúng ta hiểu biết giá trị Đức Kiên Nhẫn, Thánh Giacobê đã dạy: "Anh chị em hãy tự cho mình là thật hạnh phúc khi gặp thử thách trăm chiều. Vì anh chị em biết rằng: Đức Tin Kính có vượt qua thử thách mới gây nên lòng kiên nhẫn; lòng kiên nhẫn đó, anh chị em chứng tỏ bằng những việc hoàn hảo. Được thế, anh chị em sẽ nên thập phần hoàn hảo, không mảy may thiếu sót" (Jac 1:2-4).

Tiết Bốn

 ĐỨC TIẾT ĐỘ -  CÁC ĐỨC LIÊN HỆ

I. BẢN CHẤT ĐỨC TIẾT ĐỘ

Theo giáo huấn của Giáo Hội: "Tiết Độ là một nhân đức luân lý chế ngự sự hấp dẫn của các thú vui và mang lại sự quân bình cho chúng ta trong việc sử dụng của cải trần gian. Đức Tiết Độ cho chúng ta làm chủ được ý chí, nghĩa là giúp ý chí làm chủ được các bản năng và cầm hãm các dục vọng trong những giới hạn của sự lương thiện. Người tiết độ thì quy hướng các thèm muốn giác quan của mình về đường lành, luôn giữ một sự thận trọng lành mạnh và "không để mình bị lôi kéo vào những đam mê của lòng mình". Đức Tiết Độ thường được ca tụng trong Cựu Ước: "Ngươi đừng chiều theo các dục vọng, và hãy hãm dẹp các sự thèm muốn". Trong Tân Ước, nhân đức này có tên gọi là "sự chừng mực" hoặc "sự tiết độ". Chúng ta phải "sống với chừng mực, công chính và đạo đức ở đời này" (Catechismus  # 1809).

Như vậy, Đức Tiết Độ là phương thế giúp chúng ta điều khiển lòng ham muốn của cải, kìm hãm những thú vui giác quan, nhất là xúc giác và vị giác trong giới hạn lý trí được Đức Tin Kính hướng dẫn. Nó bao trùm toàn thể cuộc sống con người đã được thánh hiến cho Chúa, để họ được dễ dàng đạt tới Đích Thánh Thiện theo ơn gọi bậc mình; vì trong mọi lãnh vực đều phải siêu nhiên hóa, phải được tiết chế để sống phù hợp với thánh ý Chúa.

II. PHƯƠNG THẾ THỰC THI

Để thực thi Đức Tiết Độ, chúng ta cần dùng những phương thế sau đây:

1. Điều Độ Dinh Dưỡng: Tiết độ trong sự dinh dưỡng là không bê tha, chè chén, nhậu nhẹt say sưa, không tìm thỏa mãn, khoái khẩu, biết điều độ mực thước trong việc ăn uống, vì theo nguyên tắc: "Người ta ăn uống để sống, không phải sống để ăn uống".

2. Thánh Hóa Ẩm Thực: Đối với các linh hồn được tuyển chọn sống Đời Thánh Thiện, không những phải điều độ mà còn phải nên gương mẫu và thánh hóa việc ăn uống, bằng việc tự tìm cách kham khổ, chay tịnh, kiêng cữ, hãm dẹp thêm để linh hồn dễ điều khiển thân xác, tinh thần dễ thống trị vật chất, phần thượng dễ quản trị phần hạ, để linh hồn dễ dàng thuần phục Chúa.

III. THÀNH PHẦN ĐỨC TI'T ĐỘ

Đức Tiết Độ có bốn thành phần được trình bày trong bốn đoạn sau đây:

1. Tiết độ tình dục, cần Đức Trinh Khiết.

2. Tiết độ tính tự trọng, cần Đức Khiêm Nhu.

3. Tiết độ lòng hăng say, cần Đức Hiền Hòa.

4. Tiết độ lòng ham tiền của, cần Đức Thanh Bần.

Thánh Pherô khuyên: "Anh chị em hãy sống tiết độ, vì ma quỉ là thù nghịch anh chị em như sư tử hằng gầm thét, rảo quanh tìm mồi cắn xé. Anh chị em hãy đứng vững trong Đức Tin Kính mà kháng cự" (I Pet 5: 8-9).

 Đoạn A

ĐỨC TRINH KHIẾT

I. BẢN CHẤT ĐỨC TRINH KHIẾT

Trinh Khiết là một Luân Đức siêu nhiên, giúp chúng ta điều khiển dục vọng sinh lý theo lẽ phải đã được Đức Tin Kính hướng dẫn. Lạc thú xác thể chỉ có mục đích giúp việc lưu truyền nòi giống, duy trì và làm phát triển nhân loại; nên chỉ trong Bậc Hôn Nhân mới được sử dụng với giới hạn hợp pháp; ngoài ra, hoàn toàn bị cấm đoán, dù trong tư tưởng, ngôn ngữ hay hành động.

Trinh Khiết là một nhân đức cao cả, làm cho chúng ta sống đời các Thiên Thần ngay trên trần gian; nhưng lại là một nhân đức khó giữ, đòi nhiều nghị lực và chiến đấu cam go liên tục, vì nó ngược lại với bản năng tự nhiên con người.

II. PHÂN BIỆT CẦN THIẾT
Thánh Alphongsô chia Đức Trinh Khiết thành hai loại: Đức Trong Sạch (Trinh Khiết bất toàn), Đức Trinh Khiết (Trinh Khiết hoàn toàn).

1. Đức Trong Sạch: Chỉ kiêng những lạc thú có tội, không cữ những lạc thú không có tội, hoặc chỉ tránh một thời gian nào đó, không tránh hẳn. Ví dụ: Trong Bậc Hôn Nhân, người ta được hưởng lạc thú xác thể, nhưng không được vượt quá giới hạn luật định. Đức Trong Sạch được chia thành ba loại sau:

+ Trong Sạch bậc Hôn Nhân.

+ Trong Sạch bậc Góa Phụ.

+ Trong Sạch trước Hôn Nhân.

2. Đức Trinh Khiết: Trọn đời khước từ vì lòng yêu mến Chúa những lạc thú xác thể, dù là những lạc thú bất hợp pháp tội lỗi, hay cả những lạc thú hợp pháp trong Bậc Hôn Nhân nữa. Đức Trinh Khiết cũng chia thành ba loại:

+ Trinh Khiết Thể Lý: Hoàn toàn giữ được thân xác không hề "chung đụng xác thể" với người khác phái hay đồng phái, hoặc vi phạm làm rách màng trinh.

+ Trinh Khiết Luân Lý: Giữ tâm hồn không bao giờ chấp thuận những khuynh chiều bất chính xác thể, dù chủ động hay thụ động.

+ Trinh Khiết Tự Nhiên: Liên hệ cả thể xác và tâm hồn: Có thể mất trinh khiết thể lý, mà vẫn còn trinh khiết luân lý, hoặc có thể mất trinh khiết luân lý, mà còn trinh khiết thể lý. Ví dụ: Khi bị cưỡng hiếp thể xác mà tâm hồn không ưng thuận, hoặc tâm hồn ưng thuận điều xấu mà thể xác chưa vi phạm.

Sau đây, trình bày hai bậc Đức Trinh Khiết:

III. TRINH KHIẾT BẬC HÔN NHÂN

Có nhiều người lầm tưởng, Trinh Khiết là một nhân đức của Bậc Tu Trì, Bậc Hôn Nhân không phải giữ. Nếu thực vậy, thì Giới Luật VI và IX trong Thập Giới của Thiên Chúa không còn nữa. Nhưng dầu sao chúng ta cũng phải nhận rằng Đức Trinh Khiết Bậc Hôn Nhân ở mức độ thấp hơn Đức Trinh Khiết Bậc Thánh Hiến bội phần; tuy nhiên, nó cũng đòi nhiều hy sinh lớn lao, có khi tới mức anh hùng.

Theo giáo huấn của Giáo Hội: "Tính dục quy hướng về tình yêu phu phụ của người nam và người nữ. Trong hôn nhân, sự thân mật thân xác giữa hai vợ chồng trở thành một dấu hiệu và một bảo chứng của sự hiệp thông tinh thần. Nơi các Kitô Hữu, các giây liên lạc của hôn nhân đã được thánh hóa bằng một Nhiệm Tích" (Catechismus  # 2360). 

Giáo Hội còn dạy thêm: "Tính dục làm cho người nam và người nữ hiến thân cho nhau qua những hành vi riêng và độc chiếm của vợ chồng: Tính dục không phải là cái gì thuần túy sinh vật học, nhưng nó liên hệ đến phần sâu xa nhất của nhân vị con người. Nó chỉ được thực hiện cách nhân bản thật sự, khi nó là thành phần cấu tạo tình yêu làm cho người nam và người nữ trọn vẹn dấn thân đối với nhau cho đến chết" (Catechismus  # 2361).

Giáo Hội còn xác quyết: "Những hành vi thể hiện sự kết hợp thân mật và khiết tịnh của hai vợ chồng là những hành vi đức hạnh và xứng đáng. Khi được thực hiện cách thực sự nhân đạo, chúng nói lên và giúp cho sự hai vợ chồng hiến thân trọn vẹn cho nhau, thêm phong phú cho nhau trong niềm vui và dạ tri ân. Tính dục là nguồn mạch của an vui và thú vui: Chính Đấng Tạo Hóa đã định cho vợ chồng cảm thấy sự vui thú và thỏa mãn về thân xác và về tâm hồn trong chức năng (sinh sản) này. Vậy vợ chồng không làm gì sai trái khi tìm kiếm thú vui này và hưởng thú vui đó. Họ nhận lãnh những gì Tạo Hóa đã dành cho họ. Tuy nhiên, các cặp vợ chồng phải biết giữ mình trong những giới hạn của một sự điều độ chính đáng" (Catechismus # 2362).

Để giữ trọn Đức Trinh Khiết Bậc Hôn Nhân, vợ chồng phải hiểu biết đầy đủ giá trị đích thực của tình yêu Bậc Hôn Nhân, cần chu toàn các nghĩa vụ cần thiết phải có đối với nhau tới mức độ cao cả, thánh thiện trong tình yêu và sự trung tín.

1. Tình Yêu Cao Cả: Theo Thánh Phaolô thì, Hôn Nhân Công Giáo là hình bóng chỉ Mầu Nhiệm Tình Yêu giữa Chúa Kitô và Giáo Hội, như lời ngài viết: "Người chồng phải yêu thương vợ mình như Chúa Kitô yêu thương Giáo Hội, chính Người đã hiến thân chịu chết để thánh hóa Giáo Hội" (Eph 5:22-23). Đó là nghĩa vụ khẩn thiết vợ chồng phải đền đáp lẫn nhau trong trọn cuộc sống trên trần gian. 

2. Trung Tín Phu Thê: Tình yêu phu thê là tình yêu độc chiếm, không được chia sẻ cho bất cứ ai. Bao lâu hôn nhân mất đặc tính đó sẽ bị tan rã. Vì thế, đôi bạn phải tuyệt đối trung tín với nhau trọn đời, chân thành thương mến nhau, nhịn nhục, nâng đỡ, bù đắp, an ủi, nâng niu, săn sóc nhau cả thể xác lẫn tâm hồn; luôn ý hiệp tâm đồng, nhất tâm thuận ý. Tóm lại, vợ chồng phải trung tín với nhau trong tình yêu cao thượng, chân thành và siêu nhiên.

3. Thánh Hóa Lẫn Nhau: Ngoài những nghĩa vụ tự nhiên đó, đôi bạn còn có nghĩa vụ đặc biệt này là phải "Thánh Hóa Nhau", ngăn ngừa cho nhau khỏi sa vào đàng tội lỗi, cầu nguyện, khuyến khích, hướng dẫn, chỉ bảo, giúp nhau đạt tới cứu cánh của cuộc sống con người là Thiên Chúa và Hạnh Phúc Vĩnh Cửu đời sau. Cùng nhau làm vinh danh Chúa, thánh hóa bản thân và cứu rỗi các linh hồn.

4. Giáo Dục Con Cái: Theo giáo huấn của Giáo Hội: "Sinh con cái là một hồng ân, một cùng đích của hôn nhân, vì tình yêu phu phụ tự nó hướng về sự sinh sản con cái" (Catechismus # 2366). Giáo Hội còn nhấn mạnh thêm: "Được kêu gọi để ban sự sống, các cặp vợ chồng dự phần vào quyền năng sáng tạo và tình phụ tử của Thiên Chúa. "Trong bổn phận của họ là thông truyền sự sống và là nhà giáo dục(đó là sứ mạng riêng biệt của họ), cặp vợ chồng phải biết rằng mình là những cộng sự viên của Thiên Chúa sáng tạo và là những thông ngôn của Ngài. Vậy họ phải chu toàn chức vụ của mình với tất cả trách nhiệm của con người và của người Kitô Hữu" (Catechismus  # 2367). 

5. Thánh Hóa Con Cái: Sứ mạng cao cả Thiên Chúa ủy thác cho đôi bạn, là cộng tác với Ngài trong việc cưu mang, sinh thành và dưỡng dục con cái. Chính vì Ơn Gọi Hôn Nhân thánh thiện và cao cả như thế mà Chúa đã nâng Hôn Nhân lên hàng Nhiệm Tích ban Ơn Thánh để thánh hóa đôi bạn. Vì thế, để chu toàn sứ mạng cao cả đó, đòi đôi bạn phải trung thành tuân giữ Luật Chúa và giáo huấn của Giáo Hội trong việc sinh dưỡng, giáo dục con cái theo tinh thần Chúa Kitô và Giáo Hội. Không những phải lo cho con cái được hấp thụ một nền giáo dục nhân bản và đạo đức xứng hợp trong cả ba lãnh vực: Thể dục, trí dục và đức dục. Hơn nữa, còn phải lo tới nghĩa vụ đặc biệt này: Thánh hóa con cái bằng lời cầu nguyện, lời giáo huấn và nhất là bằng gương sáng đời sống thánh thiện của cha mẹ.

Đôi bạn chỉ có thể chu toàn được những nghĩa vụ cao cả trên đây theo tinh thần Chúa Kitô và Giáo Hội, với tất cả sự hiểu biết và ý thức trách nhiệm làm chồng, làm vợ; làm cha, làm mẹ; làm Vị Đại Diện của Thiên Chúa; có sinh có dưỡng; không dưỡng, không sinh; mới hy vọng đôi bạn giữ được Đức Trinh Khiết Bậc Hôn Nhân Công Giáo.

IV. TRINH KHIẾT BẬC THÁNH HIẾN

Công Đồng Vaticanô II đã dạy: "Đức Trinh Khiết vì Nước Trời (Mt 19:12) mà các Tu Sĩ khấn giữ, phải được quí trọng như một ân huệ cao cả của Thiên Chúa. Thực vậy, ơn ấy giải thoát con người cách đặc biệt (I Cor 7:32-35), để nồng nàn yêu mến Chúa và yêu thương mọi người hơn; vì thế, Đức Trinh Khiết là dấu chỉ đặc biệt của kho tàng trên trời và cũng là phương tiện thích hợp nhất cho Tu Sĩ hân hoan hiến thân phụng sự Chúa và làm việc Tông Đồ" (Perfectae Caritatis  # 12).

Lời Mẹ Maria nhắn nhủ: "Lời khấn Trinh Khiết nhằm bảo vệ sự trong sạch hồn xác. Đây là nhân đức làm cho linh hồn tận hiến cho Chúa nên cân xứng với Bạn Chí Thánh mình nhất. Nó giữ linh hồn khỏi sự hư nát đời này để biến nên thiêng liêng, nên như Thiên Thần và cả nên như Thiên Chúa. Nó soi sáng trí năng, nâng cao tâm hồn, trang điểm hết các nhân đức. Nhưng nó cũng dễ mất, vì nó ở trong một lâu đài có rất nhiều cửa sổ; kẻ thù, mà kẻ nội thù ghê gớm nhất là xác thịt, có thể vào phá phách qua các cửa ấy. Cửa đó là giác quan: Cho nên phải khắc chế giác quan mà cai trị nó; phải ký với nó một hiệp ước bất khả xâm phạm là: Chỉ sử dụng nó sao cho hợp với lý trí và vinh danh Chúa thôi. Phải ý tứ chớ để hình ảnh hoặc sự nhớ nhung nào làm bận rộn trí tưởng tượng một cách nguy hiểm. Phải rất cẩn phòng như thế, mới bảo tồn được Đức Trinh Khiết" (Thần Đô Huyền Nhiệm trang 80).

Nhờ Đức Trinh Khiết, Tu Sĩ đã tự nguyện tuyên khấn được các đặc ân cao cả sau đây:

1. Bạn Tâm Phúc Của Chúa Kitô: Thánh Ambrosiô dạy: "Đức Trinh Khiết là một nhân đức của Thiên Thần, một nhân đức bởi trời, làm cho Tu Sĩ vượt trên loài người; mà duy người Tu Sĩ mới xứng đáng được mệnh danh là Bạn Tâm Phúc Chúa Kitô". Nơi khác, ngài còn quả quyết: "Đức Trinh Khiết có thể làm được việc lạ lùng này là đem chúng ta lên ngang hàng các Thiên Thần, ai giữ được là Thiên Thần, ai bỏ trở thành ma quỉ". Cha Monnier phụ họa: "Linh hồn giữ mình trinh khiết là như bông huệ thơm tho tốt đẹp, chính Chúa Ba Ngôi từ trời xuống thưởng thức hương sắc của nó". Chúa Thánh Linh cũng tuyên phán: "Không có báu vật nào đáng giá bằng một linh hồn trinh khiết" (Sir 26:20).

2. Thánh Hiến Hồn Xác Cho Chúa: Nhờ Đức Trinh Khiết, Tu Sĩ thánh hiến hồn xác với trọn cuộc sống cho Chúa, để chỉ chuyên lo làm hài lòng Người; nỗ lực hoạt động tông đồ làm vinh danh Chúa, như giáo huấn của Thánh Phaolô: "Ai không kết hôn, sẽ chuyên lo mọi việc thuộc về Chúa; làm sao cho hài lòng Người" (I Cor 7:32). Chúa không những là Cùng Đích, là Cứu Cánh, là Lý Tưởng cao cả mà còn là đối tượng của con tim chất thể, với những nhịp đập yêu đương và là Bạn Tình của Tu Sĩ, Người phải chiếm đoạt và thống trị toàn thể con người và trót cuộc sống của họ.

3. Giải Thoát, Bản Thân Siêu Thăng:  Đức Trinh Khiết tự nguyện tuyên khấn còn giải thoát Tu Sĩ khỏi những ràng buộc trần thế, siêu thăng họ nên siêu việt; không những vươn mình lên thế giới siêu nhiên, mà còn lo phục vụ Ơn Cứu Độ các linh hồn cách phổ quát, cao cả, quảng đại và thánh thiện, chỉ vì yêu mến Chúa của lòng họ; ngược lại, hạnh phúc đó những người sống đời hôn nhân khát mong cũng không được hưởng, vì: "Người đã kết bạn phải phân tâm lo lắng việc trần thế cốt sao cho vừa lòng bạn mình" (I Cor 7:33).

V. PHƯƠNG THẾ THỰC THI

Để bảo toàn Đức Trinh Khiết, chúng ta hãy tuân giữ huấn lệnh của Công Đồng Vaticanô II: "Các Tu Sĩ hãy trung thành tuân giữ lời mình tuyên khấn, tin lời Chúa dạy, trông cậy vào ơn Người, đừng tự phụ vì sức riêng mình và giữ gìn ngũ quan. Cũng đừng bỏ qua những phương thế tự nhiên giúp cho tinh thần và thể xác được lành mạnh" (Perfectae Caritatis  # 12). Căn cứ lời giáo huấn trên, chúng ta rút ra những điểm sau đây:

1. Khiêm Nhu Đơn Thành: Không cậy vào sức riêng mình, nhưng luôn tin tưởng vào ơn Chúa và Mẹ Maria trợ giúp, đồng thời, cần xa tránh các dịp tội và đơn thành tỏ bày với Bề Trên và Cha Linh Hướng.

2. Khổ Chế Cẩn Phòng: Cẩn phòng ngũ quan, nết na, nhiệm nhặt, điều độ trong sự dinh dưỡng, thánh hóa nội quan bằng cách năng hy sinh hãm dẹp, giữ trái tim trong sạch, điều khiển cảm tình luôn hướng về mục đích siêu nhiên, giữ thân xác luôn trong sạch.

3. Chuyên Cần Làm Việc: Đừng bao giờ ở nhưng, vì: "Nhàn cư vi bất thiện", ở nhưng phát sinh nhiều lầm lỗi; do đó, luôn phải có chương trình làm việc, như Chúa Kitô đã nêu gương: "Cha Thầy hằng làm việc, Thầy cũng làm như vậy" (Jn 5:17).

4. Yêu Chúa Mến Mẹ: Đức Phaolô VI khuyên Tu Sĩ: "Cần phải nhắc lại rằng chỉ có tình yêu Thiên Chúa mới kêu mời người ta một cách dứt khoát giữ Đức Trinh Khiết Tu Sĩ". Vì: "Trinh Khiết là một nhân đức tích cực chứng tỏ tình yêu Chúa được đề cao hơn hết, và biểu dương một cách chói lọi và tuyệt đỉnh mầu nhiệm kết hợp giữa Nhiệm Thể với Vị Thủ Lãnh, giữa Hiền Thê với Bạn Trăm Năm muôn thuở. Sau cùng, Đức Trinh Khiết đạt được, nhờ sự trở nên giống Chúa Kitô một cách huyền diệu, sẽ biến đổi và tháp nhập con người vào chính mầu nhiệm nội tâm Ngài" (Evangelica Testificatio # 13).

Vì lòng yêu mến Chúa, Tu Sĩ đã tự nguyện tuyên khấn giữ Đức Trinh Khiết, tận hiến toàn thân cho Chúa để chuyên lo yêu mến Người và trót cuộc sống chỉ khao khát làm hài lòng Người; nhưng nếu bất hạnh, Tu Sĩ không tha thiết yêu mến Chúa, tất nhiên trái tim họ sẽ đi tìm một đối tượng khác và do đó họ sẽ phản bội Tình Yêu Người, chẳng khác gì một thứ tội ngoại tình thiêng liêng. Thế là cuộc đời đổ vỡ, tan nát, cuộc ly dị thiêng liêng sẽ xảy ra. Vì theo lời Đức Phaolô VI: "Đức Trinh Khiết đã thánh hiến nhắc lại cuộc duyên tình ấy một cách trực tiếp hơn và làm cho mối tình ấy vượt đến một cao độ mà lẽ ra mọi tình yêu nhân loại phải gắng tới. Lúc này, hơn bao giờ hết tình yêu nhân loại bị đe dọa bởi một mối "tình cuồng ái" chúng ta phải hiểu và phải sống Đức Trinh Khiết với một tấm lòng thẳng thắn và quảng đại hơn bất cứ lúc nào" (Evanglelica Testificatio # 13).

Để duy trì có hiệu lực và phát triển lòng yêu mến Chúa đến cao độ, chúng ta hãy hoàn toàn tín thác cậy trông và yêu mến Mẹ Maria, vì: "Mẹ là Mẹ Tình Yêu trong sạch". Mẹ sẽ hướng lòng chúng ta về với Con Chí Thánh Mẹ và Mẹ sẽ làm cho chúng ta biết xa tránh những điều làm phiền lòng Chúa và biết làm những điều hài lòng Người.

5. Tình Yêu Huynh Đệ: Công Đồng Vaticanô II đề ra một phương thế mới để bảo toàn Đức Trinh Khiết là Tình Yêu Huynh Đệ khi truyền dạy: "Hết mọi người, nhất là các Bề Trên, đều phải nhớ rằng: Đức Trinh Khiết được bảo trì an toàn hơn cả, khi trong đời sống cộng đoàn có Tình Yêu Huynh Đệ đích thực giữa các Tu Sĩ" (Perfectae Caritatis  # 12). 

Khi nhắc lại Đức Trinh Khiết Thánh Hiến, Đức Phaolô VI còn quả quyết mạnh mẽ hơn nữa: "Tình Yêu ấy đòi hỏi một khẩn thiết Tình Yêu Huynh Đệ đến nỗi mỗi Tu Sĩ phải sống một cách sâu đậm hơn với những người đồng loại trong Trái Tim Chúa Kitô. Giữ được điểm này, Đời Thánh Hiến cho Thiên Chúa và cho tha nhân sẽ là nguồn phát sinh ra một sự bình an sâu thẳm" (Evangelica Testificatio # 13).

VI. CÁC BẬC ĐỨC TRINH KHIẾT

Theo các nhà dạy Thánh Hóa Khoa, Đức Trinh Khiết được bảo toàn và tiến bước theo ba Bậc Thánh Thiện: 

1. Bậc Khởi Sinh

Gắng cẩn phòng và xa tránh ngay từ đầu, không để bản năng tự nhiên chiều về điều xấu phản lại ĐứcTrinh Khiết; hơn nữa, còn phải cương quyết khước từ ngay tất cả mọi tư tưởng, lời nói, việc làm, sách báo, phim ảnh, đĩa nhạc trữ tình nguy hại có thể làm lu mờ Đức Trinh Khiết.

2. Bậc Tiến Sinh

Linh hồn thống trị được thân xác; ý chí điều khiển được giác quan và những khuynh chiều lố lăng. Đôi khi còn cảm thấy những đòi hỏi của thú tính, nhưng tinh thần vẫn làm chủ được, dù những dấy động có  mạnh mẽ tới mức nào đi nữa.

3. Bậc Hiệp Sinh

Do ơn Chúa ban đặc biệt, đến nỗi linh hồn không còn mấy khi bị cám dỗ hướng chiều về điều xấu bất cứ trong hoàn cảnh nào. Đương sự rất bình thản khi phải đề cập đến các vấn đề liên hệ và khó khăn của Đức Trinh Khiết.

Trinh Khiết là một nhân đức đặc biệt siêu thăng con người đang ở trần gian lên cuộc sống các Thiên Thần; nhưng lại là một nhân đức rất khó bảo toàn, đến nỗi nhiều vị đã quả quyết: "Bao lâu cắt da thịt chúng ta không còn máu nữa, mới dám chắc chúng ta không còn bị xác thể quấy nhiễu". Chúng ta chỉ có thể bảo toàn được Đức Trinh Khiết Thánh Hiến khi chúng ta hết lòng tha thiết yêu mến Chúa Giêsu và Mẹ Maria, trung thành tuân giữ các phương thế trình bày trên đây.

Đoạn B

 ĐỨC KHIÊM NHU

I. BẢN CHẤT ĐỨC KHIÊM NHU

Khiêm Nhu là một Luân Đức siêu nhiên, giúp chúng ta chân nhận sự thật về mình và sống đúng với thân phận thụ tạo: Nhìn nhận mọi điều thiện hảo nơi mình là do Chúa thương ban, để cảm tạ Ngài; luôn thuần phục thánh ý Ngài, qui hướng mọi sự về vinh danh Ngài; đồng thời, xác tín mình chỉ là hư vô, khuyết điểm, tội lỗi; để tự bất tín với chính mình và hoàn toàn tin cậy mọi sự nơi một mình Chúa.

Đức Khiêm Nhu đặt trên hai nền tảng:

1. Sự Thật: Chúng ta chỉ là hư vô, khuyết điểm, yếu hèn, bất lực trong mọi sự, không thể tự mình làm được việc gì, ngoài việc xúc phạm tới Chúa.

2. Công Bằng: Mọi thiện hảo nơi chúng ta là do Chúa ban nhưng không, nên phải sử dụng mọi ơn ban theo đúng thánh ý Chúa, qui hướng mọi vinh dự về cho duy một mình Chúa như nguồn mọi ơn phúc.

II. QUAN TRỌNG VÀ CẦN THIẾT

Đức Khiêm Nhu rất quan trọng và cần thiết trên Đường Thánh Thiện, vì nó là như chìa khóa mở được kho tàng Ơn Thánh Chúa và là phương thế tuyệt hảo để bảo toàn, phát triển các nhân đức.

1. Chìa Khóa Mở Kho Ơn Thánh: Chúa hằng rộng lượng ban các ơn lành cần thiết cho kẻ khiêm nhu kêu xin Người; nhưng lại khước từ lời cầu xin của kẻ kiêu căng, tự cao tự đại.

Chúa Kitô đã dùng dụ ngôn người biệt phái và người thu thuế lên Đền Thờ cầu nguyện. Người thu thuế khiêm nhu được Chúa đoái thương tha thứ tội lỗi; còn người biệt phái kiêu căng bị Chúa khước từ, để dạy chúng ta bài học khiêm nhu Chúa ưa thích (Lc 18:10-14). Người khiêm nhu còn được phúc hiểu biết các Mầu Nhiệm Nước Trời, như lời nguyện Chúa Kitô dâng lên Chúa Cha: "Lạy Cha là Chúa trời đất, Con ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu những kẻ thông thái khôn ngoan những điều đó, nhưng lại mạc khải cho những người bé mọn khiêm nhu" (Mt 11:25). Để tỏ cho chúng ta biết lý do tại sao Chúa ưu đãi người khiêm nhu, Chúa đã tuyên bố: "Ai tự nâng mình lên sẽ bị hạ xuống, ai tự hạ mình xuống sẽ được nâng lên" (Lc 14:11).

Thánh Phêrô và Giacobê đều đồng thanh quả quyết: "Chúa chống lại kẻ kiêu căng và ban ơn cho người khiêm hạ" (I Pet 5:5 và Jac 4:6). Tại sao? Vì người kiêu căng phủ nhận mọi ơn Chúa ban, chiếm đoạt mọi vinh dự về cho mình; còn người khiêm hạ chân nhận mọi sự mình có là do Chúa ban và qui hướng mọi vinh dự về cho Chúa. Tất cả đều chứng minh người khiêm nhu được Chúa yêu thương và lòng khiêm hạ của họ có thế lực trước tòa Chúa như chìa khóa thần diệu mở được kho tàng Ơn Thánh của Ngài.

2. Bảo Toàn Phát Triển Nhân Đức: Nguyên tổ kiêu căng bất tuân phục đã tiêu diệt công trình yêu thương của Chúa, mất quyền làm con cái Chúa và gây họa cho cả miêu duệ. Đức Khiêm Nhu Tuân Phục của Chúa Kitô đã tái lập công trình đó; phục hồi quyền làm con cái Chúa và mang lại Ơn Cứu Độ cho cả nhân loại. Nếu lòng kiêu căng là  nguyên  nhân  phá hủy mọi nhân đức, thì lòng khiêm nhu lại là phương thế thần diệu để bảo toàn và phát triển các nhân đức

Một linh hồn dù đã có đủ mọi nhân đức, nhưng lại kiêu căng tự phụ không nhận đó là ơn Chúa ban, mà cho là do công nghiệp của mình, sẽ bị Chúa thu hồi; trái lại, một linh hồn khiêm nhu dù không có một nhân đức nào, luôn chân nhận tình trạng tội lỗi khốn nạn của mình và hoàn toàn tin cậy ở tình thương Chúa, Chúa sẽ rộng lượng ban cho họ mọi ơn phúc, công nghiệp và nhân đức.

Thánh Augustinô quả quyết: "Không gì cao trọng bằng Đức Kính Mến, nhưng duy có Đức Khiêm Nhu mới duy trì được Đức Kính Mến". Nơi khác Thánh Nhân còn nhắn nhủ: "Bạn muốn lên cao ư? Bạn hãy bắt đầu bằng sự tự hạ thẳm sâu. Bạn muốn xây cất một tòa nhà chọc trời ư? Bạn hãy thiết lập nó trên nền tảng Đức Khiêm Nhu; nhà càng cao, nền móng càng phải đào sâu và vững chắc".

III. PHƯƠNG THẾ THỰC THI KHIÊM NHU

Tất cả cuộc đời gương mẫu của Chúa Kitô nơi trần gian đều minh chứng hùng hồn giáo thuyết khiêm nhu Chúa dạy: "Các con hãy học cùng Thầy, vì Thầy nhân từ và khiêm  nhu thành tâm" (Mt 11:29). Gương khiêm nhu của Chúa đã chinh phục và lôi cuốn chúng ta theo Người. Vậy để thực thi bài học khiêm nhu Chúa dạy, chúng ta cần chu toàn ba nghĩa vụ sau đây:

1. ĐỐI VỚI THIÊN CHÚA

+ Tôn Thờ: Phải dâng lên Chúa lòng tôn thờ xứng đáng; tôn nhận Chúa là Đấng Tạo Hóa, là Chủ Tể muôn loài, là Vua trên muôn vua, là Cha Nhân Từ, là Thầy Chí Thánh và là Bạn Tâm Phúc với tất cả lòng tôn kính, ngợi khen, hiếu thảo, vâng phục và yêu mến; vì chúng ta là thụ tạo, thần dân, con cái, môn sinh và Bạn Tâm Phúc của Chúa.

+ Thuần Phục: Phải thuần phục thánh ý Chúa qua mọi biến cố to nhỏ xảy ra, may mắn hay rủi ro, xuôi thuận hay bất trắc, dễ dàng hay khó khăn, tất cả đều phải tin thật là do Chúa an bài định liệu, để làm lợi ích cho chúng ta.

+ Cảm Tạ: Phải cảm tạ Chúa vì mọi ơn lành Người ban và chân nhận mọi điều thiện hảo như trí khôn, sức khỏe, các tài năng và tiền của mình có, đều do Chúa trao ban nhưng không. Vì thế, phải sử dụng ơn ban theo thánh ý Chúa, với lòng tri ân và khiêm tốn xứng danh là một thụ tạo, là thần dân và là con ngoan thảo của Chúa.

2. ĐỐI VỚI THA NHÂN

+ Tôn Kính:  Phải tỏ lòng tôn kính, hiếu thảo và ngoan ngoãn vâng phục các Bề Trên là những Vị Đại Diện Chúa với trọn tình con cái.

+ Quí Trọng: Phải quí trọng, lịch sự, hòa nhã, yêu thương mọi người với tình huynh đệ, con một Cha Chung trên trời và coi mọi người là trên mình.

+ Đề Cao: Phải đề cao những ưu điểm nơi tha nhân, không ganh tị, không phân bì mà còn hãnh diện sung sướng vì tha nhân hơn mình và bỏ qua những khuyết điểm nơi họ.

Tác giả sách Gương Chúa Giêsu khuyên: "Không nghĩ hay cho mình và biết kính trọng tha nhân: Đó là khôn ngoan và trọn hảo nhất" (Imit 1:2).

3. ĐỐI VỚI BẢN THÂN

+ Xác Tín Thân Phận: Luôn phải xác tín thân phận mình chỉ là một thụ tạo được tạo dựng từ hư vô, yếu đuối, khuyết điểm và tội lỗi. Do đó, đừng bao giờ phóng đại, khoe khoang, tự mãn về những điều thiện nơi mình để tìm hư danh; vì: "Ai biết mình tỏ, sẽ tự khinh mà không màng tới tiếng người đời ca tụng" (Imit 1:2).

+ Thích Sống Mai Ẩn: Luôn thích sống mai ẩn để không ai biết đến, muốn tự quên lãng và ước ao được người lãng quên; vì theo lời Thánh Phanxicô Salesiô: "Đức Khiêm Nhu giấu ẩn tất cả những gì là nhân đức và trọn lành nhân loại; nó chỉ lộ ra khi Đức Bác Ái đòi buộc... Nó đơn sơ hơn hết; nó không muốn tỏ ra biết nó không biết, mà cũng không muốn làm bộ không biết đến những điều đã biết".

+ Hành Động Khiêm Tốn: Linh hồn khiêm nhu vì đã xác tín sự thật về thân phận thụ tạo của mình, nên họ ưa cuộc sống mai ẩn bằng các hành vi khiêm tốn thường nhật:

Luôn bất tín với mình, dễ bàn hỏi và theo lời chỉ dẫn của các vị khôn ngoan; đón nhận ý hay, lẽ phải của những người dưới quyền và có vẻ kém hơn mình.

Khi lầm lỗi điều gì, không buồn chán; họ tự thú nhận trước Thiên Chúa và tha nhân, lợi dụng ngay những yếu đuối đó để sống khiêm nhu hơn.

Khi thú lỗi, họ thành thực tỏ ra mình kém cỏi, chứ không muốn tỏ ra mình là người khiêm nhu.

Khi góp ý kiến mà bị coi thường, không được đếm xỉa đến, họ cũng luôn tỏ ra vui lòng.

Khi được sửa lỗi, họ chân thành đón nhận, tỏ lòng biết ơn và thiện chí hứa cố gắng sửa mình; nếu thực sự không có điều lỗi đó, họ chỉ khiêm tốn trình bày lại khi có sự cần thiết thực, như để cất gương mù chẳng hạn.

Khi bị hiểu lầm, nghi ngờ hay bị vu oan, họ luôn bình tĩnh, không phàn nàn kêu trách; nhưng vui lòng lãnh nhận như quà quý Chúa ban, miễn sao thánh ý Chúa được nên trọn.

Khi phải sửa lỗi cho anh em theo nhiệm vụ, vì luật buộc hay do lòng bác ái huynh đệ, họ luôn sửa chữa cách khách quan bằng lời êm dịu, tôn kính và chân thành, khiến người được sửa vui lòng đón nhận.

IV. BẬC ĐỨC KHIÊM NHU

Theo Cha Olier, người khiêm nhu sẽ tiến bước dần dần theo ba bậc Đường Thánh Thiện sau đây:

1. Bậc Khởi Sinh: Thực tâm thú nhận mình hèn hạ, khuyết điểm và nhiều tội lỗi.

2. Bậc Tiến Sinh: Sẵn lòng muốn cho mọi người biết mình là hèn hạ, tội lỗi đáng khinh dể.

3. Bậc Hiệp Sinh: Vui sướng vì được mọi người coi mình là thấp hèn và ước ao được tha nhân khinh bỉ, bỏ rơi, bỏ xó.

V.  THẬP GIỚI ĐỨC KHIÊM NHU

CHÚA DẠY CHỊ BÊNINHA CONSOLATA

1. Con là hư vô, kém hơn hư vô, vì con chỉ là một tội nhân khốn nạn.

2. Con không thể tự mình làm nổi việc gì, ngoài việc lạm dụng ơn Cha ban để tự sắm lấy án phạt đời đời.

3. Con không đáng được ơn nào, vì là hư vô thì không có quyền xét đoán, nói năng, đòi hỏi, ta thán điều gì.

4. Con không đáng ơn nào; vì thế, khi Bề Trên vì thương để ý tới, thì con hãy khiêm tốn đón nhận.

5. Con hãy kể mình như mớ giẻ rách ghê tởm, không ai thèm động tay vào, nó chỉ là vật vô dụng.

6. Con phải tự nhận mình là hư vô, không đáng nhận bất cứ ơn huệ nào nơi tha nhân.

7. Con đừng cản trở những gì tình thương Cha muốn làm nơi con. Dù Cha ban cho con những ơn trọng đại, con cứ khiêm tốn lãnh nhận.

8. Con đừng khoe khoang. Hãy bắt chước các Thiên Thần hằng giúp ích cho nhân loại mà không cần ai biết đến mình.

9. Con hãy để mặc Chúa Tình Thương muốn cất con lên, khi Người kéo con ra khỏi cảnh khốn nạn, mà đặt con trên ngai vinh hiển của lòng Cha yêu thương.

10. Bao lâu con còn khiêm nhu, bấy lâu Cha vẫn là Chúa nhân hậu của con; ngày nào con kiêu căng thì Cha sẽ trở thành Chúa công thẳng với con (trích: "Tình Dịu Dàng Chúa Giêsu" tr. 117-118).

 Đoạn C

 ĐỨC HIỀN HÒA

I. BẢN CHẤT ĐỨC HIỀN HÒA

Hiền Hòa là một Luân Đức siêu nhiên, phòng ngừa, tiết chế tính nóng giận, chịu đựng nết xấu tha nhân và hòa nhã với mọi người. Đức Hiền Hòa có ba yếu tố sau đây:

1. Tự Chủ: Nhờ Đức Hiền Hòa, chúng ta tự chủ được bản thân, khuất phục hoàn toàn hay làm giảm bớt được những xúc cảm nóng giận. Như thế, Đức Hiền Hòa liên hệ tới Đức Tiết Độ.

2. Chịu Đựng: Nhờ Đức Hiền Hòa, chúng ta có thể chịu đựng được nết xấu của tha nhân. Như thế, Đức Hiền Hòa liên hệ tới Đức Nhịn Nhục và Đức Đại Độ.

3. Tha Thứ: Nhờ Đức Hiền Hòa, chúng ta biết tha thứ và khoan hồng với người làm sỉ nhục chúng ta; đồng thời, giúp chúng ta cư xử lịch thiệp, nhã nhặn với mọi người, dù kẻ thân hay thù địch. Như thế, Đức Hiền Hòa bao gồm cả Đức Bác Ái.

Thánh Phanxicô Salesiô rất hữu lý khi kết luận: "Đức Hiền Hòa khiêm nhu là sức mạnh, là duyên đẹp của các nhân đức". Nó là một nhân đức nội tâm trong ý chí, duy trì sự an bình tâm hồn; nhưng cũng được biểu lộ cách dễ thương ra ngoại diện nơi ngôn từ và hành động.

II. ĐỨC HIỀN HÒA CAO TRỌNG

Trong Hiến Chương Bát Phúc Chúa Kitô rao giảng trên núi, Người đã tuyên dương những ai có tâm hồn hiền hòa: "Phúc cho kẻ hiền hòa vì họ sẽ được đất nước làm gia nghiệp" (Mt 5:4). Và: "Phúc cho kẻ hiếu hòa, vì sẽ được gọi là con Thiên Chúa" (Mt 5:9). Đức Hiền Hòa làm cho chúng ta được diễm phúc trở nên con cái Thiên Chúa và chiếm được Nước Trời làm gia nghiệp. Đức Hiền Hòa là nguồn phát sinh sự bình an với Thiên Chúa, với tha nhân và với chính mình.

1. Bình An Với Thiên Chúa:  Đức Hiền Hòa giúp chúng ta luôn được hưởng sự bình an tâm hồn, vui lòng lãnh nhận mọi thử thách vì lòng yêu mến Chúa, bởi tin rằng tất cả đều do Chúa an bài gởi đến; Ngài muốn chúng ta lợi dụng để làm vinh danh Ngài và cứu độ tha nhân.

2. Bình An Với Tha Nhân: Đức Hiền Hòa giúp chúng ta ngăn ngừa và điều khiển được tính nóng giận, chịu đựng nết xấu kẻ khác, lịch thiệp với mọi người; vì coi tất cả đều là anh chị em và bạn thân của mình.

3. Bình An Với Chính Mình: Dù khi thất bại hay sa ngã, Đức Hiền Hòa giúp chúng ta không bất nhẫn, chán nản hay thất vọng; nhưng luôn bình tĩnh, tin tưởng, chỗi dậy xin ơn tha thứ và quyết tâm bắt đầu lại, vui tươi lợi dụng ngay những khuyết điểm để sống khiêm tốn.

III. TẤM GƯƠNG TUYỆT DIỆU

Hiền Hòa là một nhân đức rất cần thiết, nên ngay từ đầu đời công khai truyền bá Tin Mừng, Chúa Kitô đã lợi dụng nhiều hoàn cảnh và dụ ngôn để dạy chúng ta bài học Đức Hiền Hòa. Lúc Chúa truyền: "Con hãy để lễ vật trước bàn thờ và đi làm hòa với anh chị em con trước đã, rồi con hãy tới dâng của lễ" (Mt 5:24). Lúc khác Người lại dạy: "Đừng chống cự với người gian ác" (Mt 5:39). Và: "Hãy thương yêu kẻ thù nghịch mình" (Mt 5:44). Chúa còn dùng nhiều dụ ngôn: Con chiên lạc với mục tử cần mẫn (Mt 18:12-14). Người con phung phá với người cha nhân từ (Lc 15:11-32) để nêu cho chúng ta tấm gương hiền hòa.

1. Học Gương Chúa Kitô: Không phải chỉ dùng lời giáo huấn suông, Chúa còn làm gương để chúng ta noi theo: "Thầy đã làm gương cho các con, để các con bắt chước mà làm như Thầy đã làm" (Jn 13:15). Chúa còn truyền: "Các con hãy học cùng Thầy, vì Thầy hiền dịu và khiên nhu thành tâm" (Mt 11:29). Quả thật, trót cuộc đời ký thế của Chúa, Chúa đã không ngừng tỏ lòng nhân từ hiền hòa với hết mọi lớp người.

2. Với Người Quê Mùa:  Các Tông Đồ là những người dân quê chất phác, cục cằn, thô lỗ... Một hôm, Thầy trò muốn vào trọ nơi người Samaria, nhưng họ không tiếp đón, các ông đã nổi xung, xin Chúa khiến lửa từ trời xuống thiêu rụi bọn họ, Chúa đã hiền dịu trách yêu: "Các con không biết các con phải có tinh thần nào ư?" (Lc 9:55)

3. Với Kẻ Kiêu Căng: Các người Pharisiêu kiêu căng kêu trách Chúa ăn uống đồng bàn với người tội lỗi, Chúa phán: "Thầy thuốc không cần cho người mạnh khỏe, nhưng cần cho kẻ yếu bệnh; các ông hãy đi và học cho biết ý nghĩa lời này: Ta muốn lòng nhân từ, chớ không muốn hy lễ" (Mt 9:12-13).

4. Với Người Tội Lỗi: Một thiếu phụ bị người Pharisiêu bắt quả tang đang lúc phạm tội ngoại tình; họ đem bà đến tố cáo với Chúa để thử Người, Chúa chỉ trả lời: "Ai trong các ông vô tội, hãy cứ ném đá chị này trước đi" (Jn 8:7). Họ lần lượt rút lui, Chúa nhân từ quay lại hỏi người thiếu phụ: "Không ai luận tội con sao?" (Jn 8:10) Người thiếu phụ đáp: "Thưa Thầy không". Người phán tiếp: "Cha cũng không kết tội con, con hãy ra về và đừng phạm tội nữa!" (Jn 8:11)

5. Với Kẻ Bách Hại: Bọn lý hình hành hạ Chúa, Chúa chỉ hiền từ nói với họ: "Nếu Tôi nói sai, các anh hãy chứng minh điều sai đó; nhưng nếu Tôi nói phải, sao các anh vả mặt Tôi?" (Jn 18:23). Trên Thánh Giá, trước khi tắt thở, Chúa đã bênh chữa cho kẻ thù nghịch, khi dâng lời khẩn cầu lên Chúa Cha xin tha tội cho kẻ giết Người: "Lạy Cha, xin Cha tha cho họ, vì họ lầm không biết việc họ đã làm" (Lc 23:34).

IV. THỰC THI ĐỨC HIỀN HÒA

Gương đời sống nhân từ hiền dịu của Chúa Kitô đã quá đủ mãnh lực khuất phục tính kiêu căng nóng giận; cảm hóa và chinh phục chúng ta sống theo lời giáo huấn và gương lành của Chúa; chỉ cần chúng ta biết thực tâm ứng dụng vào đời sống hằng ngày, tùy theo bậc sống, địa vị và hoàn cảnh của mỗi người.

1. Bí Quyết Thành Công: Hiền Hòa là một bí quyết thiết dụng cho mọi người để tạo nên một xã hội hòa bình trong yêu thương; nó thiết dụng đặc biệt cho chúng ta là con cái Chúa, là những Tông Đồ của Chúa với sứ mạng thủ lãnh, giáo dục và hướng dẫn các linh hồn. Nhờ bí thuật hiền hòa học được nơi Thầy Chí Thánh, các Thánh đã đạt được nhiều thành quả tốt đẹp nơi sứ mạng tông đồ Chúa ủy thác, trong số các vị trổi vượt về lòng nhân từ, hiền hòa, chúng ta phải kể tới các vị sau đây với đôi lời nhắn nhủ đầy kinh nghiệm của các ngài:

2. Thánh Phanxicô Salesiô: Một nhà Thủ Lãnh, Giáo Dục và Linh Hướng nổi danh đã quả quyết khi khuyên chúng ta những lời nhắn nhủ như các nguyên tắc sau đây:

+ Không có nhân đức nào làm gương sáng cho chúng ta bằng Đức Hiền Từ hòa nhã với mọi người.

+ Anh em đừng khi nào nóng giận vì bất cứ lý do nào; chớ mở cửa lòng mình cho cơn giận lẻn vào, vì hễ nó đã vào thì nan phương xua đuổi.

+ Phải sống Hiền Hòa cả những khi có lý, lại cả những khi không có lý cũng cứ  sống Hiền Hòa.

+ Chính tôi đã giao ước cùng lưỡi tôi rằng: Khi lòng đang bối rối thì không được nói.

+ Hãy bắt chước người Samaritanô Hiền Hậu, lấy rượu và dầu thoa bóp, ràng buộc các vết thương của anh chị em. Vì dầu là thứ nhẹ hay nổi trên các thứ nước; cũng thế, trong hết mọi công việc chúng ta làm, cần phải dùng Đức Hiền Từ thương xót. Đang lúc bề dưới xao xuyến náo động, chớ nên sửa dạy vội; hãy đợi tới khi họ đã hồi tâm an tĩnh; vội vàng chỉ bảo ngay chỉ thêm chọc tức; do đó, việc sửa dạy thành vô hiệu. Lửa cháy đừng đổ dầu thêm.

+ Không gì đắng đót bằng trái hạnh đào còn xanh, nhưng đem ướp đường, lại thành ngon ngọt mĩ vị. Việc sửa dạy cũng thế, tự nó vốn đắng đót khó chịu cho con cháu Adam  Evà; nhưng biết dùng lòng nhân từ, lấy dạ công tâm mà dung hòa thì việc giáo huấn thành êm dịu hữu ích cho bề dưới.

Các giáo huấn trên đây đã được chính gương mẫu đời sống của vị Thánh tác giả minh chứng, như Thánh Vinh Sơn Phaolô quả quyết: "Chưa hề gặp được người nào hiền từ như ngài. Trông thấy ngài dường như gặp được Chúa Giêsu còn tại thế". Người ta thường nói: "Mỗi khi gặp thấy ngài là người ta thấy ngài mỉm cười; xem diện mạo, nghe lời ngài nói, cách ngài cư xử đều thấy giãi sáng Đức Hiền Hòa".

3. Thánh Vinh Sơn Phaolô: Cũng nhắn nhủ các Bề Trên con cái ngài cùng một giáo huấn tương tự:

+ Các vị Bề Trên sẽ không tìm được phương thế nào để giúp bề dưới vâng phục bằng Đức Hiền Hòa êm dịu.

+ Cách sống hòa nhã yêu thương tha nhân, điệu bộ khiêm tốn nhân từ, rất có mãnh lực uốn lòng người, dù có truyền họ phải làm những việc trái tính tự nhiên.

4. Thánh Gioan Kim Khẩu: Cũng khuyên chúng ta: "Khi lửa nóng giận đang bốc cháy trong lòng anh chị em, thì chớ lấy lời khiêu giận chọi lại; làm như thế chỉ chọc thêm cơn giận, lấy lửa tắt lửa là điều phi lý".

5. Thánh Nữ Gioanna Chantal: Đã kết luận: "Tôi đã thử mọi cách giáo dục; sau cùng; tôi chỉ thấy cách ở hiền hòa nhịn nhục là thần diệu hơn cả".

6. Chúa Thánh Linh Dạy: Các lời Thánh Kinh sau đây được Chúa Thánh Linh dùng các Thánh Ký viết ra, như để soi dẫn và chuẩn nhận giáo thuyết của các Thánh dạy về Đức Hiền Hòa nhịn nhục:

+ Lời êm dịu có sức dập tắt cơn nóng giận (Prv 15.1).

+ Kẻ Hiền Hòa sẽ được cả trần gian làm gia nghiệp, lại được hưởng sự bình an vui sướng (Ps  37:11).

+ Mỗi người hãy lanh lẹ khi nghe, chậm khi nói và đừng mau giận; vì cơn giận người ta không thể hiện được sự công chính Thiên Chúa. Ai tự cho mình là đạo đức mà không kiềm chế miệng lưỡi, là tự lừa dối lòng mình, vì đó là thứ đạo đức hão (Jac 1:19-20, 26).

+ Hãy dùng điều lành để thắng điều dữ (Rom 12:21).

+ Mỗi người trong anh chị em phải làm hài lòng người khác, để mưu lợi ích và xây dựng cho nhau (Rom 15:2).

+  Anh chị em hãy sống hiền hòa với nhau, hãy thương xót và tha thứ lẫn cho nhau, như Chúa đã tha thứ cho anh chị em trong Đức Kitô (Eph 4:32)

